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LÌi Nội ĐẦU 


Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ 
bản cho các bạn học sinh, nhất là các bạn yêu thích môn hóa học, muốn học 
tốt môn học này để trở thành học sinh khá giỏi. Đây là tài liệu bổ trợ cho 
sách giáo khoa, giúp các bạn học sinh mới tiếp xúc với môn khoa học thực 
nghiệm này sẽ học tốt chương trình hiện hành. Đó là lí do tôi viết bộ sách 
“HỌC TỐT HÓA HỌC 8”. 

Nội dung cuốn sách gồm: 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

„ Các bài tập được viết đưới nhiều nình thức khác nhau. Những bài tập 
được sắp xếp từ dễ đến khó để các bạn tiện theo đõi trong học tập. Nội dung 
của sách được đăng tải gần như đây đủ kiến thúc Hóa học 8 dưới dạng các 
bài tập tự luận. Bố cục của sách gồm 6 chương, hệ thống bài tập được sắp xếp 
theo từng mục bài trong mỗi chương để các em nắm vững và hệ thống kiến 
thức một cách nhanh chóng mà tiết kiệm được thời gian. Hầu hết các bài tập 
trong sách này đều có hướng dẫn giải, lời giải được chọn lọc và phù hợp với 
mọi đối tượng học sinh. 

Mỗi bài tập trong cuốn sách này đều có mục tiêu rõ ràng nhằm kiểm 
tra một đơn vị kiến thức nào đó của chương trình hóa học 8. Cuốn sách có 
thể giúp các em từ học sinh trung bình có thể học tốt và trở thành học,sinh 
khá, giỏi. Cuốn sách có thể giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình 
học tập ở nhà một cách có hiệu quả mà không cần phải đi học thêm. 

Tuy cố gắng nhiều trong quá trình biên soạn, song cuốn sách chắc sẽ 
còn mặt hạn chế ngoài ý muốn. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 
góp chân thành từ phía bạn đọc, các em học sinh và các bạn đồng nghiệp 
gần xa để những lần tái bản sau sách sẽ hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cẩm ơn! 

Tác giả 
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CHẤT - NGUYÊN Tử - PHâNTử 
§1. CHẤT 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

% Vật thể là những Uật cụ thể mà ta có thế quan sát, cảm nhận được 
bằng giác quan. Vật thể tự nhiên uà uật thể nhân tạo. 

% Ở dâu có oật thể thì ớ dó có chất. Mỗi chất đêu có tính chất nhất 
định. Từ chất này có thể chuyển đối thành chất khác. 

% Mỗi chất (tỉnh khiết) đêu có tính chất uật lí, hóa học nhất định. 

% Khi trộn lẫn nhiêu chất uào nhau, thu được hỗn hợp. Hỗn hợp không 
có tính chất nhất định, thay đổi uà phụ thuộc uào bản chất uà tí lệ 
trộn giữa các chất. 

%$ Hồn hợp có sự bảo toàn uê khối lượng nhưng có thể không bảo toàn 

thể tích. 

$ Dựa uào tính chất của chất có thể tách riêng từng chất ra khỏi hôn 

hợp. Các phương pháp hay sứ dụng: chiết, lọc, chưng cất uà bay hơi. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 11 
Đâu I. a) Vật thể tự nhiên: nước biển, thân cây lúa. 
Vật thể nhân tạo: động cơ máy nổ, bàn ghế. 
b) Ở đâu có vật thể là ở đó có chất, vì chất ở khắp nơi và là thành 
phần cấu tạo nên vật thể. l 
Câu 2. a) Ba vật thể được làm nhôm: ấm đun bằng nhôm, xoong chảo bằng 
nhôm, vành (niễng) xe đạp bằng nhôm. 
ˆ b) Ba vật thể được làm hằng thủy tinh: lọ cắm hoa, ống kim tiêm, 
cửa kính. 


e) Chất dẻo: túi nilon, vỏ bút bị, vỏ dây điện. 
Câu 3. = 
Vật thể 'b Chất - 
a) Cơ thể người Nước 
b) Bút chì Than chì 
e) Dây điện Đồng, chất dẻo 
đ) Áo Xenlulozơ, nilon 
e) Xe đạp `. _ | Sắt, nhôm, cao su. 
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Có 


Câu 5. Quan sát kỹ một chất chỉ có thể biết được tính chất bề ngoài của 

chất đó. Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 

sôi uà khối lượng riêng của chất. Còn muốn biết được một chất có tan 

trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm. 

Câu 6. Để nhận biết được chất này có trong hơi ta thở ra, thì ta thở vào 

trong ống nghiệm nhỏ chứa nước vôi trong thấy bị vẫn đục. 

Câu 7. a) Giống nhau: đều có tính chất vật lí là trong suốt, không mau. 
Khác nhau: 

Nước khoáng Nước cất 

Lẫn một số chất tan, không 

dùng làm thí nghiệm. 


Không có lẫn một số chất tan, 
dùng làm thí nghiệm. 
b) Nước khoáng uống tốt hơn nước cất, vì nước khoáng có lẫn một 

số chất tan có lợi cho cơ thể. 
Câu 8. Làm sạch không khí, tăng áp suất và hạ nhiệt độ xuống dưới -196°%C 
để chuyển hoàn toàn không khí sang thể lỏng. Sau đó, ta nâng nhiệt độ lên 
-196°C thì nitơ lỏng sôi và bốc hơi và ta có thể thu được, và tiếp tuc nâng 
lên —183°C thì oxi lỏng sôi, bốc hơi ta lại tiếp tục thu được oxi. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP ' 
Bài I. Hãy cho biết đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong 
các câu sau: 

a) Hơi nước bốc lên cao gặp lạnh tụ lại thành những đém máy đen 
dày đặc. 

b) Nhiều đồ dùng gia đình được làm bằng nhựa rất nhẹ và bền. 

c) Xoong nồi làm bằng nhôm sẽ dẫn nhiệt tốt hơn so với làm bằng sới. 

d) Quyển sách, uở, bàn, ghế,.. được làm bằng gỗ. Lốp xe được làm 
bằng cao su. 


Lời giải 
- Chất: Hơi nước, nhựa, nhôm, sắt, gỗ, cao su. 
- Vật thể: đám mây đen, đồ dùng gia đình, xoong nổi, quyển sách, 
vở, bàn, ghe, lốp xe. : 
Bài 2. Cho 3 ví dụ về vật thể được làm từ mỗi chất sau: 
a) Chất dẻo b) Sắt e) Cao su d) Thủy tỉììh 
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Lời giải 
a) 8 vật thể được làm từ chất dẻo: ghế, giày dép, bao nilon. 
b) 3 vật thể được làm từ sắt: con dao, cái cuốc, cái búa. 
ằ) 3 vật thể được làm từ cao su: lốp xe, ruột Xe, nệm kim dan. 
d) 3 vật thể được làm từ thủy tỉnh: gương soi. ly uống nước, chén. 
Bài 3. Nhìn bằng mắt thường thì muối ăn (muối tỉnh) và đường trắng rất giống 
nhau. E‡n hay nêu một phương pháp đơn giản nhất để nhận ra mỗi chất? 
Lời giải 
Ởác em sử dụng phương pháp nếm thử (lượng rất ít). Chất nào mặn 
à muối, chất nào ngọt là đường. 
Bài 4. Lấy cho biết đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiên) trong 
các cầu sau đây: 
4) Sáng sớm, những giọt sương long lanh còn đọng trên cánh hoa. 
9) Chú cá bơi tung tăng trong nước. 
+) Nhiều Xoong nồi làm bằng nhôm vì tính nhẹ, bền và dẫn nhiệt tốt. 
Ù) Trên bàn học của Tươi có nhiều dụng cự học tập: sách, vở .. được 
làm từ gò và thước kẻ, compa, bút, .. Được làm bằng nhựa trông rất đẹp mát. 
Lời giải 
Vật thể là: cánh hoa; chú cá; xoong nôi; bàn học; sách vở; thước 
kẻ, compa, bút. 
Chất là: giọt sương, nước, nhôm, gỗ, nhựa. 
Bài 5. liãy cho biết đâu là chất tỉnh khiết, đâu là hỗn hợp trong các thí - 
nghiệm sau: 
a) Người ta đem chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu được: xăng nhẹ, 
đầu hỏa, đầu điezen.. 
bì Nhỏ vài giọt nước vào ống nghiệm sạch và dun nóng trên ngọn đèn 
côn, sau một thời gian thì nước biến mất và không để lại dấu vết gì. 
e) Nhỏ vài giọt nước lên tấm kính sạch và dun nhẹ trên ngọn lửa 
đèn côn thì nước bay hơi hết nhưng để lại vết mờ trên tấm kính. 
đ Sau chuyến tham quan của đội tuyển học sinh giỏi hóa trường Hoa 
Lư có dœm về một mẫu chất rắn chừng 6 gam. Cho chất rắn này vào cốc 
chứa nước và khuấy thì còn lại khoảng 3 gam. Nếu thêm nước vào khuấy 
tiếp thì chất rắn không thay đổi. 
e)› Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thu được khí nitơ và oxi. 
Lời giải 
a. Đầu mỏ là hỗn hợp gồm: xăng nhẹ, dầu hỏa, .. các chất được tách 
r¿ ở dạng tỉnh khiết. : 
b Nước là chất tỉnh khiết vì không có các chất khác kểm.theo. 
e) Nước là hỗn hợp vì có các chất khác kèm theo. 
d Chất rắn là hỗn hợp gồm chất tan và chất không tan. 
e› Không khí là hỗn hợp. Khí nitơ và oxi được tách ra ở dạng tỉnh khiết. 
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Bài 6. Clho các vật thể sau: cây dừa; cây thước; con người; nổi czm điện; quả 
chanh; sách vớ; tấm niệm; bãi biển; con tàu; trái đất. Hãy ch biết đâu là 
vật thể tự nhiên, đâu là vật thể nhân tạo? 
Lời giải 
+) Vật thể tự nhiên: cây đừa, con người, quả chanh, bãi biển, trái đất. 
+) Vật thể nhân tạo: cây thước, nồi cơm điện, sách vở, tấm niệm, con tàu. 
Bài 7. Có 3 lọ bị mất nhãn đựng bột sắt, bột nhôm, bột lưu huỳnh. Hãy nêu 
cách nhận biết ba lọ đó. 
Lời giải 
Bột sắt có màu đen; bột nhôm có màu bạc; bột lưu huỳnh có màu vàng. 
Bài 8. Có hai chất X và Y. Đun nóng từ từ hai chất này trong khỏang 25 
phút. Đồ thị biểu điễn quá trình thay đổi trạng thái của chất X (đô thị a), 
của chất Y (đồ thị b). Hãy xác định chất nào là chất tỉnh khiất? Chất nào 
là hồn hợp? 
e t 


————> 
ta) @®) 
Lời giải 
X la chất tỉnh khiết ví có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi xác định. 
Y là hồn hợp vì không có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi xác định. 
Bài 9. khi đun nước, lúc đầu nước lấy nhiệt để tăng nhiệt đó. Vì sao khi 
đạt đến 100C, mặc dù ta vẫn tiếp tục đun, nghĩa là vẫn curg cấp nhiệt, 
nhưng nhiệt độ của nước không tăng nữa mà vân giữ ở 100°C cho đến lúc 
cạn hết? 
Lời giải 
Khi đã đến 100°C (t? sôi), nước lấy nhiệt để chuyển từ đạng lỏng 
sang dạng hơi. 
Bài 10. Làm thế nào để tách được: 


a) Rượu ra khỏi nước? b) Cát lẫn trong đường? 
e) Bột sắt lẫn bột nhôm? đ) Bột phấn lẫn trong nước? 
Lời giải 


a) Dựa vào nhiệt độ sôi của rượu (80C) thấp hơn nhiệt độ sôi của 
nước (100C): chưng cất 

b) Dựa vào tính tan của cát và đường trong nước: Hòa ten, lắng gạn, 
cô cạn. 

e) Dựa vào tính nhiễm từ của sắt: dùng nam châm 

đ) Dựa vào sự khác nhau về kích thước hạt của chất trong hồn hợp: 
dùng phương pháp lọc. 
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Bài II. Hồn hợp gồm một phần bột sắt với một phần bột lưu huỳnh có màu 
xám vàng. Nếu trộn ba phần bột sắt với một phản bột lưu huỳnh, hỗn hợp 
thu được có màu gì? Ngược lại néu trộn ba phản lưu huỳnh với một phần 
bột sắt, hỗn hợp thu được có màu gì? Để tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp sắt 
với lưu huỳnh thì người ta dùng cách đơn giản nào? 
Lời giải 
+) Nếu trộn ba phần bột sắt với một phân bột lưu huỳnh, hỗn hợp 
có màu xám nhiều hơn (do bột sắt có màu xám). 
+) Nếu trộn ba phần lưu huỳnh với một phần bột sắt, hỗn hợp có 
màu vàng nhiều hơn (do lưu huỳnh có màu vàng). 
+) Để tách bột sắt ra khỏi hòn hợp thì người ta dùng nam châm để 
hút sắt. 
Bái l2. Người ta sử dụng phương pháp nào để tách: 
a) Nước ra khỏi cát. 
b) Itượu etylie ra khỏi nước? (nhiệt độ sôi của rượu etylic là 78,3°C) 
Lời giải 
a) Để tách nước ra khỏi cát, ta có thể dùng: 
+) Phương pháp lọc: cho hồn hợp cát và nước vào phễu lọc, nước 
thấm qua giấy lọc, và chảy xuống dưới, cát bị giữ lại trên giấy. 
+) Phương pháp lắng gạn: để yên một lúc, cát nặng và không tan trong 
nước sẽ chìm xuống dưới, nước ở trên. Gạn để tách nước khỏi cát. 
b) Để tách rượu ra khỏi nước, ta có thể dùng phương pháp chưng 
cất phân đoạn. 
Đun hỗn hợp trong bình chưng cất thì hơi rượu sẽ bay hơi trước, 
hơi rượu được dẫn qua ống sinh hàn để chuyển thành lỏng. 
©) Để tách nước ra khỏi dầu hóa, ta dùng phương pháp chiết (phễu 
chiết). 
Cho hỗn hợp vào phẫu, vì dầu nhẹ và không tan trong nước nên nỗi 
lên trên thành lớp. Mở nhẹ khóa để nước chảy ra vừa hết thì đóng 
hóa lại. 
Bài 18. Có ba lọ mất nhãn đựng ba chất lỏng sau: nước tỉnh khiết, nước 
muối, aước đường. Hãy phân biệt ba lọ trên? 
Lời giải 
Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba 
ống nghiệm và đun trên ngọn đèn côn. : 
Sau một thời gian dun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì 
thì đó là nước tỉnh khiết. 
- Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối. 
= Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường. 
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§2. NGUYÊN TỬ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT . 

% Nguyên tử là hạt uô cùng nhỏ (uí mô), trung hòa điện. 

% Nguyên tử gồm: hạt nhân uè lớp uỏ. 

Ñ Lớp 0ỏ: được cấu tạo bởi một hay nhiều eleetron mang điện tích án, 
chuyến động vung quanh hạt nhân uè sắp xếp thành từng lóp. Khối 
lượng của hạt eleetron: 9,1ˆ10 ”Ê gam. 

$ Hạt nhân được cấu tạo bói proton (p) 0è nơiron (n). 

« Hạt proton mang điện tích dương, có khối lượng 1,67:10 7”! gam. 
« Hạt nơtron không mang điện 0à có khối lượng 1,675.10”! gan. 


© Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng cúa nguyên tử. 


$% Đường bính nguyên tử cực bì bé khoảng 10 9ny = 1A 

% Khoảng cách giữa hạt nhân uà electron là môi trường chán không 
nên nguyên tứ có cấu tạo rỗng. 

% Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của ĐrofOH, notfon Đà 
eleetro. Vì khối lượng electron rất bé so uới hhối lượng của ;00t00 Đà 
nơtron nên khói lượng nguyên tứ xếp xỉ bàng khỏi lượng của proton 
Đà HƠI?0H., l 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 15 - 16 

Eâu 1. Vguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện: từ nguyên tứ tạo 
ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo ra bởi 
một hay nhiều electron mang điện tích âm. 

Eâu 2. a) Nguyên tử tạo thành từ ba hạt nhỏ hơn gồm electron, nơtron, 
proton. 


b) Tên : Election Proton 
Ký hiệu e p 
Điện tích 1- 1+ 


©) Nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân 
tâu 3. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử, vì: 
khối lượng nguyên tử bao gồm khối lượng cua hạt nhân và khối lượng của 
các electron mà khối lượng của electron rất nhỏ bé so với khối lượng của 
hạt nhân (khối lượng của electron chỉ bằng 0,0005 lần khối lượng của 
proton) nên có thể bỏ qua. 
Câu 4. Trong nguyên tử, elctron luôn chuyển động rất 


nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi 
lớp có một số electron nhất định. 
Ví dụ nguyên tử oxi (xem hình bên) 
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Cáu 8. 


Đố p trong hạt nhân 2 ng 
Số e trong nguyên tử c_—] 


Số lớp electron 


Nguyên tử 


Số e lớp ngoài cùng 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Cho biết số lớp electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử 4 nguyên tố 

A,B,C và D như Sau: : 

| Nguyên tử. A B C D~ | 

Số lớp electron 3 5 3 14 

bì 2 


t2 


Số e6 lớp ngoài” 


cùng 


a) Hãy nêu phương pháp để tìm số electron và số proton trong mỗi 
nguyên tử 
b) Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố 
Giải 
a) Tìm số electron và số proton trong mỗi nguyên tử 
+) Nguyên tử A có 3 lớp electron: lớp 1 có 2electron; lớp 2 có 8 electron 
và lớp 3 là lớp ngoài cùng có 2 lớp electron. Vậy nguyên tử A có tất cả 
12 electron ở lớp vỏ và 12 proton ở hạt nhân. 
+) Nguyên tử B có 2 lớp electron: lớp 1 có 2 electron và lớp hai là 
lớp ngoài cùng có 4 eleetron. Vậy nguyên tử B, có tất cả 6 electron. 
Do đó có 6 proton trong hạt nhân 
+) Nguyên tử C có 3 lớp electron: lớp một có 2 electron; electron và 
lớp 3 là lớp ngoài cùng có ð lớp electron. Vậy nguyên tử C có tất cả 
15 electron ở lớp vỏ và 15 proton ở hạt nhân 
+) Nguyên tử D có 4 lớp electron: lớp 1 có 2 electron; lớp 2 có 8 
electron; lớp 3 tạm thời cũng có 8 electronvà lớp 4 là lớp ngoài cùng 
'có 2 lớp electron. Vậy nguyên tử D có tất cả 20 electron; do đó có 20 
proton trong hạt nhân. 
Bài 8. Natri có nguyên tử khối là 23 đvC, trong hạt nhân nguyên tử có 11 
proton. Sắt có nguyên tử khối là 56 đvC, trong hạt nhân nguyên tử có 30 
nơtror. Hãy cho biết tổng số hạt (proton, nơtron, eleetron) tạo thành 
nguyên tử natri và nguyên tử sắt. 
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Lời giải 

Trong nguyên tử natri có: số electron = số proton = 11 

số nơtron = 23 — 11 = 12. 

= Tổng số hạt tạo thành nguyên tử natri là 34 hạt 
Trong nguyên tử sắt có: số proton = 56 — 30 = 26 

số electron = số proton = 26. 

=> Tổng số hạt tạo thành nguyên tử sắt là: 82 hạt 

Bài 3. Cho bảng sau: 


Nguyên | Tổng số | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Số electron lớp 
tử electron | ngoài cùng 
o 8 2 6 tin SA vÌ 
N 7 2 5 | „ 
Mg 12 3 | 8 2 R ˆ} 
AI LỆ? se. 8 E }] 
C1 LUỚNG lc- 8 1 ˆ 
K 19 2 8 8 k d| 
Số 

electron 

tối đa ở ` 

mỗi lớp L | 


a) Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 
b) Cho biết số electron tối đa ở mỗi lớp. 
( Giá trị tìm được ghi uào các ô tương ứng trong bảng) 


Lời giải 
gị 
Nguyên | Tổng số | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Số electron lớp 
tử electron ngoài cùng 
O 8 2 6 
¬ † ` 
N Ví 3 j 5 5 
Mg 19 2 8 2 P) 
AI 18 2 8 | 3 — 8 
Cl 17 2 8 7 Kị 
§ mị `. “| 
|_K 19 2 8 8 1 1 
Số 
electron b) 8 8 
tối đa ở 
mỗi lớp | Nhu 
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Bài 4. Cho sơ đồ cấu tạo của các nguyên tử: 
—< TP SEERO.` 


Cho biết: 
a) Số proton trong mỗi hạt nhân 
b) Số electron trong mỗi lớp 
e) Số electron lớp trong cùng 
d) Số electron lớp ngoài cùng 
e) Số electron sát lớp trong cùng 


® Kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tử 


X= Lời giải 

Sốp Số e Số e lớp | Số elớp | Số e sát Kí hiệu 

trong hạt | trong trong ngoài lớp trong hóa học 

nhân mỗi lớp cùng cùng cùng của mỗi 

nguyên tử 

|A| 13 ]|2z8&3| 2 3 8 AI 
LB 16 2,8,6 2 6 8 5 
ö 15 | 2,8,5 ð. |. 8 8 P 


Bài 8. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 28, trong đó 
số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại. 

Lời giải 
Số hạt không mang điện là hạt nơtron bằng: 28 x 'o ~10 


Số hạt proton = số hạt electron = khôn 9 
Bài 8. Nguyên tử đồng (Cu) có điện tích hạt nhân là 29+. Trong nguyên tử 
Cu, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23. Hãy cho 
biết nguyên tử khối của đồng. 

Lời giái 
Trong nguyên tử đồng: số hạt mang điện = 29x2 = 58 
số hạt không mang điện = 58 - 23 = 35 

= số proton = 29; số nơtron = 35 

=› Nguyên tử khối của đồng là: 29 + 35 = 64 đvC. 
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Bài 7. Hãy điển số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 


Nguyên tử | Tổng số e | Số proton | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | 
C | 6 mm... 
S 16 | 6 
Na IỆI : 8 
P_ |] — _ L2 8 5 

l . Lời giải 

“Nguyên tử | Tổng số e | Số proton | Lớp 1 | Lớp 3 | Lớp 3 | 
C ~ 6 — 6 D 4 
5 16 16 2 8 6 
Na Ị 11 11 2 8 1 
P 15 18 | 39 8 bi 


Bài 8. Flectron trong nguyên tử hiđro chuyển động xụng quanh hạt tạu bên 
trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. 
Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì 
bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu? 
Lời giải 
Bán kính của hạt nhân bằng: 5 = 3 cm. Bán kính của nguyên tử 


bằng: 3.10000 = 30000 cm = 300 m. 
Bài 9. Lưu huỳnh có nguyên tử khối bằng 32 đvC. Trong nguyên tử lưu 
huỳnh số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. 
a) Hãy cho biết số lượng của mỗi loại hạt (proton, nơtron, electron). 
. b) Trong nguyên tử lưu huỳnh các electron chuyển động và sắp xếp 
như thế nào? 


Lời giải 
a) Gọi số proton là P, số nơtron là N và số GìsriEin là E, ta có: 
P+N=32 q) 
E+P=2N (2) 


Mà: P= E,từ(1)=>=P=N 
Vậy: P=N = = 16 và E =16 


b) Trong nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron chuyển động quanh 
hạt nhân trên 3 lớp: Lớp trong cùng có 3e, lớp giữa có 8e và lớp 
ngoài cùng có 6e. 
Bài 10. a) Tính khối lượng theo kg của một nguyên tử cacbon (gồm 6 proton, 
6 nơtron, 6 electron). : 
b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối 
lượng của toàn nguyên tử. 
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Lời giải 

a) Tổng khối lượng của proton là: 

1,6726.10 ”” kg x 6 = 10,0356.10””” kg 
Tổng khối lượng của nơtron là: 

1,6748.10 ”” kg x 6 = 10,0488.10'?” kg 
Tổng khối lượng của electron là: 

9,1095.10 3! kg x 6 = 54,657.10°'! kg 

= 0,0054657.10”” kg 
Khối lượng 1 nguyên tử cacbon là: 
10,0356.10'? + 10,0488.10°?” + 0,0054657.10'?7 = 20,08986.10?” kgˆ 
Khối ¡ lượng của các eleetron 54,657.10 
Khối lượng của toàn nguyên tử cacbon, - 20, 08986.10” 
= 2,7206.10”” x 3 phần vạn. 
Bái II. Nguyên tử nhôm gồm 13 proton, 14 nơtron và 13 eleetron. 
a) Tính khối lượng eleetron có trong 1 kg nhôm 
b) Tính khối lượng nhôm chứa 1 kg electron 
Lời giải 

— Khối lượng của các electron trong nguyên tử nhôm là: 

13 x 9,1095.10'3! kg = 118,4235.10””! kg 
- Khối lượng của một nguyên tử nhôm là: 
18 x 1,6726.10”” kg + 14 x 1,675.10'?” kg + 13 x 9,1095.10 `! kg. 


= 21,7438.10'? + 23,45.107?” + 0,01184235.10'? = 45,2056.10? kg. 


'Tỉ số khối lượng của electron trong nhôm: 
118,4285.10” 
45,2056.10” 

a) Khối lượng electron có trong 1 kg nhôm là: 
1000 x 2,6196644.10'' ~ 0,202 gam. 


= 2,6196644.10 † 


b) 1000 gam nhôm chứa 0,262 gam electron, Vậy khối lượng nhôm 


chứa 1000 gam electron là: 
.* 3,816794.10° gam. 
0,262 


Bài l2. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon bằng 1,9926.10” 
gam. Hây tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử canxi, biết nguyên 


tử khối của cacbon là 12 đvC và nguyên tử khối của canxi là 40 đvC. 
Lời giải 
1,9926.10'® 


Ta có: 1 đvC có khối lượng là: “an 0,16605.10”?° (gam) 


Vậy mẹạ = 0,16605.10 ? x 40 = 6,642. LiêN (gam) 
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§3. NGUYÊN TỔ HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
% Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên từ cùng loại, có càng số 
proton trong hạt nhân. 
%$ Số proton có trong hạt nhân nguyên tử là số đặc trưng của một 
nguyên tố hóa học. 
Q% Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cói, 
trong đó chữ cái đầu được uiết in hoa gọi là hí hiệu hóa học. 
% Kí hiệu hóa học cho biết: : 
e Tên nguyên tố. 
e Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. 
s Nguyên tử khối của nguyên tố. 
$$ Nếu biểu diễn 2, 3... nguyên tử thì ta thêm các số oào trước bí hiệu 
của nguyên tố: ba nguyên tử nitơ (3N); sáu nguyên tử pho†pho (6P). 
Chú ý: Nếu uiết Cl: đọc là nguyên tố clo, uiết Cl;: đọc là phán tử khí 
clo, uiết 3CÌ: đọc là ba nguyên tử cÌo. 
$ Nguyên tử khối (NTK) là khối lượng của một nguyên tử tính bằng 


đơn 0‡ cacbon (đuC). 1đuC = lồ khối lượng một nguyên tử cacbon. 


t$ Nguyên tố tốn tại chủ yếu ở hai dạng: 
® Dạng tự do (tdơn chất): như oxi, hiđro, lưu huỳnh... 
e Dạng hóa hợp (hợp chất): như nước, axit, muối... 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 20 


Câu I. a) Tông lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, 
thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia. 

b) Những nguyên tử có cùng số profon trong hạt nhân đều là nguyên 
tử cùng löại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 
Câu 2. a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có HE 
số proton trong hạt nhân. 

b) Mọi nguyên tố hóa học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí hiệu 
hóa học và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Ví dụ: Na, AI, O. 
Câu 8. a) Hai nguyên tử cacbon, ð nguyên tử oxi, đ nguyên tử canxi. 

b) 3N, 7Ca, 4Na. 


Câu 4. Người ta quy ước lấy : khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn 


vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt đvC. 
Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. 
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Câu 5. Nguyên tử magie bằng: 


« —— =2 lần nguyên tử cacbon, nên nặng hơn gấp 2 lần. 
địa N : _ 
«. —= m lần nguyên tử lưu huỳnh, nên nhẹ hơn. 


CỐ Ổ vr ` 
s —= ọ lần nguyên tử nhôm, nên nhẹ hơn. 


Câu 8. Nguyên tử khối của X: My = 2My = 2.14 = 28 (đvC) 
Do đó X là nguyên tố silic. 
Kí hiệu hóa học: 8i. 
m, _ 1,9926.10” 
19 — 19s 
b) mại = 27dvC = 27.1,66.10?! = 44,89.10'?!gam) 
= 4,482.107?'(gam). . 


Câu 7. a) Ì dvC = ~ 1,66.10 ?! (gam). 


Chọn đáp án C. 
Câu 8. Chọn phương án đúng là D. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP ˆ 
Bài I. Cho õ nguyên tử có thành phần hạt nhân ghi trong bảng sau: 
Nguyên tử X tí Z T Q 
Hạt nhân | 7n + 7p | 8p+8n | 7p+ 8n | 8p+9n | 8p + l0n 


a) Những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố? Viết tên và kí 
hiệu hóa học của mỗi nguyên tố? 
b) Hãy mô tả các lớp electron trong nguyên tử mỗi nguyên tố. 
Chúng giống nhau về điểm gì? 
Lời giải 
a) X và Z thuộc cùng một nguyên tố; tên: nitơ; kí hiệu hóa học: Ñ 


* Y,T và Q thuộc cùng một nguyên tố; tên: oxi; kí hiệu hóa học: O 
b)_ Nguyên tố Các lớp electron trong nguyên tử 
Nitơ : Lớp l1: 2e, lớp 2: 5e 
Oxi Lớp 1: 2e, lớp 2: 6e 


= hài nguyên tử giống nhau về số lớp electron (2 lớp). 
Bài 2. Cho biết ý nghĩa của các cách viết sau: 5A1, 2Ba, 7Br, 38, Fe, 4C, 2Cl; 


Lời giải 
ðAI : năm nguyên tử nhôm 2Ba : hai nguyên tử bari 
7Br : bảy nguyên tử brom 35 : ba nguyên tử lưu huỳnh 
Fe : một nguyên tử là 09797 690 + bến. nguyên tử cacbon 


ĐẠI Đo dàn 0C .... 


2CI;: hai phân tử clo 


Ạ 


JHÔNG, TIM LỤ VIỆN| 


“†-4 2 
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Bài 8. Biết nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên cacbon, hãy cho biết tên và 
kí hiệu hóa học của X. Nếu nguyên tử X nặng gấp 10/3 lần nguyên tử 
cacbon thì tên và kí hiệu của X là gì? 
Lời giải 
Theo để bài, ta có: Mx = 2 x Mẹ = 2 x 12 = 24 đvC 
= X là magie (Mg) 


Tương tự như trên: MX = % x 12=40 đvC 


= X là canxi (Ca) 
Bài 4. Viết kí hiệu hóa học của: 
a) 6 nguyên tố kim loại ở trạng thái rắn 
b) 5 nguyên tố phi kim ở trạng thái khí 
e) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn 
đ) 1 nguyên tố kim loại ở trạng thái lỏng 
e) 1 nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng „ 
Lời giải 
a) Fe, AI, Cu, Zn, K, Na, Ba 
b)O,N,H,CI,F 
c)ŒC,S,P,I 
d)Hg 
e) Br 
Bài 5. Cho kí hiệu hóa học sau: 1X; 52V; 192; %T; 1;R; '2Q. Háy cho biết 
kí hiệu nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học 
Lời giải 
- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố oxi là: '§X; ' 
- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố Argon là: 367,401 
- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố niken là: SY; 95T; 5A 
Bài 8. Nguyên tử sắt (Fe) có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử 
sắt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy xác 
định nguyên tử khối của sắt 
Lời giải 
Điện tích hạt nhân bằng 26+ = số proton trong hạt nhân là: 26 
Số hạt mang điện: 26 x 2= 52 
Số hạt không mang điện: 52 - 22 = 30 
Nguyên tử khối của Fe là: 30 + 26 = 56 đvC 
Bài 7. Hãy nêu ý nghĩa của các cách viết sau: 4Mg; 3N;; 7Zn; 5P; 2O; 8A; 


Clạ; 11HạO 
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Lời giải 


4Mg : bốn nguyêntử Magiê 3N; : ba phân tử Nitơ 

7Zn : bảy nguyên tử Kẽm BðP  :năm nguyên tử Photpho 
2O: hai nguyên tư Oxi 8AI  : 8 nguyên tử Nhôm 
6C]; : 6 pùz¡ tư Clo 11H;O : mười một phân tử nước. 


Bài 8. Biết nguyên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của 
canxi. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố R 
Lời giải 


Mụ 


M, =1,4© —#= 1,4 
40 


Ca 
= Mạ = 1,4 x 40 = 56 đvŒ. Vậy R là nguyên tố sắt(Fe) 

Bài 8. Biết số proton trong hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố như sau: 
Nguyên tố |A B_ |G D E | 
Sốproton |12 |9 13 20 |17  |16 
a) Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố 


Theo để bài ta có: 


b) Hãy mô tả các lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố trên 
c) Những nguyên tố nào có cùng số lớp electron, có cùng số electron 
ở lớp ngài cùng ' 


Lời giải 
a) Tên và kí hiệu hóa học: 
Nguyên tố Tên nguyên tố _Kí hiệu hóa học 
A, Magiê Mg 
B. Flo F 
C Nhôm AI 
D Canxi Ca 
E Clo CI 
F Lưu huỳnh 5 
b) Mô tả các lớp electron 
Nguyên tố Các lớp electron trong nguyên tử 
Magie lớp 1: 2e; lớp 2: 8e; lớp 3: 2e 
'Flo lớp 1: 2e; lớp 2: 7e 
Nhôm lớp 1: 2e; lớp 2: 8e; lớp 3: 3e 
Canxi lớp 1: 2e; lớp 2: 8e; lớp 3: 8e; lớp 4: 2e 
Clo lớp 1: 2e; lớp 2: 8e; lớp 3: 7e 
Lưu huỳnh lớp 1: 2e; lớp 2: 8e; lớp 3: 6e 


©) - Nguyên tử: Magie; Nhôm; Clo; lưu huỳnh đều có ba lớp electron 
- Nguyên tử Magiê và Canxi đều có hai electron ở lớp ngoài cùng 
- Nguyên tử Clo và Flo đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng 
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Bài 10. Cùng một khối lượng như nhau của nguyên tố Mg và nguyên tố C, 
theo bạn ở đâu số nguyên tử có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần? 
Lời giải 
Trong 12 đvC của cacbon có NÑ nguyên tử. Trong 24 đvC của magie 
có N nguyên tử. Nếu khối lượng như nhau thì số nguyên tử magie 
bằng 1⁄2 số nguyên tử C. 
Bài II. Cho 4 kim loại sau: Al, Cu, Hg và Ag. Hãy cho biết nguyên tử của 
nguyên tố kim loại nào nặng nhất? Chúng nặng hơn nguyên tử nhẹ nhất 
bao nhiêu lần? 
Lời giải 
Nguyên tử của nguyên tố kim loại nặng nhất là: Hg và nặng hơn 
nguyên tử nhẹ nhất là 7,444 lần 
Bài 12. Dựa vào tính chất nào có thể phân biệt được nguyên tố kim loại 
kim loại và nguyên tố phi kim? 
: Lời giải 
Kim loại: đẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. 
Phi ùn: không dẫn điện, không dẫn nhiệt, giòn và không có ánh kim. 
.Bài 14. Nguyên tử Y nặng 5,31.107?2 gam. Hãy cho biết tên của nguyên tố 
hóa học Y? 


Lời giải 
Y có nguyên tử khối là: 
5,31.10? 
16610? ~32 dvC 


= Y là nguyên tố lưu huỳnh (S), 

Bài 14. Khoảng đầu thế kỷ XIX J.Bec-gê-li-ut (1779-1848), nhà hóa học nổi 
tiếng người Thụy Điển, đã để nghị gán cho nguyên tử oxi có khối lượng là 
100. Ông cho rằng, phải dựa vào cơ sở so sánh là oxi vì chính oxi mới là 
nguyên tố trung tâm của hóa học. Nếu đề nghị được chấp nhận thì nguyên 
tử khối của oxi sẽ là 100 đơn vị (tạm gọi là đơn vị oxi, đvO). Hãy tính 
nguyên tử khối theo đơn vị oxi của các nguyên tố: H, C, N và Na. Nhận xét 
về các giá trị tính được. 


Lời giải 
Nguyên tố Nguyên tử khối theo đơn uị oxi 
H 100 : 16 = 6,25 
C (100 : 16) x 12 = 7ð 
N (100 : 16) x 14 = 87,ỗ 
Na (100 : 16) x 23 = 143,75 


Nhận xét: các giá trị đều lớn hơn 6,25 lần so với nguyên tử khối 
tính theo đơn vị cacbon và phần lớn là số thập phân. 
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Bài I5. Căn cứ vào đặc điểm của kim loại và phi kim, hãy cho biết những 
nguyên tố sau đây là kim loại hay phi kim: Nhôm, cacbon, khí nitơ, 
photpho, khí oxi, kẽm, vàng, lưu huỳnh, đồng, thủy ngân. 
Lời giải 
Kim loại: nhôm, kẽm, vàng, đồng, thủy ngân. 
Phi bùn: cacbon, khí nitơ, khí oxi, lưu huỳnh. 
Bài I§. Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau: 
a) 7 phân tử oxi 
b) 4 nguyên tử lưu huỳnh 
c) 2 nguyên tử sắt 
đ) ð phân tử nhôm 
e) 3 phân tứ khí neon. 
Lời giải 
a) 7Ö; b) 48 ©) 2Fe d) 5BAI e) 8Ne 
Bài 1. Hãy viết kí hiệu hóa học của: 
a) 6 nguyên tố kim loại ở thể rắn 
b) 1 nguyên tố kim loại ở thể lỏng 
©) 7 nguyên tố phi kim ở trạng thái khí 
đ) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thái khí 
e) 1 nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng 
Lời giải 
a) 6 nguyên tố kim loại ở trạng thái rắn: Fe; Cu; Mg; K; Al; He; Ne 
b) 1 nguyên tố phi kim ở thể lỏng: Hg 
©) 7 nguyên tố phi kim ở trạng thái khí: H; O; N; Cl; He; Ne 
đ) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn: C; P; 8; I 
©) 1 nguyên tế phi kim ở trạng thái lông: Br 
Bài I8. Biết các chất sau: 
- Kim cương là do nguyên tố cacbon tạo nên 
~ Ozôn là do nguyên tố oxi tạo nên 
~ Axitsunfuric do nguyên tố hidro, lưu huỳnh và oxi tạo nên 
~ Natricacbonat do nguyên tố natri, cacbon và oxi tạo nên 
- Kim koại sắt do nguyên tố sắt tạo nên 
2\xit @gtic do nguyên tố hiđro; cacbon và oxi tạo nên 
- Quặng pirit sắt do sắt và lưu huỳnh tao nên 
Hãy chỉ ra các nguyên tố O; H; 8; Fe; Na; C tôn tại ở dạng tự do 
hay hóa hợp trong các chất trên. 
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Lời giải 
+) Nguyên tố O: 
« _ Dạng tự do: khí Ozon 
e© Dạng hóa hợp: axit sunfuric; natri cacbonat; axit axetic 
+) Nguyên tố H: 
«©_ Dạng hóa hợp: axit sunfuric; axit axetic 
+) Nguyên tố 8S: 
© Dạng hóa hợp: axit sunfric; quặng pirit sắt 
+) Nguyên tố Fe: 
» _ Dạng tự do: kim loại sắt 
e_ Dạng hóa hợp: quặng pirit sắt 
+) Nguyên tố Na: 
© _ Dạng hóa hợp: natri cacbonat 
+) Nguyên tố C: 
« _ Dạng tự do: kim cương 
© _ Dạng hóa hợp: natri cacbonat. 
Bài 18. Cho kí hiệu hóa học của các nguyên tố như sau: 
2n; 1P; s2 Br; ;Ca; sFe; '5Ba; '2Ag; “soHg. 


Hãy cho biết số proton, nơtron và electron trong mỗi nguyên tử 


Lời giải 
Kí hiệu nguyên DI) Số proton | Số nơtron [Số sieetrn | 
Sn 30 85 30 
Hx 1 15 16 15 
ng Bể bb) 45 35 
°Ca< 20 20. 20 
|: — #8Fe 26 30 26 
' Bạ 56 81 B6 
KT) 47 °. 41 
“2Hg 80 121 80 
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§4. ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

$ Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 

$ Đơn chất có hai loại: bùn loại 0à phì kim. 

%$ Từ một nguyên tố có thể tạo ra nhiêu dạng đơn chất khác nhau: 
e Nguyên tử cacbon tạo nên các dạng đơn chất: kim cương, than chì, 

than gỗ, muội than. 

se Nguyên tố oxi tạo ra đơn chất: oxi uà ozon 
s Nguyên tử photpho tạo ra đơn chất: photpho trắng uò photpho đỏ. 

®$ Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 

%$ Hợp chất được chia làm hai loại: hợp chất uô cơ (H;O, H;SO., NaCI, 
., hợp chất hữu cơ (CH„, Ca¿H;zO¿, C;›HạO..) 

®$ Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên hết uới nhau theo 
một tỉ lệ uà thứ tự nhất định. Nếu thay đổi thứ tự sẽ tạo ra chất mới 
nên tính chất uật lí uà hóa học sẽ khác nhau. 

$ Phân tử hạt u¡ mô đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết 
uới nhau 0à thể hiện đây đủ tính chất hóa học của chất. 

9 Phân tử khối (PTK) là khối lượng của một phân tử kích bằng đơn uị 
-ceacbon (duC), bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử. l Ề 
$ Nếu phân tử bị chia nhỏ hơn thì không còn mang tính chất của chất 
%$ Tùy theo điêu hiện, một chất có thể tôn tại ở trạng thái rắn, lỏng, 

hay hhí. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 25 - 26, 
Câu 1. “Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. 
.Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo 
nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. . 
Đơn chất lại chia thành đơn chết kừn loại và đơn chất phi bửm. 
Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với ph¿ kim không có những 
tính chất này (trừ than chì dẫn được điện...). l 
Có hai loại hợp chất là: hợp chất hữu cơ và hợp chất uô cơ”. : 
Câu 2. a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng, kim loại sắt được 
tạo nên từ nguyên tố sắt. Trong một mẫu đơn chất kim loại là một tập hợp 
vô cùng lớn các nguyên tử, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một 
trật tự xác định. 
b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, khí clo được tạo nên từ 
nguyên tố clo. Các nguyên tử liên kết với nhau theo kiểu góp chung electron. 
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Câu 8. Öơn chốt: photpho đỏ, kim loại magie vì được tạo nên từ một nguyên 
tố hóa học là P hoặc Mg.' 

Hợp chất: khí amoniac, axit clohidrie, canxi cacbonat, gÌucozơ vì 
được tạo nên từ hai hoặc ba nguyên tố hóa học. 

Câu 4. a) Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử 
liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với 
nhau, còn phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết 
với nhau. 

Ví dụ: Phân tử của hợp chất là: NaCl, HCI, NHạ, ... 

Phân tử của đơn chất là: Cl;, Nạ, Hạ, O, ... 
Eâu 5. “Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm 
ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 7 : 2. Hình 
dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử 
cacbon đioxit có dạng đường thẳng”. 
Câu §. Phân tử khối của cacbon đioxit = 2.Mọo + 2Mẹc = 2.16 + 12 
= 44 (ävC). 
Phân tử khối của khí metan = 1Mc + Mù = 12 4.1 = 16 (đvC). 
Phân tử khối của axit nitric = 1.Mụ + 1MN + 8Mo = 1 + 14 + 8.16 
, = 63 (đvC). 
Phân tử khối của thuốc tím = Mự + Mwa + 4Mo = 39 + 5ỗ + 4.16 
= 158 (đvC). 

Câu 7. Phân tử khí oxi bằng: 


° _ ~ 1,78 lần, nặng hơn gấp 1,78 lần phân tử nước. 


° _ = 0,ð5 lần, nhẹ hơn và bằng 0,B5 lần phân tử muối ăn. 
32 : "¬... 
° ETNG, 2 lần, nặng hơn gấp 2 lần phân tử khí metan. 


Câu 8. a) Nước lỏng tự chảy loang trên khay đựng, vì ở trạng thái lỏng các 
hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau. 
b) Vì ở trạng thái khí (hay hơi) các hạt rất xa nhau và chuyển động 
nhanh hơn về nhiều phía. 
GIẢI BÀI LUYỆN TẬP 1 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 30 - 31 
Câa L. a) Vật thể tự nhiên: thân cây 
Vật thể nhân tạo: chậu 
Chất: nhôm, chất dẻo, xenlulozơ. 

b) Dùng nam châm để hút sắt cho hỗn hợp còn lại gồm nhôm và gỗ 
tốt vào nước, gỗ sẽ nổi lên trên và ta vớt được (do khối lượng riêng của gỗ 
nhẹ hơn khối lượng riêng của nhôm) còn nhôm chìm xuống. 
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Câu 2. A) Số p trong hạt nhân : 12 

Số e trong nguyên tử : 12 

Số lớp electron ha 

Số e lớp ngoài cùng : 2. 

b) Giống nhau: cả hai đều có 2 electron ở lớp ngoài cùng. 

Khác nhau: canxi có số p trong hạt nhân là 20 còn magie là 12, 
đo đó số e trong nguyên tử canxi là 20, còn magie là 12, canxi có 4 lớp 
electron còn magie là 3. 

Câu 3. Phân tử khối của hiđro là: 2 đvC 
Phân tử khối của hợp chất là: 2x + 16 đvC (trong đó x là nguyên tử 
khối của X). 
Theo đề bài, ta có: 2x + 16 = 2.31 = 62 (đvC) = x = 23 đvC. 
a) Phân tử khối của hợp chất là 62 đvC. 
b) Nguyên tử khối của X là 23 đvC, đó là Natri, kí hiệu Na." 
Câu 4. a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là 
hợp chất. 
b) Những chất có phán £ử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết 
uới nhau được gọi là đơn chất. 
©) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 
đ) Hợp chất là những chất có phán tử gồm những nguyên tử khác 
loại liên hết uới nhau. 
e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là 
hạt hợp thành của đơn chất kim loi. 
Câu B. Phương án đúng là D. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Cho biết các chất sau đây: 
- Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên 
- Khí ozon do nguyên tố oxi tạo nên 
~ Nuớc do nguyên tố oxi và nguyên tố hiđro tạo nên 
— Khí cacbonic (CO;) do nguyên tố cacbon và nguyên tố oxi tạo nên 
- Đường ăn do nguyên tố cacbon, nguyên tố oxi, nguyên tố hiđro 
tạo nên 
Hãy cho biết: - : 
a) Nguyên tố oxi tổn tại ở dạng tự do trong những hợp chất nào? 
b) Nguyên tố oxi tổn tại ở dạng hóa hợp trong những hợp chất nào? 
Lời giải 
a) Khí oxi, khí ozon 


b) Nước, khí cacbonic, đường ăn 
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Bài 2. Cho biết thành phần phân, tử các chất sau: 
- Khí nitơ gồm hai nguyên tử nitơ. 
— Axit sunfuriec gồm có 2 nguyên tử hiđro, 1 nguyên tử lưu huỳnh và 
4 nguyên tử oxi. 
- Đá vôi (canxi cacbonat) gồm có 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử 
cacbon và 3 nguyên tử oxi. 
a) Chất nào là đơn chất, hợp chất? Giải thích 
b) Tính phân tử khối của các chất đó. 
l Lời giải 
- Khí nitơ gồm hai nguuyên tử nitơ là đơn chất. Phân tử khối là 
28 đvC. 
~ Axit sunfuric là hợp chất. Phân tử khối là 98 đvC. 
— Đá vôi (canxi cacbonat) là hợp chất. Phân tử khối là 100 ảvC. 
Bài 3. Khi đốt photpho trong không khí, photpho hóa hợp với oxi tạo thành 
một chất bột mịn “dạng khói trắng” gọi là điphotpho pentaoxit. Hỏi điphotpho 
pentaoxit do những nguyên tố nào tạo nên? Điphotpho pentaoxit là đơn chất 
hay hợp chất? 
Lời giải 
~ Điphotpho pentaoxit do nguyên tố photpho và nguyên tố oxi tạo nên. 
- Điphotpho pentaoxit là hợp chất. 
Bài 4. Khi nung kali clorat bị phân hủy thành kali clorua và khí oxi. Vậy 
kali clorat được tạo bởi những nguyên tố nào? 
Lời giải 
Kali clorat do nguyên tố kali, nguyên tố clo và nguyên tố oxi tạo nên. 
Bài 5. Biết trong phân tử axit photphoric chữa: 3H; 1P và a nguyên tử Q.. 
Phân tử khối của axit photphoric bằng 98 đvC. Tính giá trị của a 
Lời giải 
Theo để bài, ta có: Mạ„¡ = 98 © 3.1 + 31.1 + 16.a = 98 >a= 4 
Vậy trong axit photphorie có 4 nguyên tử Oxi 
Bài 6. Một hợp chất có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử, nguyên 
tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố natri. Hãy xác 
định số nguyên tử của mỗi loại nguyên tố hóa học có trong phân tử của 
hợp chất. 
Lời giải 
x N, .. 62x 25,8 
Số nguyên tử O là: "Tế ni 1 
62 x (100- 96,8). 
100x238 7 
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Số nguyễn tử Na là: 2 


Bài 7. Phân tử của một chất gồm một nguyên tử R và một nguyên tử oxi, tỉ 
lệ khối lượng của R và oxi là 4 : 1. Hãy xác định R 


Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của R với oxi là: R;O, 
Theo để bài, ta có: Ý” - Ý = R = 33y 
l6y 1 


Vậy nghiệm hợp lí là:y = 2 = R = 64: đồng (Cu) 
Bài 8. Một hợp chất có 3 nguyên tố: H, N và O có phân tử khối là 63 đvC. 
Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất 
là: 1,5873% H; 22,22% N và 76,19% O. Tính số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố có trong phân tử hợp chất trên. 
Lời giải 
63 x 1/5873 - 
100x1 — 
&¿ d5 s23 63 x 22,22 
Số nguyên tử N là: lr.Y SN 1 
63 x 76,19 _ 
100x16 - 
Bài 8. Khi đốt cháy một hợp chất X trong oxi thu được khí cacbonic và 
nước. Thành phần của X có: 
a)Cvà H b)Œ, H và O 
Theo bạn câu khẳng định nào là chắc chắn? Câu khẳng định nào là 
chưa chắc chắn, cân phải kiểm tra lại bằng tính toán? ĐI thích. 


Lới giải 


Số nguyên tử H là: 


Số nguyên tử O là: 


a) Chắc chắn 

b) Muốn biết X có oxi trong thành phần hé không, phải kiểm tra 

lại bằng tính toán 

- Nếu tổng khối lượng của C và H bằng khối lượng của X thì X 

không có oxi 

- Nếu tổng khối lượng của C và H bé hơn khối lượng của X thì X có 

0XỊI: mọ = mx - M(C ; H) 
Bài I0. Đường glucozơ là hợp chất mà phân tử có 6 nguyên tử C, 12 nguyên 
tử H và 6 nguyên tử O. 

a) Tính phân tử khối của hợp chất trên 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố 
trong gÌucozơ. 

Lời giải 

a) Phân tử khối của glueozơ là: 6x12 + 12x1 + 6x16 = 180 đvC. 

6x12 


b) Thành phần phân trăm các nguyên tố:%C = x 100% = 40%; 


%H= 


_ x 100% = 6,67%; %O = Š = x 100% = 58,88% 
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Bài II. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ khối lượng của C 
và O là 3: 8. 
a) Tính tỉ số giữa số nguyên tử C và số nguyên tử O có trong một : 
phân tử hợp chất 
b) Tính phân tử khối của hợp chất biết trong một phân tử hợp chất 
có 1 nguyên tử C 
Lời giải 
a) Số nguyên tử C: số nguyên tử O = ca. ˆ sỹ⁄9 
12 16 
b) Phân tử khối: 12 x 1 + 16 x 2 = 44 đvC. 
Bài I2. Có hai hợp chất X và Y cùng được cấu tạo từ 2 nguyên tố N và O. 
Hợp chất X chứa 46,67% N còn hợp chất Y chứa 69,57%O. 
a) Tìm tỉ lệ số nguyên tử N và O trong hợp chất X và Y. 
b) Nếu phân tử hợp chất X và Y đều chỉ có một nguyên tử N thì 
phân tử khối của X và Y bằng bao nhiêu? 
Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của hợp chất là N,O,. Theo đề bài, ta có: 


+) ÐNG X tp n CO xẻ 


53,33 x 14 1 
dY CHẾ Y bà k cày GÓI S Để 2 
69,57 x 14 2 


Nếu phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ thì: 

+) Công thức phân tử của X là NO. Phân tử khối là 30 đvC. 

+) Công thức phân tử của Y là NO;. Phân tử khối là 46 đvC. 
Bài I3. - Phân tử hợp chất X có phân tử khối bằng 34 đvC, gồm nguyên tử 
nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử H. 

~ Phân tử hợp chất Y có phân tử khối bằng 44 đvC, gồm 2 nguyên 
tử Y liên kết với 1 nguyên tử O. 

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên 
tố X và Y. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố X 
và Y trong từng hợp chất. 


: Lời giải 
a) - Nguyên tử khối của X = 34 - 2 = 32 đvC. X là nguyên tố lưu 
huỳnh (®). 
- Nguyên tử khối của Y = (44 - 16) : 2 = 14 đvC. Y là nguyên tử 
nitơ (N). 
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b) Thành phần phần trăm theo khối lượng của: 


~ Nguyên tố X: %X = n x 100% = 94,12% 


- Nguyên tố Y: %Y = mì x 100% = 63,64%. 


Bài 14. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố 8 và O biết tỉ lệ theo khối lượng của 
8 đối với O là 2 : 3 

a) Xác định tỉ số giữa số nguyên tử S và số nguyên tử O có trong 
một phân tử hợp chất 

b) Xác định phân tử khối của hợp chất trên, biết trong một phân tử 
hợp chất có 1 nguyên tử 8. 

Giải 

a) Tính tỉ số giữa số nguyên tử 8 và O 

Gọi x, y lần lượt là số nguyên tử S và O trong một hợp chất 

Theo để bài, ta có: 725 1 ca sẽ ĐC 

m 3 16y 3  y 3 32 3 

b) Phân tử khối của hợp chất trên là: 32 x 1 + 16 x 3 = 80 đvC 
Bài I8. Trong 2,2 gam hợp chất Z có 0,6 gam cacbon, còn lại là oxi. Tìm tỉ 
lệ số nguyên tử cacbon và oxi trong hợp chất Z. 

Ñếu phân tử chất Z nặng hơn phân tử oxi 1,375 lần thì phân tử 
khối của chất Z bằng bao nhiêu? Số nguyên tử cacbon và oxi trong phân tử 
chất Z bằng bao nhiêu? 


Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của hợp chất Z là C,Oy 

Tỉ lệ x:y= 0,6 Ỹ ĐC =0,05:0,1=1:2 

12 16 

Phân tử khối của chất Z là: 1,375 x 32 z 44 đvC 

Phân tử khối chất Z có 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi. 
Bài I6. Phân tử một hợp chất có 30% khối lượng là nguyên tố oxi, còn lại là 
nguyên tố sắt. Phân tử khối của hợp chất bằng 160 đvC. Hãy cho biết có 
bao nhiêu nguyên tử mỗi loại nguyên tố. 


Lời giải 
Theo để: %O = 30% = %Fe = 70% 
.ˆ 3À 160 x70 
Số ên tử của Fe = = 
2240121 g 100 x õ6 
Sổ nguyên tử của O = Xu, co 
100 x16 
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§5. CÔNG THỨC HỖA HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

% Công thức hóa học dùng để biểu diễn phán tử của đơn chất uà 
hợp chốt. 

®% Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một 
nguyên tố. 

% Kim loại uà một số phi kừn có công thức hóa học là kí hiệu hóa học 
của nguyên tố: K, Fe, Mg, C, S, P,... 

$ Một số phi bùn có công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của 

ˆ nguyên tố uù chỉ số uiết ở chân của kí hiệu hóa học: NÑ;, Hạ, Ö¿,.. 

®% Công thức hóa học của hợp chất gôm bí hiệu hóa học của những 
nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân: A,B, hoặc A,ByC,. 

Trong đó: A, B, C là kí hiệu nguyên tố. 

*x, y, z là những số nguyên chỉ số nguyên tử của nguyên. tố 
có trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số. Nếu chỉ số 
bằng 1 thì qui ước không ghi. 

$_Ý nghĩa của công thức hóa học: 

e Mỗi chết được biểu diễn bằng một công thức hóa học nhất định. 

e Công thức hóa học cho biết. ụ 

e Nguyên tố (loại nguyên tử) cấu tạo nên chất. 

s Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất. 

e Phân tử khối (M) của chất. _ 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 33 - 34 
Câu 1. Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học 
chỉ gồm một kí hiệu hóa học còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa 
học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học. 

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một 
phân tử. ' 
Eâu 2. a) Khí clo do nguyên tố clo tạo ra, có 2 nguyên tử clo trong 1 phân 
tử, phân tử khối bằng: 2 x 85, = 71 (đvC). 

b) Khí metan do nguyên tố cacbon và nguyên tố hidro tạo ra, có 1 
nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro trong 1 phân tử, phân tử khối 
bằng: 12 + 4.1 = 16 (đvC). 

c) Kẽm clorua do 2 nguyên tố là Zn, Cl tạo ra, có 1 nguyên tử kẽm 
và 2 nguyên tử clo trong 1.phân tử, phân tử khối bằng: 65 + 2 x 35,5 = 136 
(đv©). : 

đ) Axit sunfurie do 3 nguyên tố H, S, O tạo ra, có 2 nguyên tử hidro, 
1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi trong 1 phân tử, phân tử khối 
bằng: 2 x 1 + 32 + 4 x 16 = 98 (đvC). 
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Câu 3. a) CaO, Mcạo = 40 + 16 = ð6 (đv©). 
bì NHị, Mụy, = 14 + 3 = 17 (đv©). 
©) CuSO¿, M(„so, = 64 + 32 + 4 x 16 = 160 (đvC). 
Câu 4. a) Một. nguyên tử đồng, 2 phân tử natri clorua, 3 phân tử canxi 
cacbonat. 
b) 3O¿, 6CaO, 5CuSOa. 
B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài \. Cho biết ý nghĩa của các công thức hóa học sau: 
a) KCI b)Na c) Fe đ) Al;Os e) HNO; 
Lời giải 
a) KCI: phân tử gồm 2 nguyên tử của 2 nguyên tố K và Cl. Là hợp 
chất. Phân tử khối là 74,5. - 
b) Nạ: phân tử gồm 2 nguyên tử của cùng một nguyên tố N. Là đơn 
chất. Phân tử khối là 28. 
e) Fe: Hạt nhỏ nhất của chất có thể tổn tại độc lập là nguyên tử. Là 
đơn chất. Nguyên tử khối là 56. 
d) AlạO;: phân tử gồm 2 nguyên tử AI và 3 nguyên tử O. Là hợp 
chất. Phân tử khối là 102. 
e) HNO;: phân tử gồm 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên 
tử O. Là hợp chất. Phân tử khối 63. 
Bài 8. Viết công thức hóa học của: 
a) Bari cacbonat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử bari, 1 nguyên 
tử cacbon và 3 nguyên tử oxi. 
b) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử đồng, 1 nguyên 
tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi. 
e) Natri đihiđrophotphat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử natri, 2 
nguyên tử hidro, 1 nguyên tử photpho và 4 nguyên tử oxi. 
d) Đường glucozơ, biết phân tử có 6 nguyên tử cacbon, 12 nguyên tử 
hiđro và 6 nguyên tử oxi. 
e) Canxi photphat, biết phân tử có 3 nguyên tử canxi, 2 nguyên tử 
photpho và 8 nguyên tử oxi. 
Hãy xác định phân tử khối của các hợp chất trên. 


Lời giải 
a) BaCO; (197); b) CuSO¿ (160); 
e) NaH;PO¿ (120) đ) CạH;¿O; (180) 


©) CaaP;O¿ hay Cas(PO¿); (310) 
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Bài 3. Xác định công thức phân tử trong các trường hợp sau: 

a) Trong chất X, cứ 24 phần khối lượng cacbon kết hợp với 32 phần 
khối lượng oxi. 

b) Trong chất Y, cứ 46 phần khối lượng natri kết hợp với 16 phần 
khối lượng oxi. 

c) Trong chất Z, cứ 3,6 phần khối lượng cacbon kết hợp với 9,6 
phần khối lượng oxi. 

đ) Trong chất T, cứ 6 phần khối lượng cacbon kết hợp với 2 phần 
khối lượng hidro. 

Lời giải 
a) Số nguyên tử C : số nguyên tử O = “. se =1:1 
12 16 

Vậy công thức hóa học là CO. 

Tương tự, ta có các kết quả sau: 

b) Na;O e) CO; d) CHạ 
Bài 4. Phân tích một hợp chất X có thành phần: 27,38% Na; 1,19%H; 
14,29%C và 57,14%O. Xác định công thức của hợp chất X. 

Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của hợp chất X có dạng là: Na,H,Œ;O, 
23x: y : 12z : 16t = 27,38 : 1,19 : 14,29 : 57,14 
X:y:z:t= CÁC D Soi phó, cải ki. =1£1421r8 
88 1 ` 12 `.16 

Vậy công thức hóa học của (X) là: NaHCO¿. 
Bài 5. Một hợp chất oxit (X) có dạng R;ạO;. Biết phân tử khối của (X) là 102 đvC 
và thành phần phần trăm theo khối lượng của oxi trong 0Ó bằng 47,06%. Hãy 
xác định tên R và công thức oxit của (X). 


Lời giải 
Theo đề bài, ta có: Mạ = 2Mạ + 16.a = 102 (1) 
© 
à S2 - 1ổ3 100% = 47,06% (2) 
R,O, 102” 


Từ (2) >a= 3, thay vào phương trình (1), ta có: 
2.Mạ + 16.3 = 102 = Mạ = 27: nhôm (AI) 
Vậy R là kim loại nhôm và công thức Oxit: AlzOs 
Bài 6. Biết (X) chứa 2 nguyên tố C và H, trong đó cacbon chiếm 85,71% 
theo khối lượng và phân tử khối của (X) nhẹ hơn : lần phân tử khối của 


O;. Xác định công thức hóa học của (X) 
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Lời giải 
Gọi công thức tổng quát cúa (X): C,H, 
Theo đề bài, ta có: 
Mx= sM, =Mx= g: 39 < 98 đvÓ >12x+y=28 (D 


Và Mẹ > = x 100 = 85,71% => x = 2 thế vào (1), ta được: 

Y=28- 12x = 28 - 12.2 = 4. 

Vậy công thức hóa học của (X): CạH¿ 
Bài 7. liến hành phân tích một hợp chất (X): chứa: 32%C; 6,67%C; 
18,674N và 42,66%O theo khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của 
hợp chất (X), biết trong phân tử chỉ có một nguyên tử nitơ 

Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của (X) là: C,HyO,N, 
mụ = 32 gam 
m,, = 6,67 gam 
m„ = 18,67 gam 
mụ = 42,66 gam 
đÍ lệ 2y S6 mẹ, mụ my , mụ _32,6/67 18,67. 42,66 

12 1 14 16 12 14 16 

¡t1<2:ð:1,2' 


Xét 100 gam (X) = 


=1: 


t2[Cx 
bị 


= Công thức nguyên tử của (X) là: (CạH:O¿N)a 
Vì tro.z phân tử (X) chứa một nguyên tử nitơ nên n = 1 
Vậy công thức hóa học của (ÄX) là: C;H;O¿N 
Bài 8. Từ tỉ số khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là 1:8, 
hãy tính tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố tạo thành nước. Tỉ lệ qó có 
phù kuấi với công thức hóa học của nước không? 
Lời giải 


Ta biết khối lượng của 1/12 nguyên tử cacbon tức là của 1 đơn vị 
cacbon (đv©). 


Gọi x (gam) là khối lượng tính bằng gam của 1 đvC 

Khối lượng của 1 nguyên tử H bằng: 1.x (gam) 

Khối lượng của 1 nguyên tử O bằng: 16.x (gam) 

Gọi mụ, mọ lần lượt là khối lượng của các nguyên tố niđro và oxi. 


Gọi a, b lần lượt là số nguyên tử H và số nguyên tử O có trong 
một lượng nước. Ta có: 


mụ _ axlx 1xa a 16.1 2 
1 


= 155, * dụ đó —“=———= 
mẹ bxl6x 16xb 8 b 1.8 


Tỉ lệ này phù hợp với công thức hóa học HạO của nước. 
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Một hợp chất Y chứa Na và CI, trong đó natri chiếm 39,3% theo 


khối lượng. Biết phân tử khối của Y nặng gấp 29,25 lần phân tử khối của 


hiđro. 


Bài 10. 


Bài II. 


Xác định công thức phân tử của Y. 
Lời giải 
Phân tử khối cua Y là: 29,25 x 2 = 58,5 
Trong phân tử của hợp chất Y có: 
xả £ xà S0 .. 98,5 x 39,3 
- Số nguyên tr của Na là: " 1 
58,5 x (100 - 39,3) 
100x355 ˆ 


- Số nguyên tử của Cl là: 1 


Phân biệt các cách viết sau: 
a) 8CI và 3CÌ; b) 2O và O¿ 
©) 4AIC]; và AICl a) 3SO; và SO¿ 
Lời giải 
a) 3CI: 3 nguyên tử clo; 3CÌ;: 3 phân tử cÌo 
b) 2O: 2 nguyên tử oxi; O;: 1 phân tử oxi 
©) 4AICI;: 4 phân tử nhôm clorua; AlC];: 1 phân tử nhôm cÌorua 
đ) 9SÓ;: 3 phân tử khí sunfurơ; SO¿: 1 phân tử lưu huỳnh trioxit 
fTột hợp chất Z được cấu tạo gồm: C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 


1,24 ga ì chât Z thì thu được 1,76 gam CO; và 1 098 gam H;O. 


của Z. 
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a, Tính khối lượng cavbon có trong 1,76 gam CO¿. 

b) Tính phần trăm khối lượng của cacbon trong Z. 

c) Tính khối lượng của hidro có trong 1,76 gam HạO 

d) Tính phần trăm theo khối lượng của hiđro trong Z 

e) Tính khối lượng và phần trăm theo khối lượng của oxi trong Z 

f0) Biết phần tử khối của Z bằng 62 đvC. Xác định côn ; thức phân tử 


Lời giải 
a) Khối lượng của C có trong 1,76 gam CO¿. 
Trong 44 gam CO¿ có 12 gam C 
Trong 1,76 gam CO¿ có x gam C 
1,76 x 12 
— 44 


= 0,48 gam. 


b) Thành phần phần :răm cacbon trong Z là: 
0,48 


x 100% = 38,71% 
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c) Khối lượng của H trong 1,08 gam H;O 
Trong 18 gam H;O só 2 gam hidro 
Trong 1,08 gam H;O có y gam hiđro 
2x1,08 
=yÿy= ——`— =(0,1l2 gam. 
ỳ 18 5 
d)”” ành phần phần trăm của H trong Z là: 
0,12 


~„ x 100 = 9,684 
1,24 


e) Khối lượng oxi trong Z là: 1,24 - (0,48 + 0,12) = 0,64 gam. 


0,64 


và %O = x 100% = 51,614 


8) Công thức phân tử của Z 
38,71 x 62 
100 x 12 
2 „ấn ° 68 x 62 
- Số nguyên tử của H trong Z là: -———— 
Su? tủ 100 x 1 
ế N. 51,61 x 62 
- Số nguyên tử của O trong Zlà: °””ˆX 5# 
SRỦ tổ 100 x 16 


Vậy công thức phân tử của Z là: CzH¿O; 


~ Số nguyên tử của C trong Z là: 


Bài l2. Một oxit nhôm Z có tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố nhôm và oxi 
bằng 4,ð : 4. Hãy xác định công thức oxit nhôm (Z2), biết rằng phân tử khối 


của Z lớn gấp 1,275 lần phân tử khối của CuO. 
l Lời giải 
Cách 1: Gọi công thức oxit nhôm là: Al,O, 
Theo đề bài: Mz = 1,275 x 80 = 102 đvC 


«+ 27x + lồy = 102 q) 
Mặt khác: 
mạ 4ð 97x 4,5 2 
= «< — zr—— = 
mẹ 4 16y y3 
Giải (1) và (2), ta được: x = 2; y = 3 
Vậy công thức phân tử của Z là: AlaOs 
Cách 2; Gọi công thức oxit nhôm là: Al,Oy 
Ta có; ““AL ~ +5 
mẹ 4 
Lập tỉ lệ: x : y = Thy Ng, 45, 4 =9:8 


t7 16 27 16- 
=› Công thức nguyên của (2) là: (AlzOa)› 
Mà M¿ = 102 © 102n = 102 >n = 1. 
Vây công thức của Z là: AlaOs 
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Cách 3: Gọi công thức oxit. nhôm là: Al,O, 


%Al = ®Ố x 100 = 59,94% 
„mạ 4ð 85 
bD)? Mai Tên, 4 
mẹ %O= TC x 100 = 47,06% 


Lập hệ thức: 
' 27x _16y_M = 27x _ 1l6y _ 102 
%AIl  %O_ 100% 52,94% 47,06% 100% 
Giải hệ phương trình, ta được: x = 2 và y = 3 
Vậy công thức phân tử của (2) là: AlaOạ 
Bài 13. Khi phân tích một hợp chất.Y gồm: 28% sắt, 24% lưu huỳnh và 48% 
là oxi. Xác định công thức phân tử của Y, biết phân tử khối của Y bằng 
400 đvC. l 
Lời giải 


Cách 1: 
Vì Y chứa Fe, S và O = công thức 'ổng quát của (Y): Fe,S,O, 
mỹ¿, = 28 gam 
Xét 100 gam chất Y = 4m, = 24 gam 
mọ = 48 gam 
Lập tỉ lệ: 
na = vê =2:3:12 
56 32 16 56 32 16 
= Công thức nguyên của Y là: (FezSaOa)u 
Mà My = 400 đvC 
© (B6 x 3 + 32 x3 + 16 x 12)n = 400>n= 1 
Vậy công thức phân tử của Y làt FesSạO¡¿ © Fez(SO¿)ạ 
Cách 2. Gọi công thức tổng quát của (Y): Fe,S,O, 
Ta có hệ thức: 
ð6x _32y 16. _—M s ð6x _ 32y _ 16z _ 400 
%FƑe %8§ %O_ 100% 28% 24% 48% 100% 
Giải hệ phương trình, ta có: x = 2, y = 3, z = 12 
Vậy công thức phân tử của Y là: Fe;SạO;; hay Fez(SO4); 
Cách 3. Gọi công thức tổng quát của (Y): Fe,SyO, 
28x400 _ 
100 x56 _ 
24x400 - 
100 x32 ˆ 
48 x400 _ 
100 x16 - 
Vậy công thứ: phân tử của Y là FezSạO»; hay Fe;(SO¿);. 
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Xryà#= 


- Số nguyên tử của Fe là: 
- Số nguyên tử của S là: 


~ Số nguyên tử của O là: 


Bài 14. Khi phân tích định lượng một chất hữu cơ A, ta có kết quả sau: cứ 4 
phần khối lượng cacbon thì có một phân khối lượng hidro và 2,67 phần 
khối lượng oxi. Biết phần tử khối của A gấp 11,5 lần phân tử khối của heli. 
Xác định công thức hóa học của A 
Giải 

Gọi công thức tổng quát của (A) có dạng: C,H,O, 

Theo đề bài, ta có Mạ = 11,5. Mụ;, = 11,5 x 4 = 46 đvC 

Và -ac : mụ : mọ = 12x :y : 16z= 4: 1: 2,67 


1:2 eGG(1 1 01s tế E 
12 16 


= Công thức nguyên của (A): (C;H;O)y. 

Mà: MẠ = (2 x 12 + 6 +16)n = 46 = n = 1 => CTHH (A): CạHạO 
Bài I5. Để đốt cháy 1 mol chất (X) cần 6,ð mol oxi, thu được 4 mol CO¿ và 5ð 
` möl H;O. Hãy xác định công thức phân tử của (X). 

Giải 

Khi đốt cháy (X) thu được CO; và HạO nên hợp chất (X) chứa: C, 

H và có thể có oxi. 

Gọi công thức tổng quát của (X): C,H/O, (z có thể bằng 0). 

Phản ứng: 


+... 
CS, - (x*‡-3}® 


y _Z 
nạ =X+ T- 
b 4 2 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: ‡n¿o, = x= 4 
ĐÃ 
nuọ====ð 
HO 2 


Giải hệ phương trình, ta được: x = 4; y = 10; z= 0 

Vậy công thức phân tử của (X): CaHo 
Bài 18. Một hợp chấ” Z gồm 3 nguyên tố: Na, S và O, có phân tử khối là 
142 đvC. Tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố là: mụạ : ms : mọ = 23 : 16 : 
32. Lập công thức phân tử của hợp chất Z. 
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Lời giải 


Cách 1: 
Vì Z chứa Na, 8 và O = công th: trng quát của (2): Na,S,O, 
Mẹ = 142 đvC 
The2 đề: mwạ : mạ : mọ = 23 : 16 : 32 


TIN; ms mụọ 23, 


16. 


32 


Lập tỈ lệ: x: y : z = Ẵ ä = H 
SPHOX.V:Z của Cang ° 16 7 98 


= Công thức nguyên của Z là: (NazSO¿), 


32 ` 


—= =23:1:4 
16 


Mà Mẹ = 142 đvC © (23 x 2 + 32 + 16 x 4)n = 142 >n= l 


Vậy công thức phân tử của Z là: hNaaSOx 


Cách 2. 
Theo đề bài, ta có: %Na = 32,39%; Z8 = 22,54%; %O = 45,07% 


Gọi công thức tổng quát của (Z): Na,S,O; 
Lập hệ thức: 
23x _ 32y _ 16z M 23x 32y 


16z 142 


= = = c = = =——— 
%Na %5 %O_ 100% 32,39% 22,54% 45,07% 100% 


Giải hệ phương trình, ta có: x = 2, y = 1,z= 4 
Vậy công thức phân tử của Z là: Na;SO¿ 


Cách 3. Gọi công thức tổng quát của (Z): Na,S,O, 


kL) 


Theo đề: mụạ : mg : mọ = 23 : 16 : 32 


a _ 23 23x _ 23 
mẹ 16 32y 16 
mụ, _ 23 è, 23x _ 23 
mẹ 32 16z 32 
mẹ 16 32y _ 16 


39 16 32 
©X=2y;z= 2Xx;7=y 
Lập tỉ lệ: x:y :zcx: J:2x=2:1:4 


= tông thức nguyên của 2 là: (Na;5O,), 


Mà M¿ = 112 đvC (28 x 2 + 32 + 16 x 4)n = 142>n= 1 


Vậy công thức phân tử sủa Z là: Na;SO¿ 
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§6. HÓA TRỊ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

$ Hóa trị của một nguyên tử thay nhóm nguyên từ) lò con số biểu thị khả 
năng liên hết của nguyên tử nguyên tố đó (hay nhóm nguyên tử), được 
xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn uị uà hóa trị của O là hai 
đơn 0. 

%$ Trong công thức hóa học, tích cúa chỉ số uà hóa trị của nguyên tố 
này bằng tích của chỉ số uà hóa trị của nguyên tố kỉ. 


IV II 


Ví dụ: - Hợp chất: NO, = 11V = 21I 


II TH 
- Hợp chất: Cr, O, =2.1II = 3.11 2.III = 83.II 
®$ Phương pháp lập công thức nóa học của hợp chất: 
ø Khi biết công thức hóa học của hợp chất gôm 2 nguyên tố uà hóa 
trị của một nguyên tố, ta tính được hóa trị của nguyên tố kia. 


Ví dụ: + Tính hóa trị của n¡tơ trong công thúc N;O; 
x II 


N,O,, ứø có: 2.x = ð.]l] x= V 
+ Tính hóa trị của lưu huỳnh trong công thúc SO:. 
# 
SO,, fa có: 1.y = 3.]I =>y = IV 
e Khi biết hóa trị của hai nguyên tố, ta lập được công thúc hóa học 
của hợp chất gồm hai nguyên tố đó. Nếu hợp chất gêm một 
nguyên tố kết hợp, uới một nhóm nguyên tử thì ta coi hóa trị của 
nhóm nguyên tử tương đương như một nguyên tố 
A b 
Tổng quát: Lập công thức hóa học của hợp chất: A, By 
Bước 1: Viết công thúc chung có tụng: A,B) 


Bước 9: Áp dụng qui tắc hóa trị: a = by œ 


Bước 3: Viết công thức hợp chất 
Lưu ý: Một số trường hợp riông: 
+ Khi a = b thì x = y = 1: ZnSO„, NaCl, .. 
+ Khi œ #b 0à có ước số chung thì lấy thương của chúng làm chỉ số: 
S¡O:. 
Ví dụ: Lập công thức hóa học của nhôm, sunfat, biết nhôm có hóa trị 


THI uà nhóm nguyên tử SỐ, có hóa trị IL 
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Lời giải 
Bước 1: Viết công thức hóa học chung của nhôm sunfat dạng: 
AI,(SO/)y„ 
Bước 9: Áp dụng qui tắc hóa trị, ta có: 
Hxx=Hxy S Š Ti =5 2 | T2 
y II 3 
Bước 3: Công thức hợp chất cân tìm là: Alz(SO¿)¿. 
Chú ý: - Một nguyên tố có thể có nhiêu hóa trị. 
- Để uiết nhanh công thức hóa học, ta lấy hóa trị của nguyên tố 
(hay nhóm nguyên tử) này làm chỉ số cho nguyên tử (hay nhóm 
nguyên tử) kỉa, sau đó rút gọn sẽ thu được công thúc hóa học (gọt là 
qui tắc đường chéo). 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 37 - 38 
'Eâu 1. a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu 
thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) này với nguyên 
tử (hay nhóm nguyên tử) khác. : 
b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H 'Èm đơn vị và 
hóa trị của nguyên tố O là hai đơn vị. 
Câu 2. a) K: hóa trị I, H hóa trị I 
H: hóa trị I, S hóa trị I 
C: hóa trị IV, H hóa trị L. 
b) Fe hóa trị II, O hóa trị II 
Ag hóa trị I, O hóa trị II 
Si hóa trị JV, O hóa trị II. 
Câu 3. a) Quy tắc hóa trị: Trang công thức hóa học, tích của chỉ sf và hóa 
trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kía 
Ví dụ:  CH¡: ta có hóa trị của nguyên tố H là đơn vị nên: 
: 1xx=4xIl—=x=ÌIV. = 
SiO¿: ta có hóa trị của nguyên tố O là II nên: 
1xy=2H=y=ÌIV. 
b) Đúng vì: 2 x I= 1 x II. 
Câu 4. a) ZnCl¿, ta có: 1 x x= 2x I=x= II — hóa trị của Zn là H 
CuCl, ta có: 1 x y=1xIl >y=l — hé^ trị của Cu là I 
AICH;, ta có: 1 x z = 1 x HI = z = HI — hóa trị của AI là II. 
b) FeSOx, ta có: 1 xk= 1x II = k= II -› hóa trị của Fe là II. 
Câu 5. a) Công thức hóa học của: P (TH) và H là PHạ, C (IV) và § (TH) là 
CS¿, Fe (II) và O là FeaOa. 
b) Na () và (OH) (1) là NaOH, Cu (II) và (SƠ¿) (II) là CuSO¿ Ca (II) 
và (ÑO¿a) () là Ca(NOa)¿. 
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Câu§. MgCl, ta có: 1 x II z 1 x I->› sai, sửa lại MgC]; 
KO, ta có :1xIz1x II — sai, sửa lại KạO 
CaCl;,ta c(  :1xII=2xI-› đúng 
NaCQ¿, ta có : 1x I z 1 x II -> sai, sửa lại NaaCO¿. 
Câu 7, NO, ta có :1xx=1xII->x= II — hóa trị của N là IH. 
N;Os,ta có  :2xy=3x II y = HI -› hóa trị của N là II 
N:O, ta có :2xz=1xIl>z=lI — hóa trị của N là I 
NÓO¿, ta có :1xk=2xII->k+'V — hóa trị của N là IV. 
Công thức hóa trị của nitơ là IV: NÓ¿. 
câu 8. a) Hóa trị của Ba là II và hóa trị của PO¿ là HII. 
b) Đáp án đúng lò D. 
GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 2 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 41 
câu 1. Cu(OH); ta có: 1 x x = 2 x I -> x = II — hóa trị của Cu là II. 
PCI¿; ta có: 1 xy =5 xI -> y= V — hóa trị của P là V. 
ĐiO¿ ta có: 1 x z = 2 x II — z = IV — hóa trị của Si là IV. 
Fe(NQ¿); ta có: 1: k=3 xI>k= III — hóa trị của Fe là HI. 
câu 2. Đáp ón đúng là D. 
Cáu 3. Fe;O; ta có:.2 x x = 3 x II -> x = LII -> hóa trị của Fe là III. 
Đáp án đúng là D (Fes(SO,)¿). 
táu 4. a) KC! (74,5), BaCl; (208), AICI; (133,5). 
b) KaSO¿ (174), BaSO¿ (233), Alz(SO¿a)a (342). 
C. BÀ! TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Lập công thức hóa học của hợp chất chứa 2 nguyên tố sau (số viết 
trong ngoặc ngay sau kí hiệu hóa học biểu thị hóa trị của nguyên tố đó): 
a) P (V) và CI () 
b) €ŒV) và 8 (II) 
©) Fe (HI) và O 1) 
Lời giải 
a) Gọi công thức tổng q¬4t ›ó dạng: P, dì, 


Áp dụng qui tắc hóa trị, ta có: V xx=Ix y= Ễ : 

MÃ 
Chọn x = 1; y = 5 = công thức hóa hục là: PCI; 
Tương tự 
b) CS; c) Fe;Oa 
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Bài 2. Tính hóa trị của các nguyên tố: 
a) Cacbon trong các hợp chất: CHạ, CO, CO¿. 
b) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H;ạS, SO;, SOs 
c) Sắt trong các hợp chất: FeO, Fe;Oa, Fe(OH);, FeaOx 
đ) Nitơ trong các hợp chất sau: NHạ, NO, NO¿, N;O;. 
Lời giải 
a) Hợp chất: CHẠ, CO, CO; 
Hóatrị: CV) C(I) C(TIV) 
b) Hợp chất:HạS, SO;,  SO; 
Hóa trị: S(I) SIV)  S(VŨ 
c) Hợp chất: FeO,  Fe;O¿, Fe(OH)»;, Fe:O¿ 
Hóa trị Fe) Fe(TID FeqI EFe(I+zID) 
d) Hợp chất: NHạ, NO, NO;,  N;O; 
Hóa trị NGHI) ND NV) N(V) 
Bài 3. Dựa vào hóa trị của các nguyên tố, hãy cho biết công thức hóa học nào 
sai trong các công thức sau: NaCO¿, CaNO¿, KCI, SO;, SO¿, CO¿, CO¿, FesOa, 
AlI(SO,);, BaCO¿. Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai. 
Lời giải 


Công thức uiết sai Sửa 
NaCQOsa Na;COa 
CaNO; Ca(NO¿); 
CO; CO¿ hay co 
FeaO; Fe;Oa 
AlI(SO¿); AIz(SO¿); 


Bài 4. Lập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro: 
a) S9qUD_ b) NI)c) C(IV) đ) C1) e) P(đII 
Lời giải 
a)HSŠ  b)NH;ạ c) CHạ d) HCI e) PHạ. 
Bài B. Hợp chất của nguyên tố A hóa trị II với nguyên tố oxi, trong đó 
nguyên tố oxi chiếm 20% về khối lượng. Hãy xác định tên nguyên tố A? 
Lời giải 
A có hóa trị II => Công thức chung của A với oxi là: AO 
Theo để bài, ta có: 
%O = — ÌJỔ__ x 100% = 20% es A + 16 = 30 
A+l6 
=> A =G1: Cu (đông) 
Vậy A là kim loại đồng (Cu) 
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Bài 6. Lập còng thức hóa hạc c3a các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau đây: 


a)K() b) Ba (II) ©) AI 1H) 
đ) Sí (1V) e)P(V) g)8 (VŨ 
Lời giải 
a) KzO b) BaO c) Al:Oa 
đ) 5¡O; e) P;O; g) Sa 


Bài 7. Lập công thức hóa học của các hợp chất với lưu huỳnh (II) của các 
nguyên tố sau: 


a) Na) b) AIqIT) €) Fe(I) d)Hg  e) `3 
Lời giải 
a) NaaS b) Al;S; e) FeS d) HgS e) BaS 


Bài 8. Lập công thức hóa học của các nguyên tố với oxi: 
a) Na () b) Pb (IV) e) FeII) đ) N(V) e) 5(VI) 
Lời giải 
a) NazO b) PbO; e) FezO; d)NaO;  e) SOs 
Bài 8. Tính hóa trị của X trong hợp chất của nó với O và H: 
a) X:O, XO, X;O;, XO¿, X;O;, XOạ, X;O;? 
b) XH, XH;, XHạ, XH,? 
Lời giải . 
a) X;O, XO, X;:O;, XO;, X;O;, XO;, X;O;? 
Œ), qD, (1U, (IV), (V), (VD, (VI) 
b)XH, XH;, XHạ, XH¿? 
q®Ø, (1D, (ID, (IV) 
Bài 10. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: 


a) FeqH) và NO¿() b) K(D và SO¿qI) 
©) Ba({I) và PO,(TU đ) Na(T) và COs(II) 
©) AITTI) và 524qID 8 Cu(I) và CI) 


gø) ¿11D và SD 
Lời giải 
a) Fe(NO¿);  b) K:SO, c) Ba;(PO4); d) Na;CO¿ 
©) Ala(SOA); — f) CuCl; g) AlsE: 
Bài II. Một hợp chất sắt clorua chứa: 34,46% Fe và 25,54% Cl. Hãy xác 
định hóa trị của sắt trong hợp chất trên? 
Lời giải 
Gọi công thức tổng quát có dạng: Fe,Cly 
_ 8446 6654 12 


Lập tỉ lệ: x : rr : = 
56 35,5 


Vậy công thức hóa học là: FeClạ = Fe có hóa trị (HI) 
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Bài I2. Một hợp chất X có thành phần như sau: 80% Cu và 20% O. Hãy xác 
định công thức của X và hóa trị của đồng trong hợp chất trên? 
Lời giải 

Tương tự bài 9, công thức hóa học của X là: CuO, hóa trị của đồng 

bằng (II) 
Bài I3. Mỗi vạch nối giữa hai nguyên tử trong một phân tử biẩu diễn một 
hóa tiị. Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất cho 
dưới đây? 


H 
| 

a) H-©C=H b)H-N—H 60=R=0 d)H—S—H 
M : 


e) Noo  H—O—H g)O=C=O 
đ À vê: 2 0y 
Lời giải 
Trong các công thức trên thì H thể hiện háo trị I; O thể hiện hóa 
trị II; N hóa trị III (b) và V (e); C hóa trị IV; S thể hiện hái trị II 
(d) và VỊI (e); N thể hiện hóa trị III (b) và V (e). 
Bài 14. Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu 
tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó: 
a) Pb (ID và NO; b) Ca và PO e) Fe (II) và Cl 
đ) A; và SO,  e) Ba và CO¿ f Mg và HSO¿ 
(Pb = 207; Fe = 56; Ca = 40; Cl = 35ð,ð; P = 31; Mg = 24; Ag = 108; 
8 =32; C = 12, O = 16; Ba = 137) 
Lời giải 


a) Pb(NO¿); (381 đvC) b) Caz(PO¿); (310 đvC) 
e) FeCl; (162. đv©) đ) AgzSO¿ (312 avC) 
e) BaCO; (197 đvC) Ð Mg(HSQ¿); (218 đvC) 


Bài 1B. Tính số nguyên tử hidro liên kết được với nguyên tử, nhóm nguyên 

tử sau. Viết công thức hóa học của các hợp chất đó. 

SữD; Br); NgI); SO,(IU); NO;(Ð; COsŒI); PO¿0U); CV); SiOz(1D; PAI) 
: Lời giải 


8: 2(H;S" Br: 1(HBr); N: 3(NH); Si: 4(SiH¿); 
SƠ: 2(H;SO,), NO;: 1HNO;), CO;: 2(H;CO;);, PO: 3(H¿POu); 
C; 4(CH¿); SiO;: 2(H;S¡O¿), P: 3(PH¿) 
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Bài 18. flợp chất (Z) của nguyen tố A hóa trị lI với nguyên tố oxi. Nguyên 
tố oxi chiếm 20% về khối lượng. Hãy cho biết tên nguyên tố A là gì? 
Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của (Z): AO (với A là nguyên tử khối của 
kim loại A). 
Theo đề bài, ta có: 


%O = -Tlo „ 100% ¿- ——}ổ 
TẠo A+ 


TA RE TEDETCEEAITPCTVEC -HỦ 


:> A - 80 ~ 16 = 64 đvC: đồng (Cu) 
Vậy công thức phân tử của (Z): CuO 4 
Bài I7. Một hợp chất X gồm các nguyên tố Mg, C, O có tỉ lệ về khối lượng là: 
mụa : mẹ : mọ = 2: 1: 4. Tìm công thức hóa học của X, biết phân tử khối 
bằng 84 đvC. Tính hóa trị của magie trong hợp chất vừa lập. 
Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của X là: Mg,C,O, 
2...1... 4 


Lập tỉ lệ: x: y:x= 5 ng Shg 1:5 

= công thức nguyên của (X) là: (MgCO;)„ 

Vì My = 84 đvC © (24 + 12 + 48)n = 84 >n =1 

Vậy công thức của X là: MgCO;  Mg có hóa trị II 
Bài I8. Có một dây sắt nặng 1,68 gam cháy hết với 0,64 gam oxi thu được 
.2,32 gam một oxit sắt. Hãy xác định công thức phân tử của oxit và hóa trị 
của sắt trong hợp chất vừa lập. 

Lời giải 
Gọi công thức oxit sắt có dạng Fe,O, 
56x_l68_ x3 


LAI HiÍ& CÓ à ° 
PHỦ l8y 064  y 4 


©x=0,:ðy (1) 

Và ð6x + 16y = 2,32 (2) 

Giải (1) và (2), ta được: y = 0,04 và x = 0,03 

Vây công thức oxit sắt là: FezO, (FeO.FezOạ) 
Trong hợp chất trêu, Fe có hóa trị II và hóa trị II. 
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CHƯƠNG II. 


PHảN ứỨNG HÓ& HỌC 
§1. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
% Hiện tượng uột lý là hiện tượng trong đó chất biến đổi (trạng thái, 
hình dạng, kích thước ..) mà uẫn giữ nguyên là chất ban đầu. 
$ Hiện tượng hoa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này 
thành chất khác, tức là có sự sinh ra cất mới. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 47 
Eâu I. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật 
lí là xem có tạo ra chất mới hay vẫn giữ nguyên chất ban đầu. 
Eâu 2. a) Đây là hiện tượng hóa học vì tạo ra chất mới là khí lưu huỳnh đioxit. 
0) Hiện tượng vật lí vì vã. chất ban đầu là thủy tinh. 
c) Hiện tượng hóa học vì tạo ra chất mới là vôi sống và cacbon 3ioxit. 
đ) Hiện tượng vật lí vì vẫn là chất ban đầu là cồn. 
Câu 3. Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bấc và 
giai đoạn nến chảy lỏng chuyển thành hơi, trong giai đoạn này nến chỉ 
biên đổi về trạng thái. 
Hiện tượng hóa học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không khí 
tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. ‹ 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Quan sát hiện tượng sau: 
a) Cho vôi sống (CaO) hòa tan vào nước 
b) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ chuyển thành một chất màu đỏ. 
e) Côn để trong lọ không kín bị bay hơi 
đd) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện 
chạy qua. : 
e) Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ (SO;). 
Ð Nước đá tan thành nước lỏng. 
ø) Thủy tỉnh nóng chảy 
Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hóe học. 


Lời giải 
a) Hiện tượng hóa học b) Hiện tượng hóa học 
c) Hiện tượng vật lí d. Hiện tượng vật lí 
e) Hiện .ượng hóa học ?) Hiện tượng vật lí 


ø) Hiện tượng vật lí 
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Bài 2. Trong các quá trình sau đây, đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện 
tượng hóa học? 

a) Cho một ít đường vào ứng nghiệm đựng nước, lắc kĩ cho đường 
tan hết, thu được nước đường. Đun sôi nước đường trên ngọn lửa đèn cồn. 
Khi nước bay hơi hết ta thu được một chất rắn màu trắng. Tiếp tục đun, 
chất rắn màu trắng biến thành chất rắn màu đen và thấy có chất khí 
thoát ra. Chất.khí này làm đục nước vôi trong. 

b) Nghiễn nho quặng pirit sắt (Fe8;) và đưa vào lò nung ở nhiệt độ 
cao. Quậng bị biến thành chất rắn màu đen và sinh ra một chất 'khí có 
mùi hắc. Dẫn chất khí này qua hệ thống lọc để làm sạch, rồi dẫn vào tháp 
oxi hóa. Sản phẩm tạo thành được đưa vào tháp cho tiếp xúc với nước, thu 
được axit sunfUric. 

©) Gia một định sắt thành mạt sắt. Ngâm mạt sắt trong ống 
nghiệm đựng axit clohiđrie, thu được sắt clorua và khí hiđro. 

Lời giải 
a) Hiện tượng uật lí: tan, bay hơi 
Hiện tượng hóa học: chất màu trắng biến thành màu đen, chất 
khí làm đục nước vôi trong. 

b) Hiện tượng uật lí: nghiền nhỏ quặng 

Hiện tượng hóa học: Quặng biến thành chất màu đen và sinh ra 
một chất khú mùi hắc, sản phẩm tạo thành, tiếp xúc với nước 
thu được axit sunfuric. 

©) Hiện tượng uột lí: giũa đình sắt thành mạt sắt 

Hiện tượng hóa học: ngâm mạt sắt trong ống đựng axit clohidric 
tạo ra sắt clorua và khí hidro. 
Bài 8. Bạn Tươi lấy 10 gam chất rắn natri hiđrocacbonat (NaHC ;-gọi là 
thuốc muối), tiến hành 3 thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Hòa tan 3 gam chất rắn trên vào cốc chứa nước, ` 
được dung dịch trong suốt. 

Thí nghiệm 2: Hòa tan 5 gam chất rắn trên vào axit clođrie thấy 
có sủi bọt khí. 

Thí nghiệm 3: Cho phần còn lại vào cốc sứ rồi nung nóng, màu trắng 
không đổi nhưng thoát ra một chất khí có thể làm đục nước vôi trong. 

Hãy cho biết trong những thí nghiệm trên, đâu là sự biến đổi vật lí, 
đâu là sự biến đổi hóa học. Giải thích? 

Lời giải 

a) Hòa tan NaHCO; vào rước là hiện tượng vật lí vì không có sự 

biến đổi chất này thành chất khác. 


b) Hòa tan NaHCO; vào axit clodric thấy sủ' ›ọt khí, đó là dấu hiệu 
có chất khí thoát ra, đây là sự biến đổi hóa học vì tạo ra chất mới. 
©) Nung nóng NaHCO; thấy thoát ra chất khí làm đục nước vôi 
trong là sự biến đổi hóa học. ệ 
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Bài 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? 

a) Nến được làm bằng parañn. Khi đốt nến, lúc đầu parañn nóng 
chảy và thấm vào bấc, sau đó chuyển thành hơi parafñn, hơi cháy biến 
thành khí cacbonic và hơi nước. 

b) Nung đỏ một thỏi thép rồi rèn thành một con dao. 

e) Bạn Thắm vô ý để cái rổ nhựa gần bếp lửa nên nó bị méo mó và 
bốc cháy có mùi kF št rất khó c..ju. 

đ) Trộn xi măng, cát với sữa vôi được một khối dẻo gọi là vữa dùng 
trong xây cựng. Dần dần vữa vôi đông cứng lại như đá làm cho công trình 
xây dựng bền vững. 

e) Đập nhỏ đá vôi rồi xếp vào lò nung ở nhiệt độ cao (1000°C), ta 
thu được vôi sống và khí cacbonic thoát ra từ miệng lò. Cho vôi sống vào 
nước ta được vôi tôi. 

Lời giải 

a) Hiện tượng vật lí: parafin nóng chảy và chuyển thành hơi parafin. 

Hiện tượng hóa học: hơi parafn cháy biến thành khí CO; và hơi H;O. 

b) Hiện tượng vật lí. 

ce) Hiện tượng vật lí: rổ nhựa bị méo 

Hiện tượng hóa học: cháy bốc mùi khét 
d) Hiện tượng vật lí: trộn xi măng, cát, vôi được một khối đẻo 
Hiện tượng hóa học: vữa vôi đcng cứng lại 
- e) Hiện tượng vật lí: đập nhỏ đá vôi 
Hiện tượng hóa học: nung đá vôi được vôi sống và khí CO¿. Cho 
vôi sống vào nước được vôi tôi. 
Bài 6. Để sản xuất axit sunfuric, người ta dùng nguyên liệu là quặng pirit 
sắt (Fe8;) đem nghiền nhỏ rồi nung ở nhiệt độ cao thu được sắt (IHI) oxit 
(Œe;O;) và khí sunfurơ (SO¿). Oxi hóa có (V;O;), 450°C) làm xúc tác thu 
được SOạ, cho SƠ; hợp với nước thu được axit sunfuric (HạSO¿). Hãy xác 
định đâu là hiện tượng vật lí? Và đâu là hiên tượng h¿a học? 
Lời giải 
- Hiện tượng vật lí: nghiền nhỏ quặng pirit sắt (FeS;) 
- Hiện tượng hóa học: 
e  QuặnZ pirit sát cháy tạo thành FezO; và SO; 
e Oxi hóa SO; thành SO; 


e_ Hợp chất nước SO¿ thành axit sunfuric (H;ạSO,) 
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Bài 6. Khi đốt nến chảy long thấm vào bấc, sau đó nên lỏng chuyển thành 
hơi. Hơi nến cháy tạo thành khí cacbonie và hơi nước. Hãy cho biết hiện 
tượng nào là vật lí, hiện tượng nào là hóa học? 
Lời giải 
- Hiện tượng vật lí: nến chảy lỏng; nến chuyển thành hơi 
- Hiện tượng hóa học: nến cháy tạo thành khí eacbonie và hơi nước. 
Bài 7. Vào mùa đông các loại mỡ động vật (heo, bò, ..) bị đông lại. Khi đun 
thì mơ cùáy lóng và nếu tiếp tục dun quá lửa mỡ sẽ khét. Hãy xác định 
hiện tượng hóa học? l 
Lời giải 
Hiện tượng hóa học là: khi đun quá lửa có mùi khét, giai đoạn này có 
sự biến đổi hóa học vì mỡ đã biến đổi thành than và các khí khác. 
§2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
% Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 
9 Chất ban đâu bị biến đổi gọi là chất tham gia hay chất phản dứng. 
Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm hay chất tạo thành. 
% Phản ứng hóa học có thể được ghỉ theo phương trình chữ. 
Sơ đồ: Tên các chất phản ứng -> tên các sản phẩm. 
$ Trong phản ứng hóa học chỉ liên hết giữa các nguyên tử thay đổi 
làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.. 
Ví dụ: khí hidro + khí oxi -> hơi nước. 
Giải thích: liên kết giữa hai nguyên tử hidro trong phân tử hiđro uà 
giữa hai nguyên tử hidro oxi trong phân tử oxi bị đút ra còn liên kết 
giữa một nguyên tử oxi 0à hai nguyên từ hidro được hình thành. Đơn 
-_ chất hidro oà oxi biến đổi thành hợp chất nước, 
% Điều để phản ứng hóa học xảy ra. 
s Các chất tham gia phải tiến xúc uới nhau. 
s Cần đun nóng để khơi mào cho phản ứng xảy ra. 
« Một số phản ứng cân chất xúc tác. 
® ð)ấu hiệu để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra. 
e Có chất mới xuất hiện (tạo thành). 
e Sự thay đổi màu sắc. 
e Có chất khí thoát ra (súi bọt). 
e Xuất hiện chất kết tủa. 


e Có sự tỏa nhiệt hoặc phát sáng. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 50 - 51 
âu I. a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 

b) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng, 
chất mới sinh ra là sản phẩm. 

e) Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng 

sản phẩm tăng dần. 
Câu 2. a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành 
hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất sủa chất. 
(Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia 
phản ứng tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác). 

b) Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay 
đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả chất này 
biến đổi thành chất khác. 

c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên trướ: và sau 
phản ứng. Số nguyên tử H là 4 vì số nguyên tử O là 2. 

Câu 8. Phương trình phản ứng: 
Parafln + oxi — cacbon đioxit + hơi nước 

Chất tham gia: parañn và oxi 

Sản phẩm: cacbon đioxit và hơi nước 
âu 4. “Trước khi cháy chất parañn ở thể rến, còn khi cháy ở thể lỏng. 
Các phân tử paraũn phản ứng với các nguyên tử khí oxi” 

Câu 5. Dấu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra là sủi bọt khí. Phương trình 
chữ của phản ứng: 

Axit clohiđric + canxi cacbonat -> canxi clorua + nước + khí cacbonie 
Câu 6. a) Đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp là để tăng bể mặt tiếp 
xúc của than với khí oxi, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh lúc đầu để khơi 
mào phản ứng, cung cấp đủ khí oxi cho phản ứng. 

b) Phương trình chữ của phần ứng: 

Than + oxi —> khí cacbon đioxit. 
B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Hãy xác định chất tham gia và sản phẩm trong các phản ứng sau? 
Viết phương trình chữ của các phản ứng đó? 

a) Đốt lưu huỳnh ngoài không khí, lưu huỳnh hóa hợp với khí oxi tạo 
thành khí sufurơ (SO;) có mùi hắc. 

b) Parafn (nến) cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic về hơi nước. 

c) Ở nhiệt độ cao, nước bị phân hủy sinh ra khí hidro và khí oxi. 
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đ) Khi nung, đá vôi (CaCO;) bị phân húy sinh ra vôi sống (CaO) và 
khí cacbonic (CO;). 
e) Dưới áp suất cao, nhiệt độ và xúc tác thích hợp, amoniac được tạo 
thành khi cho nitơ tiếp xúc với hiđro. 
0 Dẫn khí CO; và nước vôi trong (Ca(OH);) tạo thành CaCO; và HạO 
g) Nhờ ánh mặt trời, cây xanh hút nước từ đất, kết hợp với khí 
cacbonie trong không khí tạo thành hai chất là glucozơ và khí oxi. 
Lời giải 
Chất tham gia đứng trước mùi tên (-»), chất tạo thành đứng sau 
mũi tên. ' 
a) Lưu huỳnh + khí oxi -> khí sunfurơ 
b) Parafin + khí oxi -> khí cacbonic + hơi nước 
c) Nước -> khí hiđro + khí oxi 
d) Đá vôi -> vôi sống + khí cacbonic 
e) Nitơ + hiđro -> amonlac 
f) Khí cacbonic + vôi tôi -> đá vôi + nước 
ø) Nước + khí cacbonic -› gÌlueozơ + oxi 
Bài 2. Trong phản ứng hóa học, hãy cho biết: 
a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt vi mô nào có thể bị chia nhỏ hơn? 
b) Vì sao có sự biến đổi phân tử chất này thành phần tử chất khác? 
c) Nguyên tử có bị chia nhỏ hay không? 
Lời giải 
a) Hạt nguyên tử được bảo toàn, hạt phân tử còn có thể bị chia nhỏ ra. 
b) Do có sự phá vỡ các phân tử ban đâu để sắp xếp lại thành phân 
tử chất khác. 
e) Nguyên tử còn có thể bị chia nhỏ thành các hạt dưới nguyên tử, 
đó là các hạt electron, proton, nơtron. 
Bài 3. Hãy viết phương trình bằng chữ biểu diễn các hiện tượng được mô tả 
sau đây: 
a) Quặng pirit sắt (FeS;) được nghiền nhỏ rồi đưa vào lò nung, thu 
được một chất rắn màu đen (Sắt (II) oxit) và khí có mùi hắc 
(khí sunfurơ). 
b) Thành phần chủ yếu của khí trong bình ga là metan (CH¡) khi bật 
lửa bếp ga thì khí metan cháy sinh ra khí cacbonie và hơi nước. 
c) Khi lên men rượu glucozơ thu được rượu etylic và khí cacbonic 
d) Để điều chế oxi, người ta tiến hành nung thuốc tím (kali 
pemanganat-KMnOQ,), thu được kali manganat (K¿MnO,); mangan 
đioxit (MnOQ;) và khí oxi. 
Lời giải 
a) Quặng pirit sắt —!—› Sắt (II) oxit + khí sunfurơ 
b) Khí metan —“—>› Khí caebonie + hơi nước 


e) Glucozơ —**“"„ Rượu etylie + khí cacbonie 


đ) Kali pemanganat > Kali manganat + mangan đioxit + khí oxi 
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Bài 4. Một nhà sinh học ví cây xanh như sau: 
Cây xanh ơi! Anh anh hùng lắm; 
Anh hít khí trời (COs), anh xơi nước lã; 
Anh thải cho đời hàng uạn lá xanh tươi 
Hãy biểu diễn bằng phương trình chữ cho bài thơ trên. Biết từ 
“Hàng vạn lá xanh tươi” chỉ glucozơ và khí oxi 
Lời giải 
Khí cacbonic + nước — + glucozơ + khí oxi 
Bài 8. Thành phần của thuốc nổ đen gồm: 75% KNO¿ (kali nitrat); 10% S 
(lưu huỳnh) và 15% C (than). Khí cacbonic (CO;) và khí nitơ (N;). Dẫn sản 
phẩm khí vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH); dư, dung dịch bị đục do 
tạo canxi cacbonat (CaCO¿) và nước. Hãy viết phương trình chừ và phương 
trình hóa học của các hiện tượng mô tả ở trên. 
Lời giải 
e Phương trình chữ: 
Kali nitrat + lưu huỳnh + than —Ứ—> kali sunfua + khí 
cacbonie + khí nitơ 
e Phương trình hóa học: 2KNO; + S8 + 8C ——> K;§ + 3CO; + Nạ 
e Phương trình chữ: 


` Khí cacbonic + dd nước vôi trong -> canxi cacbonat + nước 

e Phương trình hóa hoc: CO; + Ca(OH); -> CaCO¿} + HạO 
Bài 6. Hãy giải thích vì sao? 

a) Để bảo vệ các đồ dùng bằng kim loại khỏi bị gỉ, người ta phủ lên 
bể mặt kim loại một lớp sơn, lớp mạ, lớp dầu mỡ,..? 

b) Khi nhóm lò, người ta quạt không khí vào lò? 

e) Khi dập tắt các đám cháy, người ta lấy chăn phủ kín đám cháy 
hoặc phun nước vào? 

d) Viên than tổ ong cần phải có nhiều lỗ. 

e) Ở khu vực bán xăng phải tuyệt đối cấm lửa 

Lời giải 

a) Sau khi sơn, mạ, bôi dầu, kim loại không tiếp xúc được với oxi, 

phản ứng của kim loại với oxi không xảy ra —> kim loại được bảo vệ. 

b) Khi nhóm lò, người ta qạt không khí vào lò để tăng lượng oxi, 

phản ứng cháy xảy ra mạnh hơn. 
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©) Khi đập tắt đám cháy: 

+) Dùng chăn phủ kín đám cháy để ngăn không cho oxi tiếp xúc với 

vật cháy -› phản ứng cháy không xảy ra -> lửa tắt. 

+) Phun nước vào đám cháy có 2 tác dụng: hạ nhiệt độ của vật cháy 

xuống thấp hơn nhiệt độ cháy và ngăn không cho oxi tiếp xúc với 

vật cháy — phản ứng cháy không xảy ra -> lửa tắt. 

đ) Viên than tổ ong có nhiều lỗ để diện tích tiếp xúc giữa than và 

oxi không khí tăng lên, đễ cháy hơn 

©) Xăng bay hơi rất manh. Hơi xăng dễ bắt lửa. : 

Bài 7. a) Trong phản ứng oxi tác dụng với hiđro tạo thành nước. Hãy cho 
biết liên kết nào bị đứt? Liên kết nào được hình thành? Viết phương trình 
chữ của phản ứng. 

b) Trong phản ứng bari với clo tạo thành .bari clorua, hãy cho biết 
liên kết nào bị đứt? Liên kết nào được hình thành? Viết phương trình chữ 
của phản ứng đó. 

Lời giải : 

a) Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử oxi và trong phân tử 

hiđro bị đứt, liên kết giữa nguyên tử oxi và hiđro trong nước được 

hình thành: Hiđro + oxi => nước 

b) Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử clo bị đứt, liên kết 

giữa nguyên tử bari và clo được hình thành. 

Bari + clo -> bari clorua 
Bài 8. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học? Vì sao? 

a) Vôi để lâu ngày trong không khí : bị vón cục, gọi là hiện tượng 
vôi Đị “chết. 

b) Ủ quả trong thùng kín cho mau chín. 

e) Khi có dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn phát sáng. 

đ) Cơm nấu bị khê. 

e) Mùa hè thức ăn đễ bị öi thiu. 

f) Cho quả trứng vào cốc (A) chứa nước nguyên chất, cốc (B) chứa 
axit elohidric. 

Lời giải 

a) Có phản ứng xảy ra vì khi vôi bị vón cục thì không sử dụng được nữa. 

b) Có phản ứng hóa học xảy ra và khi quả chín có mùi thơm và vị 

ngọt. 

e) Không có phản ứng xảy ra vì không có sự biến đổi chất. 

đ) Có phản ứng xảy ra vì xuất hiện mùi khê, cơm ngả sang màu đen. 

e) Có phản ứng xảy ra vì thức ăn bị biến đổi, không ăn được nữa. 

Cốc (A) không xảy ra phản ứng, cốc (B) có phản ứng xảy ra. 
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Bài 8. Cho một lá nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric, nhận: thấy 
nhiệt độ của quá trình phản ứng tăng dần. Thể tích khí hiđro thu: được 
tương ứng với thời gian đo được như sau: 


Thể tích (m) — | 4 | 15 | 60 | 80 | 85 | 89 | 90 | 90 
Thời gian (phú) |1|2|3|4|5|6|7|8 
a) Thể tích khí hiđro thu được trong quá trình thí nghiệm thay đổi 


như thế nào? 


b) Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích hidro thu được theo thời gian thí 


nghiệm (thể tích khí trên trục tung, thời gan trên trục hoành). 


e) Hãy giải thích vì sao ở thời điểm từ phút thứ 2 đến phút thứ 4. 


phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 


54 


đ) Độ dốc của đồ thị xảy ra như thế nào kể từ phút thứ 7 trở đi. 
e) Phản ứng hóa học kết thúc vào phút thứ mấy? 
Lời giải 
a) Thể tích khí hiđro thu được tăng dẫn theo thời gian và thiể tích 
cuối cùng thu được là 90 ml. 
b) Đồ thị: Vụ, (ml) 


0 1 2 3 4 õ 6 7 8 tihúo 
c) Phản ứng hóa học giữa nhôm và axit sunfuric là phản ứng tỏa 
nhiệt. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 4 axit sunfric đạt đến nhiệt độ 
thích hợp, ngoài ra axit còn đủ đặc. Do vậy ở thời điểm, phảẩin ứng 
hóa học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 
d) Độ đốc của đồ thị giảm dần, đến phút thứ 7 và từ thời điểm này 
trở đi, đô thị không còn độ dốc, nó trở nên song song với trục hioanh. 


e) Phản ứng hóa học kết thúc sau 7 phút. 
HỌC TỐT HÓ)A HỌC 8 


§3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỔI LƯỢNG 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
$ Trong một phản ứng hóa học, tổng bhối lượng của các sản phẩm 
bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 
% Giái thích hóa học xảy ra chỉ làm thay đổi liên kết giữa nguyên tủ, 
còn số nguyên tử của mỗi nguyên tử uẫn giữ nguyên. Do đó tổng khối 
lượng của các nguyên tử không thay đổi. 
$7rong phủn ứng hóa học có những chất nếu biết khối lượng của 
(n ~1) chất thì được khối lượng của chất còn lại. 
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Câu I. a) Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm 
bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 

b) Vì trong phản ứng hóa học, nguyên tử được bảo toàn không mất đi. 
Câu 2. Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

TẦNg g0, # Tgro  Tạygo, + Te 


=> mụạa = Tp¿so, + Mac Ty, sọ, = 23,3 + 11,7 — 14,2 = 20,8 (gam). 


Câu 3. a) Theo định luật bảo toàn khối lượng: 


HMg + mụ, = HMgO 
b) mạ, = mụgo - mụy = lỗ - 9 = 6 (gam). 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Cho phản ứng phân hủy thủy ngân oxit: 
HạgO  Hg + O; 
Hãy lập phương trình hóa học và: 
a) Tính khối lượng oxi sinh ra khi phân hủy 21,6 gam HgO. 
b) Tính khối lượng thủy ngân (Hg) sinh ra khi phân hủy 43,2 gam HgO. 
c) Tính khối lượng HgO bị phân hủy khi có 14,07 gam Hg sinh ra. 
Lời giải 
Phương trình hóa học là: 2HgO -> 2HIg + O; 
a) Tính khối lượng oxi sinh ra 
2HgO -+ 2H + O; 


(gam)  2x2l7 32 
(gam) 21,6 X 
21,6 x 32 
X=————~_ =],6 
2x 917 Lai : 
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b) Tính khối lượng thủy ngân 
2HgO -> 2Hg + O; 
(gam) 2x2!7 2x201 


(gam) _ 43,2 y 
43,2 x2x 201 
=> y== —~_--- =40 (gam) 
` 2x 217 v 


e) Tính khối lượng HgO bị phân hủy 
2HgO -› 2Hg + O; 
(gam) 2x217 2x201 


(gam)  z 14,07 
2x 217 x 14,07 
=z= ——— =15,9 
"nh 2x 901 Long 


Bài 2. a) Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất (X) thu được khí caebonic và hơi 
nước. Hợp chất (X) chắc chắn phải có nguyên tố nào? Và có thể có những 
nguyên tố nào? 

b) Dẫn khí hiđro sunfua (HạS) vào một bình kín đã hút hết không 
khí rồi nung ở nhiệt độ cao. Biết rằng chắc chắn có phản ứng hóa học xảy 
ra, sản phẩm thu được là gì? 

Lời giải 

a) Vì X cháy sinh ra CO; và HạO nên X chắc chắn chứa C và H, có 

thể có O. 

b) Sản phẩm của phán ứng là hiđro và lưu huỳnh. 

Bài 8. Cho 32,1 gam Sắt (II) Oxit (FeO) tác dụng vừa đủ với 12,6 gam cacbon 
oxit (CO) ở nhiệt độ cao, thu được-sắt (Fe) và 19,8 gam khí cacbonie (CO¿) 

a) Viết sơ đồ phản ứng bằng chữ và kí hiệu hóa học 

b) Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng. 

Lời giải 
a) Sơ đồ bằng chữ: 
Sắt ) oxit + khí cacbon oxit —'——› sắt + khí cacbonic 
Sơ đô bằng kí hiệu hóa học: FeO + CO —— Fe + CO; 
b) Tính khối lượng sắt thu được: 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL), ta có: 
Treo + Hco = Mực † mẹo, 

© mực; = mgẹo + mẹo - mụọ = 32,4 + 12,6 - 19,8 = 25,2 gam 
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 33,6 gam sắt (Fe) trong bình chứa oxi (vừa đủ). 
Để nguội bình, thu được 46,4 gam oxit sắt từ (FezO¿). Hãy tính khối lượng 


oxi đem dùng cho phản ứng trên? 
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Lời giải 
Sơ đồ sắt + oxi -———— oxit sắt từ 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
: Tất + Taxi = ¿xi sát từ 

= Tạyi = Đi sát từ — máy = 46,4 — 33,6 = 12,8 (gam) 

Bài §. Cho 22,2 gam hỗn hợp bột gồm AI, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung 
dịch HƠI có chứa 38,325 gam HƠI, thu được 1,05 gam H; và dung dịch 
chứa các muối: AIClạ, FeCl;, ZnCl; 

a) Viết các sơ đồ phản ứng trên 

b) Cô cạn dung địch sau phản ứng, thu được a gam muối khan. Tính a 

Lời giải 

a) Sơ đồ phản ứng: 

Nhôm (AI) + HƠI -› Nhôm clorua (AIC]ạ) + Hiđro (H;) 

Sắt (Fe) + HCI -> Sắt clorua (FeCl,) + Hiđro (Hạ) 

Kẽm (2n) + HC] -› Kẽm clorua (ZnGŒ];) + Hiđro (Hạ) 

b) Tính a 
Khối lượng muối khan thu được gầm: AICI;, FeCl;, ZnClạ 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
THhền hợp kim loại # TỊC| = hỏn hợp muối # Thhidro 
Tiền hợp muối = 8 # Thận hợp kím loại # HNci — Hhidro 
= 22,2 + 38,325 - 1,05 = 59,475 gam 

Bài §. Đốt cháy 4,05 gam bột nhôm trong không khí, thu được 7,65 gam 
nhôm 5xit. - 

a) Viết phương trình chữ của phản ứng 

b) Tính khối lượng oxi đã than: gia phản ứng. 
+) Tìm công thức phân tử cúa nhôm oxit. 
Lời giải 
a) Phương trình chữ: 
Nhôm + oxi -> nhôm oxÌt 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Tnhem + Taxi Z nhóm oxit 
© — mại = Mh¿m oxy = Tnham = 7,65 — 4,05 = 3,6 (gam) 

e) Công thức phân tử của nhôm oxit là: AlaOa 

Bài ?. Đông oxit (CuO) bị hiđro khử theo phương trình hóa học sau: 
Đồng oxit + khí hiđro — đồng + nước 

a) Biết khối lượng đêug oxit bị khử là 100 gam, khối lượng hidro đã 
dùng hà 2,5 gam, khối lượng nước tạo ra là 22,5 gam. Hãy tính khối lượng 
đồng dnh ra. 

b) Biết khối lượng hiđro đã dùng là 1,25 gam, khối lượng đông sinh 
ra là 40 gam, khối lượng nước là 11,25 gam. Hãy tính khối lượng đồng oxit 
bị khhủ 
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Lời giải 
a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
THồng oxit Ð Tkhi hiđro = Hđảng + Hnước 

© ¿ng = Ma¿ng oxit # Thi hiárc — Maước = 100 + 2,ð - 22,5 = 80 (gam) 

b) Tương tự câu a), ta có: 

Tông oxit = đảng + Trước — Đụhí báre = 40 + 11,25 — 1,25 = ð0 (gam) 
Bài 8. Khi nung canxi cacbonat (CaCO¿), người ta thu được canxi 0xit (vôi 
sống) và khí cacbonic. 

a) Tính khối lượng khí cacbonie sinh ra khi nung 1,7ð tấn canxi 
cacbonat và được 0,98 tấn canxi oxit. 

b) Nếu thu được 39,2 kg canxi oxit và 30,8 kg khí cacbonic thì trong 
trường hợp này, khối lượng canxi cacbonat tham gia phản ứng là bao nhiêu? 
Lời giải 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Heo, = Hạo Đụ, 
4) mụạ¿, = mụ¿cọ, - mạo = 1,7ỗ - 0,98 = 0,77 (tấn) 
b) me, = mạo + mẹo, = 39,2 + 30,8 = 70 (kg) 
Bài 9. Cho 40,5 gam A1 tác dụng với dung dịch axit sunfurie (H;S0¿), thu 
được 256,5 gam muối nhôm sunfat (Alz(SO¿);) và 4 “ LÀN) 
a) Viết phương trình chữ của phản ứng ! 
b) Tính khối lượng axit đã dùng. 
Lời giải 
a) Phương trình chữ: 
Nhôm + axit sunfuric —> muôi hôm sunfat + khí hiđro 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
TRnhôm + axit sunfuric muối nhôm sunfat # khi híđro 
CO — Tayit gsunfurje E HẦmuối nhôm sunfat ® Tkhí hiđro — nhôm 
= 256,5 + 4,5 - 40,5 = 220,5 (gam). 
Bài 10. Cần bao nhiêu tấn cacbon oxit (CO) tham gia phản ứng với 192 tấn 
Fe;O¿? Biết phản ứng chỉ tạo thành sắt và khí cacbonic (CO;): 
Lời giải 


Phản ứng: 
FeO; + 3CO => 2Fe + 3CO; 
(tấn) 160 3x28 
(tấn) 192 a 
192x3x 28 
= ———— = 100,8 
T ,8 (gam) 
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Bài HN. Hay giải thích các thí nghiệm sau: 

a) Nung canxi cacbonat ớ nhiệt độ cao trong không khí, khối lượng 
chất rắn thu được giảm đi so với ban đầu? 

b) Đốt cháy nhôm trong không khí, khối lượng chất rắn thu được 
tăng lên so với ban đầu? 

Lời giải 

a) Khi nung CaCO;, thấy khối lượng giảm vì nó phân hủy thành 

CaO và CO;. Khối lượng giảm đúng bằng khối lượng CO; thoát ra. 

b) Khi đốt nhôm trong không khí thì khối lượng tăng vì nó kết hợp 

với oxi thành nhôm oxit. Khối lượng tăng đúng bằng khối lượng oxi 

đã kêt hợp với nhôm. 
Bài 1z. Khi nung quặng đồng (X), chất này bị phân hủy thành đông (II) 
oxIt, hơi nước và khí cacbonic. 

a) Nếu khối lượng quặng (X) mang nung là 5,106 tấn, thu được 3,68 
tấn đồng (II) oxit và 0,414 gam nước thì khối lượng khí cacbonie thu được 
là bao nhiêu? 

b) Nếu thu được 18,4 tấn đồng (II) oxit; 2,07 tấn nước và 5,06 tấn 
khí cacbonic thì khối lượng quặng (X) đem nung là bao nhiêu? 

Lời giải 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Tquang đồng X HHỏng (I) oxit nước Ê TTkhi cacbonie 
a) Tính khối lượng khí cacbonic 
Thí cacbonie = Tquặng đồng X — (Mông (1D oxit + nước) 
= ð,106 - (3,68 + 0,414) = 1,012 (tấn) 
b) Tính khối lượng quặng đồng (X) đem nung 
Tquặng đồng X HMảng (1) oxit Ê TTaước † TTkhi cacbonic 
= 18,4 + 2,07 + 5,06 = 25,53 (tấn) 
— Bài I3. Đốt cháy 16 gam chất Y cần 9,6 gam oxi, thu được khí CO; và hơi 
nước theo tỉ lệ khối lượng là 11 : 9 Tính khối lượng CO; và HạO tạo thành. 
Lời giải ` 
Sơ đồ: Y + O; — CO; + H;O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Ny + Họ, = mẹo, + mục 
€S> mụu, + mj¡¿= my + mụ = 16 + 9,6 = 25,6 (gam) (1) 
Mà mẹ, 11 


mu 


(2) 


Giải (1) và (2), ta được: mụo, = 14,08 gam và m,,„= 11,ỗ2 gam 
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Bài 14. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại R vào dung dịch HC] vừa đu, 
phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 
Kim loại R + axit clohidric -› muối clorua + khí hiđro (1) 

Lượng khí hiđro thoát ra được thu giữ toàn bộ. Dung dịch sau phản 
ứng nặng hơn dung dịch ban đầu là 5,4 gam và sau phản ứng thu được 12,7 
gam muối clorua. 

a) Tính khối lượng hiđro thu được. 

b) Tính khối lượng HCI đem dùng. 

Lời giải 
a) Tính khối lượng hiđro thu được: 
Theo đề bài, ta có: mụ =ð,6 - 5,4 = 0,2 (gam) 


b) Tính khối lượng HCI đem dùng 
Cách 1: 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng theo sơ đồ (1): 
Ta có: m + Taxi clohidrie = Tmuối clorua Ê Thidro 
© Ta¿it clohidric E Tuuối clorua Ê TẦiidro — TR 
= 12,7 + 0,2- 5,6 = 7,3 gam 
Cách 2: ` 
Từ công thức của HCI thì trong 36,5 gam HCI có 1 gam H 
a gam HƠI 0,2 gam H 
Vậy khối lượng hiđro tham gia phản ứng là: 
a =0,2 x 8ö, = 7,3 gam. 
Bài 15. Để điều chế nhôm sunfua, người ta đem nung 6,7ð gam nhôm với 15 
gam lưu huỳnh. Sau khi phản ứng xong, thu được 18,75 gam nhôm sunfua 
(Al;8;). Điều đó có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng không? 
Lời giải 


Phẩnứng 2Al + 3S —“—> AlaS; (1) 
(gam)2 x 27 3x32 150 
(gam)6,?ð — 12 18,75 


Từ (1) = msa„ = lỗ —- 12 = 3 gam 
Như vậy, theo (1) cứ 6,7ð gam nhôm phản ứng hoàn toàn thì cẩn 12 
gam 8 do đó tạo ra 18,75 gam sản phẩm: phù hợp với ĐLBTKL. 
Bài I6. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 14,08 kg quặng pirit sắt (Fe8;) cần dùng 
1,28 kg oxi, thu được 12,8 gam sắt (HT) oxit (FezO¿) và khí sunfurơ (SO;) 
a) Hãy viết sơ đồ chữ và sơ đồ kí hiệu hóa học. 
b) Tính khối lượng khí sunfurơ thu được 
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Lời giải 
a) Sơ đô: Quặng pirit sắt + oxi —*—› Sắt (II oxit + khí sunfurơ. 
Fe8; + O; —-+—› Fez;O¿ + SO¿ 
b) Tính mu, 
Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 
mụ¿y + mụ, = my ¿, + mẹo, 
 m¿„ =m,¿ +mụ - mụy = 14,08 + 1,28 - 12,8 = 2,56 (kg) 
Bài I7. Khi cho 4,45 gam hỗn hợp hai kim loại A, B tác dụng hết với oxi 
thu được 6,05 gam hỗn hợp hai oxit (hợp chất của kim loại với oxi). 
a) Ghi sơ đồ phản ứng hóa học 
b) Tính khối lượng oxi phản ứng 
Lời giải 
a)  AÁ + oxi —> O0XIt 
B + oxi — oxit 
A+B + oxi ¬ hỗn hợp oxit 


b) mụA ¿ Bị # loi = Thiên hợp ovit 

© mọyi = Thản hợp oxit — PA ¿ p = 6,05 — 4,45 = 1,6 gam 
Bài 18. Một bạn học sinh làm thí nghiệm sau: 

Đặt 2,4 gam magie cùng với một cốc đựng axit clohiđric lên đĩa cân 
bên trái. Thêm các quả cân lên đĩa cân bên phải sao cho cân ở vị trí thăng 
bằng. Cho toàn bộ lượng magie vào cốc axit thấy có chất khí bay ra. Sau 
khi phản ứng kết thúc, phải lấy ra khỏi đĩa cân một quả cân nặng 0,2 gam 
thì cân mới trở về vị trí cân bằng. Tổng khối lượng của các quả cân còn lại 
trên đĩa tương ứng bằng 9,ỗ gam. Tính khối lượng axit đã tham gia phản 
ứng. Biết các chất phản ứng với nhau vừa đủ. 

: Lời giải 

Theo đề bài, ta có: chất tham gia là magie và axit clohidric. Khối 

lượng magie là 2,4 gam. 

Khối lượng sản phẩm là: 0,2 + 9,5 = 9,7 gam 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 9,7 — 2,4 = 7,3 gam 
Bài I9. Một bình cầu trong đó có đựng bột magie được khóa chặt lại và đem 
cân để xác định khối lượng. Sau đó nung nóng bình cầu một thời gian rồi 
để nguội và đem cân lại. 

a) Hỏi khối lượng của bình cầu nói trên có thay đổi hay không? Tại sao? 

b) Mở khóa ra và cân lại thì liệu khối lượng bình cầu có khác không? 

Lời giải 

a) Khi bình còn khóa chặt, khối lượng của bình cầu không thay đổi 

do khi đun nóng, tuy magie đã hóa hợp với oxi trong bình tạo 

thành magie oxit nhưng khối lượng tổng kiểu vẫn được bảo toàn 
theo định luật bảo toàn khối lượng. 

b) Khi mở khóa, không khí bên ngoài tràn vào bình, bù vào thể 

tích oxi đã bị hóa hợp, vì thế khối lượng của bình sẽ tăng. 
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§4. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
%$ Phương trình hóa học là phản ứng hóa học đã được cân bằng dựa 
0uào định luật bảo toàn nguyên từ. 
Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. 
% Các bước lập một phương trình hóa học. 
Bước 1: Viết sơ đô phản ứng gồm công thức hóa học của các chất 
tham gia 0à sản phẩm. 
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. 
Bước 3: Viết phương trình hóa học hoàn chỉnh. 
Chú §: 
s© Nếu để cho phương trình chữ thì thay phương trình chữ bằng 
công thúc hóa học. 


e© Nếu sản phẩm là chất khí là đặt cạnh công thúc chất đó dấu 


(? 
© Nếu sản phẩm là chất không tan thì đặt cạnh công thức đó 
đấu () 


© Nếu phản ứng có xúc tác hoặc đun nóng thì ghỉ (xt) hoặc (/) 
trên nũi tên phản ứng. 
Phương trình hóa học cho biết: 
© Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử các chất trong phản ứng. TÌ lệ này 
đúng bằng hệ số của mỗi chất trong phương trình. 
e© Chất phản ứng uà sản phẩm. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 57 - 58 
Câu 1. a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn các chất tham gia và 
chất tạo thành trong một phản ứng hóa học. 

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là phương trình 
hóa học có hệ số cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tuy nhiên, trong 
một số trường hợp sơ đồ phản ứng cũng là phương trình hóa học. 

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử 
giữa các chất trong phản ứng. 
Câu 8. Phương trình hóa học. 

a) 4Na + O¿; —› 2Na;O 

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử O;: số phân tử Na;O = 4: 1 : 2. 

b) PạO; + 3H;O —› 2HạPO¿ 

Tï lệ: số phân tử PaO;: số phân tử H;O: số phân tử HạPO¿ = 1: 3 : 2. 
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Câu 3. Phương trình hóa học: 

a) 2HgO -> 2Hg + O¿; 

'TÌÏ lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử O; = 2: 2: 1. 

b) 2Fe(OH); -> FezO¿ + 3H;O 

'Tï lệ: số phân tử Fe(OH);: số phân tử Fe;O;: số phân tử HạO = 2: 1:3. 
Câu 4. a) Phương trình hóa học: 

Na;COs¿ + CaC]; —› 2NaC] + CaCO¿ 
b) Tỉ lệ: số phân tử Na;CO;: số phân tử CaCl;: số phân tử NaCl: số 
phân tử CaCl; = 1:1:3: 1. 
Câu B5. a) Phương trình hóa học: 
Mg + H;SO¿ -› MgSO¿ + H;ạ† 
b) Tỉ lệ: số nguyên tử Mg: số phân tử H;SO, = 1: 1 
Số nguyên tử Mg: số phân tử MgSO¿ = 1: 1 
Số nguyên tử Mg: số phân tử H; = I1 : 1. 
Câu 8. a) Phương trình hóa học: 
4P + 5O; -> 2P;O; 
b) Tỉ lệ: số nguyên tử P: số phân tử O; = 4 : 5 
Số phân tử P: số phân tử P;O; = 4 : 2. 
Câu 7. a) 2Cu + O; ->› 2CuO 
b) Zn + 2HCI -› ZnC]; + Hạ 
c) CaO + 2HNO¿ -> Ca(NO;); + HạO 
GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 3 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 60 - 61 
câu I. a) Chất tham gia: nitơ, hiđro. 
Sản phẩm: amoniac. 

b) Trước phản ứng: hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau và hai 
nguyên tử hiđro liên kết với nhau, còn sau phản ứng 3 nguyên tử hiđro 
liên kết với 1 nguyên tử nitơ. 

Phân tử hiđro, phân tử nitơ biến đổi, phân tử amoniac tạo ra. 

e) Số nguyên tử của nguyên tố trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên 
gồm 2 nguyên tử nitơ và 6 nguyên tử hidro. 

Câu 2. Chọn phương án đúng là d. 
Câu 8. a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
„cọ, # cao + mẹo, q) 
b) Từ (1) = mạ„ọ, = 140 + 110 = 250 (kg) 


Tỉ lệ phân trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi: 


%CaCOQ; = sau .100% = 89,29%. 
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Câu 4. a) Phương trình hóa học. 
C;H¿ + 3O; -> 2CO; + 2H;O 
b) Tỉ lệ: số phân tử C;H¿: số phân tử oxi: số phân tử CO; = L: 3: 3. 
Câu 8. a) Al,(SO¿)y ta có: x.III = y.II -> x = 2, y = 3 
Vậy công thức hóa học đúng là: Alz(SO¿)a. 
b) Phương trình hóa học: 
2AI + 3CuSOx — Al;(SO¿); + 3Cu 
Tilệ: số nguyên tử Al: số nguyên tử Cu = 2: 3 
số phân tử CuSO¿: số phân tử Al;(SOa); = 3 : 1. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP : 
Bài I. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 
a) Fe + Oạ —t—> FezO, b) AI + Clạ ——t—> AICI¿ 
h c) AI + FeaOs; —!—> AlạO; + Fe đ) P;O; + HạO — HạPO¿ 
Lời giải 
a) 8Fe + 20; —f—> Fe;O¿ b) 2AI + 3Clạ ———z 3AICI; 
e) 2AI + Fe;Os —t—› AlạO;ạ+2Fe  d) P;O; + 3H¿O —> 2HạPO¿ 
. Bài 8. Cho sơ đò phần ứng. 
a) NHạ + O; -› NO + HạO 
b)8 + HNO; -› HạSO¿ + NO 
e) NO; + O¿ + HạO — HNO¿ 
đ) FeCla + 3AgNOs -> Fe(NO;); + 3AgCl\ ` 
e) NO; + HạO -> HÑO¿ + NO 
f) Ba(NO¿); + Ala(SO¿)¿ — BaSOu‡ + Al(NO¿); 
Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân 
tử của các chất trong mỗi phản ứng. 
Lời giải 
a) 4NH; + 5O; —› 4NO + 6HạO 
Tilệ: 4 ð 4 6 
b)_ 5 + 2HNO¿ -› H;SO¿ + 2NO 
Tilệ: 1 2 1 2 
€) 4NO; + O¿ + 2H;O NGr2 4HNO¿ 
Tilê 4 1 2 4 
d) FeCl; + AgNOạ — Fe(NOQ¿); + AgCH 
Tilệ: 1 3 1 3 
e) 3NO¿; + H;ạO - 2HNO¿ + NO 
Tilệ 3 1 2 1 
0 3Ba(NQ¿); + Alz(SO,); -> 8BaSO¿uY + 2Al(NO¿)a 
Tilệ 3 1 3 2 
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Bài 4. Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch +xit elohidric 
phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau: 
AI + HƠI —› AICI; + Hạ2 
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên 
b) Tính thể tích hidro thu được (đkte) 
e) Tính khối lượng muối AICl; tạo thành sau phản ứng. 
Lời giải 
h 5,4 
Ta Có: nại = và 0,2 (mol) 
a) Phương trình phản ứng: 
2AI + 6HCI —› 2AICI; + 3H? (1) 
(mol) 0,2 —> 02 03 
b) Tính Vụ, 
Từ (1) = nụ, = 0,3 (mol) 
Vậy: Vụ, = nụ x 22,4 = 0,3 x 22,4 = 6,72 (ít) 
e) Tính khối lượng muối AIClạ 
Từ (1) = nạu¿, = 0,2 (mol) 
Vậy: m„uy¿, = 0,2 x 138,5 = 26,7 (gam) 


Bài 4. Cho các sơ đồ phản ứng sau: 


a) Fe + Clạ -> FeCls b)K+8 > KạS 
e) AI + HCI —> AIClạ + H;† d)P+ O¿ — PạO; 
e)Zn + HCI -› ZnC]; + H;† f) Fe + O; —> FesOx 


Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phương trình hóa học trên. 
Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương 
trình hóa học vừa lập. 


Lời giải 
a) 2Fe + 3Cl; -› 2FeCla 
2: 3 : 92- 
b) 2K + S§  KạS 
đ. 1£ 4 
e) 2AI + 6HCI — 2AIC]; + 3H;„†? 
3: ¿ 6.1 "2 -) 
d) 4P + 5O; —› 2P¿O; 
4s Dsn J9 
e)Zn + 2HCI -› ZnCl; + H;† 
+13 0. ý} .£ 1 
0 3Fe + 2O¿ — FeaO¿ 
# tp 8- ý 
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Bài 5. Hãy viết sơ đồ phản ứng hóa học dựa vào phương trình chữ sau đây: 
a) Lưu huỳnh + sắt -› sắt sunfua (FeS) 
b) Cacbon + oxi -> cacbon đioxit (CO;) 
e) Hiđro + oxi —> nước (HạO) 
đ) Hiđro + nitơ —> amoniac (NHạ) 
e) Nhôm + axit clohidric > nhôm clorua (AICl;) + khí hiđro 
? Nhôm oxit - nhôm + oxi 
ø) Sắt + clo —› sắt (II) clorua (FeCl) 


Lời giải 
-a)S + Fe — FeS : b) € + O; — CO; 
e) Hạ + O¿ —-› HạO đ) Hạ + N;ạ > NH; 
e) AI + HCI —› AIClạ + H; 0 Al:Os -> AI + O; 


?) Fe + Cl;ạ — FeClạ 

Bài 6. Thay các chỉ số x, y trong các công thức hóa học, cần bằng các 
phương trình phản ứng. Hãy xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các 
chất trước và sau phản ứng. 

a) CH¿ + O; —> co,† + HạO 

b) FeCly + Clạ -> FeClạ 

„©) CO + SO; — CO; + SỈ - 
d) NaOH + CO; — NaHCO; + Na,CO;, + H;ạO 
e) Ala(SO,); + NaOH -› AI(OH)y + Na;SO¿ 
: Lời giải 

a)_ CHạ + 2O; -—› CO;† + 2H;O 

Tỉilê 1:2 1 2 

b)_ 2FeCl¿ + Clạ — 2FeCla 

Tỉ lê 2 1 2 

cì_ 2CO + SO; > 2CO¿† + S 

Tilệ 2 1 2 1 

d) 3NaOH + 2CO; =3, NaHCOka + Na;CO¿ + H:O 

Tilệ: 3 2 1 11 

e)_ Ala(SO¿); + 6NaOH -› 9AI(OH);L + 3Naz5O, 

Tỉilệ 1 6 2 3 
Bài 7. Khi nung đá vôi (CaCO;) thu được canxi oxit (CaO) và khí cacbonic (CO;¿) 

a) Hãy lập phương trình hóa học 

b) Tính khối lượng khí CƠ; sinh ra khi nung 1,75kg CaCQ; và thu 
được 0,98 kg CaO : 

©) Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 50,4 kg canxi oxit và 39,6 
kg khí cacbonic thì khối lượng CaCO¿ đem nung là bao nhiêu? 
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Lời giải 
a) Phương trình: CaCOạ —!—> CaO + CO¿†_ (1) 
b) Tính mụu, 
Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), ta có: 
T(¿eo, # cao + mụo, 
©  mụ¿ = mụ¿„¿ạ — mcạo = 1,75 — 0,98 = 0,77 (kg) 
c) Tính mạ„.ạ, đem dùng 
Tương tự, áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), ta có; 
„co, = cao + mụ, = 50,4 + 39,6 = 90 (kg) 
Bài 8. Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi thêm điều kiện phản 
ứng nếu có: 
a) KMnO¿ -> K;MnO¿ + MnO; + O;† 
b) Fe,O, + CO —› FeO + CO; 
e) KCIO; —› KCI + O; 
đ) Al(OH); + H;SO¿ — Al;(SO¿)s + HạO 
e) FeS; + O¿ —> FezOa + SO; 
Ð Cu(NO;); —> CuO + NO; + O¿ 
Lời giải 
a) 2KMnOx —“—› K;MnO, + MnO; + O; 
b) Fe,O, + (y - x)CO ——> xFeO + (y.— x)CO; 
c) 2KC]Oa -› 2KCI + 3O; 
d) 2AI(OH); + 3H;SO¿ -› Alz(SO¿); + 6HạO 
e) 4Fe8; + 11O; —!—› 2Fe;O; + 8SO; 
0 2Cu(NO¿)¿ ——> 2CuO + 4NO¿;† + O;† 
Bài 9. Bổ túc cân bằng các phản ứng hóa học sau: 
a) FeaOx + ? -> FeCla + FeCl; + ? 
b) NaAlO; + HCI —> NaC] + ? +? 
©) HạS + ? -› SO; + HO 
d) KAIO; + H;ạSO¿ —> ? + ? + HạO 
e) CrạO; + H;SO¿ -> ? + H;ạO 
g) H;SO¿ +?- (NH¿);SO¿ 
Lời giải 
a) FeaO¿ + 8HCI < 2FeClạ + FeCls + HO 
b) NaAlO; + 4HCI -› NaCl + AIClạ + 2HạO 
c) 2H;S + 3O; -› 2SO; + 2H;O 
d) 2KAIO; + 4H;SO¿ —› K;SO¿ + Al;(SO¿)s + 4HạO 
e} CrạO; + 3H;SOx —> Crạ(SO,)s + 3HạO 
Ð) H;SO¿ + 2NH;g ~› (NH¿);SO¿ 
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CHƯƠNG II. 


MOL Vũ TÍNH TOáN HOá HỌC 
§1. MOL 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


6 Moi là lượng chất chứa 6.10” nguyên tử hoặc phân tử của chất dó. 

Số 6.10” gọi là số Auogadro, ký hiệu N 

Số nguyên tử (số phân tử) = số mol nguyên tử (phân tử) x N 

$ Khối lượng moi thý hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng 
gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

6$ Khối lượng mol của chất có cùng số trị uới nguyên từ khối hoặc 
phân tử khối của chất, có đơn uị khối lượng là gam. 

$ Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử cỉa chất 
khí đó. 

6 Một moi bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện uê nhiệt đ3 uà áp 
suốt, đều chiếm những thể tích bằng nhau. 

© Ở diêu kiện tiêu chuẩn(dktc): 0°C uà 1 atm (760 mg) thể tích mol 
của các chất khí đêu bằng 22,4 lút. 

6 Ở diều kiện thường(nhiệt độ 20°C, áp suất 1atm), 1 mol chất khí có 
thể tích là 24 lít. 


B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 65 
Câu I. a) 1,5 x 6.1023 = 9.102? nguyên tử AI. 


b) 0,5 x 6.10”? = 3.10”? phân tử Hạ. 
e) 0,25 x 6.10”? = 1,B.10?? phân tử NaCl. 
d) 0,05 x 6.10? = 0,3.10?? phân tử HạO. 


Câu 8. a) Mẹ = 35,5 (gam); Mu, = 2.35,5 = 71 (gam) 


b) Mẹụ = 64 (gam); Mcuo = 64 + 16 = 80 (gam) 
c) Mẹ = 12 (gam); Mẹo = 12 + 16 = 28 (gam); 
Mẹo, =12+2x l16= 44 (gam) 


đ) Mụuạoi = 23 + 35,ð = 58,5 (gam), 
Meuo„ = 12 x 12+ 22 x1 + 11 x 16 = 342 (gam) 


Câu 3. a) Voo, =1x 22,4 = 22,4 (lít); 
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Vụ, =2 x 22,4 = 44,8 (í9; Vụ, = 1,5 x 22,4 = 33,6 (lít) 
b) Vọ, = 0,25 x 92,4 = 5,6 (líĐ; Vụ, = 1,25 x 22,4 = 28 (lít) 
Vú, vn = 5,6 + 28 = 33,6 (lít). 
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Câu 4. M,„ =2x1+16= 18 (gam); Mụ¿ = 1 + 35,5 = 36,5 (gam) 
Mỹ, o,= 2 x 56 + 3 x 16 = 160 (gam); 
Mộ nuối, = 12x 12+ 22 x1 + 11 < 16 = 342 (gam). 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Hãy tính số mol và số phân tử có trong 32 gam SO; 
Lời giải 
Áp dụng qui tắc tam suất, ta có: 
1 mol SO; có khối lượng 64 gam 
x mol ˆ 32 gam 
im 32x1 
64 
Số phân tử SO; có trong 32 gam SO; là: 
0,ỗ x 6.10? = 3.10?” (phân tử) 
Bài 2. Hãy tính khối lượng của 2,7.10” phân tử của mỗi chất sau. Biết N = 6.10” 
a) NHạ b) Fe;O¿ c) Al;(SO¿)a 
đ) FeCl; e) Cu(OH); 0 C;HạO 
Gợi ý: - Trước hiết từm số mọi của mỗi chất theo công thức: 
số phản tử 
6.102 - 
— Sa đó tính khối lượng của mỗi chất th eo công thức: 


= 0,ð (mol) 


Số moi = 


Khối lượng = số mol x phán từ khối của chất 
Lời giải 
Ta có, số mol của mỏi chất đều bằng: ni n = 0,45 (mol) 
a) Khối lượng của NHạ : 0,45 x 17 = 7,65 (gam) 
b) Khối lượng của FeO;  : 0,45 x 160 = 72 (gam) 
e) Khối lượng của Ala(SO,); : 0,45 x 342 = 153,9 (gam) 
đ) Khối lượng của FeCl; : 0,4ỗ x127 = 57,15 (gam) 
e) Khối lượng của Cu(OH); : 0,45 x 98 = 44,1 (gam) 
f) Khối lượng của CạH¿O : 0,45 x 46 = 20,7 (gam) 
Bài 8. Tính thể tích của các hỗn hợp khí sau ở điều kiện tiêu chuẩn (đkte) 
và điều kiện phòng: 
a) 0,15 mol CO;; 0,2 mol NO;; 0,02 mol SO; và 0,03 mol N; 
b) 0,04 mol N;O; 0,015 mol NH;; 0,06 mol H;; 0,08 mol HạS 
Gợi §: F 
Áp dụng công thức: 
Thể tích khí ở (đhte) = số mol x 39,4 tlíU 
Thể tích khí ở điều kiện thường = sẽ mol x 24 (lít) 
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Lời giải 
a) +) Thể tích khí ở đktc: 
(0,15 + 0,2 + 0,02 + 0,03) x 22,4 = 8,96 (lít) 
+) Thể tích ở điều kiện thường là: 
(0,15 + 0,02 + 0,03 + 0,2) x 24 = 9,6 (lít) 
b) +) Thể tích khí ở đkte là: 
(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) x 22,4 = 4,368 (lít) 
+) Thể tích khí ở điều kiện thường là: : 
(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) x 24 = 4,68 (lít) 
Bài 4. Biết công thức hóa học của 1 chất (X) là: KHSO¿ 
a) Hỏi có bao nhiêu mol nguyện tử K, H, S và O trong 1 mol chất (X)? 
b) Tính khối lượng của 0,35 mol chất (X) 
e) Tính khối lượng của từng nguyên tố có trong 0,45 mol chất (X) 
d) Tính số nguyên tử của từng nguyên tố có trong 0,2 mol chất 
e) Tính số nguyên tử trong 0,15 mol chất (X) 
Lời giải 
a) Trong 1 mol chất (X) chứa: 
1 mol nguyên tử K, 
1 mol nguyên tử H, 
1 mol nguyên tử S 
3 mol nguyên tử O 
b) Khối lượng của 0,35 mol chất (X) là: 
0,35 x 120 = 42 (gam) 
e) + Khối lượng của H: 
0,45 x 1 = 0,45 (gam) 
+ Khối lượng của K: l 
0,45 x 39 = 17,55 (gam) 
+ Khối lượng của S: 
0,45 x 32 = 14,4 (gam) 
+ Khối lượng của O:_ 
0,45 x 3 x 16 = 21,6 (gam) 
đ) + Số nguyên tử K = số nguyên tử H = số nguyên tử S 
= 0,2 x 6.10” = 1,2.10”” (nguyến tử) 
+ Số nguyên tử O = 0,2 x 3 x 6.10?) = 3,6.10? (nguyên tử) 
e) Tổng số nguyên tử trong (X).là: 
0,15 x 6 x 6.10”? = B,4.10?? (nguyên tử) 
70 HỌC TỐT HÓA HỌC 8 


§2. CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
$ Muốn tìm lượng chất (hay số mol (n)), ta lấy khối lượng chất (m) chia 
cho khối lượng mol (m) của chất đó. 


® Cóng thúc: n = H (mol) ©® m =n x M (gam)  M = = (g!mol) 
n 


® Muốn tìm thể tích của một chất khí ở đhtc, ta lấy số mol khí nhân uới 29,4. 


® Cóng thức: V = nx39,4 (lít ) ©® n= Hà 


® Sự chuyển đổi giữa lượng chất uà-số nguyên tử, phân từ. 
© - Sốnguyên tử (A) =N x số mol nguyên tử 
»« - Số phân tử(A) =N x số mol phân tử 
Với N là số quôgadro: 6. 103. 
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Câu I. Chọn câu đúng là: a và c. 
Eâu 2. Chọn câu đúng là: a và d. 


mụ, 28 m 64 
Câu 8. a) mực = —f* = — =0,5 Ì ¡=6 =—=] Ì 
u 8. a) nự TẤN." BỘ (mol); nẹ, Mẹ, 4 (mol) 
mạ _ 5,4 
= —ˆ' =—— =0,2(mol 
"TƯ }N, 87 , 


b) Vẹu, = nẹo, 22,4 = 0,175 x 92,4 = 3,92 (lít); 
Vị, = nụ, .22,4 = 1,25 x 22,4 = 28 (lít) 
Vụ, = nụ, .22,4 = 3 x 22,4 = 67,2 (lít). 


€©) neo, = ——> =——_ =0,01 ] 
9, F Mụẹọ, - 12+(2x16) Say 


> Vẹọ, = nẹo, .22,4 = 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít) 


mụ, 0,04 
nụ, = ——* = ——— = 0,02 (mol) 
9 Nụ, 2 
= Vụ, = nụ .22,4 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít) 
si 
nụ => = e6, = 0,02 (mol) 


* My _ 9x14 
=. Vụ, = nụ, .22,4 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (ít). 
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Câu 4. a) mx = ny.Mụy = 0, x 14 = 7 (gam); 
mẹi = nc¡.Mẹi = 0,1 x 35,ỗ = 3,ð5 (gam) 
mọ = no.Mo = 3 x 16 = 48 (gam). 
b) my = nụ, -Mạ, = 0,5 x (2 x 14) = 14 (gam); 


mạ, = mẹ, Mạ, = 0,1 x (2 x 35,5) = 7,1 (gam) 
.Mẹ, = 3 x (2 x 16) = 96 (gam). 


mọ, = Họ, 
€) mg = ngạ.Mpạ, = 0,1 x ð6 = 5,6 (gam); 
mẹ„ = ncụu.Mẹ, = 2,15 x 64 = 137,6 (gam) 


mụ sọ, = Dụ sọ, My sọ, = 0,8 (2x1 + 32 + 4x16) = 78,4 (gam) 
mạo, = Dọyo,. M(„šọ, = 0,ỗ x (64 + 32 + 4 x 16) = 80.(gam). 
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Câu B. Số mol của oxi: nạ = ———— = 3,125 (mol) 
?z 2x16 
Thể tích của oxi ở 20C và latm: Vọ, = nụ,.24 = 3,125 x 24 = 7õ (lít) 
Số mol của cacbon đỉoxit: nạo, = EC ƯHA.. (mol) 
?  12+2x16 11 
25 b 
= Wo,uc qum = Peo, x 24 = TT -24 * õ4,85 (lí) 


Thể tích của hỗn hợp: Vụ = Vọ, + Vọọ, = 7ð + ð4,õ = 12955 (lít). 


tâu 8. nụ, = š = 0,5 (mol) = Vụ, = nụ, x 92,4 = 0,5x29,4 = 11,2 (lÈ) 


nụ, = = = 0,25 (mol) >Vụ, = nọ, .22,4 = 0,25x22,4 = 56 (lít) 
2x16 
3,5 : 
nụ,=  ” ~ = 0,125 (mol = Vụ, = 0,125 x 22,4 = 9,8 (lít) 
? 2x14 
33 


9, # ———— =0,7ỗ l| V¿¿ = 0,75 x 22,4 = 168 (lít 
he, “ 121(2x16) ta] S: Sâm “ 


Nhận xét:Vụ, : Vọ, =1:2; Vụ, : Vụ, =1:4; Vy : Veạ,=1:6. 


3.5gN; §gO; IgH; 33g CO; 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 


Bài 1. Tính số mol NaCl có trong 14,04 gam NaCl (muối ăn), số mol HNOạ 
có trong 3,15 gam HNO¿, số mol uSO; có trong 24 gam CuSO¿ 
Gợi §: Để giải dạng bài tập này, tạ tận dụng sự biển đổi giữa lượng chất tn), 


% n m 
khối lượng chất (m2) tà khối lượng moi chất (M): n = — tmoÏ) 


Lời giải 
: 4,( 
Ta có: ngạc = 2 NA - 14 V1 — 0.24 (mol) 
Mụu¿, 585 
mụyo, - 3,15 
n =— “+= `" -=0,05 (mol) 
Sàn Mụy, j3 
Mụặ„xọ — 24 
Nqøq “#T.. T 


= ——= 0,lỗ (mol) 
Mu, 160 


Bài 8. Một hỗn hợp khí (X) gồm 0,25 mol khí SO;, 0,15 mol khí CO¿, 0,65 
mol khí N; và 0,45 mol khí H;. 


a) Tính thể tích của hỗn hợp khí (X) (đkte) 
b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí (X) 
Gợi 5Š: Để làm dạng bài tập này, ta uận dụng: 


~ Sự biến đổi giữa thể tích (V) ở dkte uà lượng chất (n): 
V= 22,4 x n (lít) 


- Sự biến đổi giữa lượng chất (n) uà khối lượng mol chất (M): 
m=n x AM (gan) 


Lời giải 
a) Tính thể tích hỗn hợp khí (X) 
Cách 1: Ta có: 


Vụ, = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít); Vạụ, = 0,15 x 92,4 = 3,36 (lít) 
Vụ, = 0,65 x 22,4 = 14,56 (lít); Vị, = 0,45 x 22,4 = 10,08 (lít) 
Vậy Vhận hợp (X) = V, 


so, # Vụạ, + Vụ, + Vụ, 


= ð,6 + 3,36 + 14,56 + 10,08 = 33,6 (lít) 
Cách 2. Thể tích của hỗn hợp khí (Y) được tính: 


hận hợp 0o =(gọ, + nạo, + nụ, + nụ, )x 22,4 


= (0,25 + 0,1 + 0,65 + 0,45) x 22,4 = 33,6 (lít) 
b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí (X) 


Ta có: m¿ạ = 0,25 x 64 = 16 (gam); mụ„, = 0,15 x 44 = 6,6 (gam) 


mạ, = 0,6ð x 28 = 18,2 (gam); m, = 0,45 x 2 = 0,9 (gam) 
Vậy màn họp (xị = 16 + 6,6 + 18,2 + 0,9 = 41,7 (gam) 
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Bài 3. a) Tính khối lượng của 3.10? nguyên tử nhôm (AI) 
b) Tính số mol của HạO có trong 2,25.10”? phân tử H;ạO 
e) Tính thể tích của 1,8.10”” phân tử N; 
d) Trong 12,6 gam sắt chứa bao nhiêu nguyên tử sắt. 
e) Trong 20 gam khí oxi chứa bao nhiêu phân tử. 


Lời giải 
a) Ta có: Số nguyên tử AI = số mol AI x 6.10 
=. HẠI = _ = 0,5 (mol). Vậy mại = 0,ð x 27 = 13,ỗ (gam) 
b) Ta có: nụ ¿ = SN = 0,375 (mol) 
©) Ta có: nụ = _— = 0,8 (mol) > Vụ, = 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít) 
126 


đ) Ta có: ngạ k Ea = 0,225 (mol) 


- Số nguyên tử Fe = 0,225 x 6.10?” = 1,35.10”” (nguyên tử) 
e) Ta có: nạ, = " = 0,625 (mol) 


=_. Số phân tử oxi = 0,625 x 6.10” = 3,75.10”” (phân tử) 
Bài 4. Trong vỏ trái đất nguyên tố hiđro chiếm 1% theo khối lượng và 
nguyên tố silic chiếm 26%. Hỏi số nguyên tử của nguyên tố nào có nhiều 
hơn trong vỏ trái đất? 
Lời giải 
Gọi khối lượng của vỏ trái đất là: m 
Theo để bài ta có: 


%mụ = E1 x 100% = 1% œ mụ = To2.= nụ = 5ó 
a 
mẹ, 26xa 26xa 
% = —ŠLx 100% = 26% In ¡8 — 
- ă PS TỔ n5” HỮU DỘ 
„1Ñ 28 14 
Lập tì số: ĐH ~ 25 „ LÊ „1 — nụ > ng 
Ập S nụ 26 137 = nụ > ng, 


Mà: số nguyên tử = số mol x 6.1028 

Vậy số nguyên tử nguyên tố hiđro có nhiều hơn trong vỏ trái đất. 
Bài 6. a) Tính khối lượng mol nguyên tử. Biết mụy, = 4.10 ”° gam 

b) Cho AI = 27. Hỏi trong 540 gam AI có bao nhiêu nguyên tử Al? 

e) Tính khối lượng của 1,5.10” phân tử CO¿? Tính thể tích tương 
ứng ở đktc? : 5 

đ) 1 lít nước có bao nhiêu mol? Có bao nhiêu phân tử? Có bao nhiêu 
nguyên tử H? (Biết khối lượng riêng của nước d = †g/m]). 
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Lời giải 
a) Khối lượng mol nguyên tử Mg là: 
Mụy = 4.10”? xN = 4.103 x 6.10” = 24 đvC 
b) Ta có: nại = 540 = 20 (mol) 
27 


+ Số nguyên tử AI là: 20 x 6.10”? = 120.10”? = 12.10“ (nguyên tử) 


F : 1,5.10” ñ n 
©) Ta có: nụọ, = Tra = 0,25 (mol) => Vụụ, = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít) 
d) Ta có: mụ y= V.d = 1000 x 1 = 1000 (gam) (1 lít = 1000 ml) 
=> Thụ œạ = T0 55,556 (mol) 

: 18 


> Số phân tử HạO = 55,556 x 6.10”! = 333,336.10”° (phân tử) 

8õ mol Hạ, y= ð5,ð56 x 2 = 111,112 (mol) 

> Số nguyên tử H = 111,112 x 6.10? = 666,672.10”° (nguyên tử) 
Bài 6. Tính khối lượng của hỗn hợp gồm: 

a)N phân tử Oxi; 2N phân tử nitơ và 1,BN phân tử CO; 

b) 0,1 mol Fe; 0,2 mol Cu; 0,3 mol Zn; 0,25 mol Al 

e) 0,ỗ mol H;SOx; 0,3 mol HNO;; 0,1 mol HCI và 0,15 mol HạPO¿ 

d) 2,24 lít O; 1,12 lít Hạ; 6,72 lít HCI và 0,6 lít CO; (thể tích đo ở đkte) 

Lời giải 


8) máu hợp = Taxi † Mùụig + HQ, = _ x32+ Ty 28+ lấp x44 


N N N 
= 32 + ð6ö + 66 = 154 (gam) 
b) mhán hợp = Hạ # cụ + Hzn + mại : 
= 0,1 x 56 + 0,2 x 64 + 0,3 x 65 + 0,25 x 97 = 44,65 (gam) 
€) Thän hợp = My sọ, + Bị, + Mc| + mịi gọ, 
0,ð x 98 + 0,3 x 63 + 0,1 x 36,5 + 0,15 x 98 = 86,25 (gam) 
đ) miện họp = mụ, + mụ, + mụa + Mẹo, 
= 3,2 +0,1 + 10,95 + 1,1 = 15,35 (gam) 
Bài 7. Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả hai đều ở 20°C 
và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 lít. Nếu 
trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn 
hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu? 
Lời giải 
Ta có: nụ, = 3,125 (mol) và nụ, = Trai 2,273 (mol) 
= Tổng số mol của hỗn hợp khi trộn là: 
3,125 + 2,273 = 5,398 (mol) 
Vậy thể tích hỗn hợp khí là: 5,398 x 24 = 129,B52 (lít) 
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§3. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT : 
© Muốn tìm tỉ khối hơi của khí A uới khí B, ta lấy phân tử khối cùa 
khí A(MA) chia cho phân tử khối của khí B(Mp). 


s° Công thức: dạ. =—^~ 
“B 


e© Tỉ khối hơi của khí A đối uới khí B, sẽ cho biết khí A nặng 
hoặc nhẹ hơn khí B là dạ¡p lần. 
© Muốn tìm tỉ khối hơi của khí A đối uới không khí, ta lấy phân tứ khối 
của khí A chia cho phân tử khối của không khí (Muuang u¡ * 29). 
M, _M, 
Mự, 29ˆ 
„ — Tỉ khối hơi của khí A đối uới không khí, sẽ cho biết khi A nặng 
hoặc nhẹ hơn không khí là dẠ¡gy lần 
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.„ồ Công thức: đà = 


Câu I. My = 2 x 14 = 28 (gam) Mụ,= 2 x 16 = 32 (gam); 

Mụy, = 2 x 35,5 = 71 (gam) - “Mẹo = 12 + 16 = 28 (gam); 

Mẹo, = 32 + 2 x 16 = 64 (gam) M,, = 2 (gam). 

a) dy¡,= : = 14 lần, khí N; nặng hơn khí hiđro 14 lần. 
đhau, = : = 16 lần, khí O; nặng hơn khí hiđro 16 lần. 
_T _ = 85,5 lần, khí Clạ nặng hơn khí hiđro 38,5 lần. 
đeo¿n, = . = 14 lần, khí CO nặng hơn khí hiđro 14 lần. 

64 


go ;ụ, = Liêu 32 lần, khí SO; nặng hơn khí hiđro 32 lần 


28 
b) ỞN,/w = °a 


= ~ 0,97 lần, khí Na nhẹ hơn không khí 0,97 lần. 


. 3 ~ 1,1 lần, khí O; nặng hơn không khí 1,1 lần. 
đọ, 2y = 2 ~ 9,45 lần, khí Clạ nặng hơn không khí 2,45 lén. 
ly 4 m ~ 0,97 lần, khí CO nhẹ hơn không khí 0,97 lân. 


đạo „xv = Bi ~ 9,21 lần, khí SO; nặng hơn không khí 2,21 ần. 
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Câu 2.a) d,u„ = 1375 = Mụ= d, ö`Mụ, = 1,375 x 32 = 44 (gam). 
dụ¿, = 0/0625 = Mụ = dụu,.Mụ, = 0,065 x 39 = 9 (gam). 
b) d,„= 2/207 = Mạ = d„„,.29 = 2/207 x 29 = 64 (gam). 
dy¿y = 1,179 = Mẹ = dụ,,.29 = 1,172 ‹ 99 = 34 (gam). 
Câu 3. M, = 2 (gam); Mu = 2 < 35,5 = 71 (gam); 
MQj, = 12 + (2 x 16) = 44 (gam); Mẹ, = 12 + (4 x 1) = 16 (gam). 
a) Đát đứng bình thì thu được khí Clo Clạ và khí eaebon đioxit CO; 
vì những khí này nặng hơn không khí. 


b) Đặt ngược bình thì thu được khí clo Hạ và khí metan CH¡¿ vì 
những khí này nhẹ hơn không khí. 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 


Bài l. Hãy xác định tỉ khối hơi của các khí sau: CO;, SO;, CHạ, Cl; đối với 
khí oxi? 


Lời giải 
M, F 
Ta có: dọo,o, = TP: = E = 1,375 
0; 
Mẹ, 64 
đo m, = M = 39 = % 
O; 
M, 16 
đen, = .* = 39 = 0,5 
Ó; 
MỤ, _ TÚ, sọc 
đghug, = Tá =ag^?22 
œ; 


Bài 2. Biết tỉ khối hơi của một khí (X) đối với khí hiđro bằng 14. Hãy tính 
khối lượng 1 lít khí (X) ở đkte và tỉ khối hơi của (X) đối với khí oxi. 


Lời giải 
Ta có: +) dự, = 14 c -X ~ 14 = Mx = 28 (đvC) 
mụ 
Và 9x =1 lảngÙ có thụ = ~Ö—s B5 = 1LÐB @am) 
22,4 ề 22,4 
M 28 
+) dụo, = Xệ - 25 _ 0,875 


Bài 8. Cho các khí sau: CO›, SO;, NO;, NHạ, C;H; 

a) Khí nào nặng, khí nào nhẹ hơn không khí? 

b) Nếu trộn 19,8 gam CO;; 16 gam SO; và 23 gam NO; thì thu được 
hỗn hợp khí nặng hay nhẹ hơn không khí 


HỌC TỐT HÓA HỌC 8 T7 


Lời giải 


M, 
a) Ta có: dạo j4 = TT = 3 > 1: khí CO; nặng hơn không khí 
kk 
M, 
¬—~ > 1: khí SO; nặng hơn không khí 
kk 
M 
No 2. = tân = sa> 1: khí NO; nặng hơn không khí 
}k 
M 
đua, =E = 7 „ 1: khí NHạ nhẹ hơn không khí 
kk 
Mẹ 
đua =-RE”” = aạ < 1: khí C?H2 nhẹ hơn không khí 
kk : 
19,8 


b) Ta có: nạo, = 0,45 (mol); nụu, = .” 0,25 (mol) 


-A4 T 
19,8+16+23 58,8 _ 
0,46+0,25+0,5 1,2 


nạo, = ¬= 0,5 (mol) = Mhau up = 4,9 


TMhön họp = 4,9 


= hân hợpkk = M ——< 1 © hỗn hợp sau khi trộn rthẹ hơn 
kk 


không khí 


Bài 4. Một hỗn hợp (X) gồm H; và O¿ (không có phản ứng xảy ra) c( tỉ khối 
hơi so với không khí là 0,3276 


a) Tính khổi lượng mol trung bình của hỗn hợp 
b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn 


hợp (bằng 2 cách khác nhau) 
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Lời giải 


Nế = 0/3276 = Mx= 0,3276 x 29 = 9,5 


kk 


a) Ta có: dựyy = 


b) Cách 1: 
Gọi a là thành phần phần trăm theo số mol của Hạ = (100-— a) là 
thành phần phần trăm theo số mol của O;¿ 
Theo đề bài, ta có phương trình: 

My = ax 2 + (100 - a).32 = 
a+100-a 


= 2a + 3200 — 32a = 950 — a = 75% 


Vậy: phần trăm theo số mol của H; là: 75% và phần trăm theo số 
mol của O¿ là: 25% 5 


9,5 
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Cách 2: Xét 1 mol hỗn hợp (X) 
Gọi a là số mol của H; và b là số mol của O¿ 
Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 


ayen a+b=l 


CD Hệ”? GÓI: 


a+b - 
Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,75; b = 0,25 
Vậy %n,, = 75% và %nụ = 25% : 
Bài B5. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp đồng thể tích khí của (CạH; + CxH;) đối 
với hỗn hợp khí (N; + C;H¿) 


Lời giải 
Gọi x là thể tích của mỗi khí 
= 5 = 
Ta có: M;H,.c,H„i = BIẾ A8 0000, „ 50 và Mu,.c,i,› = k.——e- ae 2.2 =28 
a+a aa 

: Mea,sc¿ui _ ðÔ 
Vậy 'dịan.¿o +. ==— TT ==—=l,7875 

Ÿ (e+C,HyMN; s CH¿) Môn.coji (B5 


Bài 6. Tìm phân tử khối của hai khí A và B, biết rằng: 
+) Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng thể tích của A và B đối với 
khí heli là 7,5 


+) Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng khối lượng của A và B đối với 
khí oxi là 11/15 


Lời giải 
+) Gọi V là thể tích của mỗi khí A và B 
"Ta đố: dị „sune < 2B cị Ất - 18 <s MổAvm= SỐ 
c Man = TA + Ê  _ a0 e2 Mẹ + Ma =ố0 (9) 
V+V 


+) Gọi m là khối lượng mỗi khí A và B 
"Tương tự, ta có: 
Kẻ 


.M,+ __.M, 

Mạ Mẹ, _ AM, 176 (2) 
m m. A+M, lỗ 
My M, 


Thế (1) vào (2) = Mạ.Mp = 704 (3) 
(8) « Mạ(60 - Mạ) = 704 © M? - 60Mạ + 704 = 0 
= Mạ = 44 và Mạ = 16 ` 
Vậy Mạ = 44 thì Mp = 16 hoặc Mạ = 16 thì Mạ = 44 
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Bài 7. Khi phân tích một hợp chất (X) có thành phần theo khối lượng: 
85,714% cacbon và 14,286%. Biết tỉ khối hơi của khí (X) đối với khí 
ammoniac (NHạ) bằng 1,647 

a) Hãy xác định phân tử khối của hợp chất (X) 

b) Xác định công thức phân tử của X 

e) Viết phản ứng đốt cháy của (X), biết sản phẩm chỉ tạo CO; và HO 

đ) Tính tỉ khối hơi của (X) đối với khí metan (CH¡) 

Lời giải 
a) Theo đề bài, ta có: dự, = 1,647 à- 1,647 
NHỊ 

= Mx= 1,647 x Mụu, = 1,647 x 17 = 28 (đvC) 

b) Vì (X) chứa C và H nên gọi công thức tổng quát của (X) có dạng: C,HH, 

Theo đÊ bài, ta có UV. àuU. 1.. gÐ. 22 

%C %H 100 85,714 14,286 100 

Giải hệ phương trình, ta được: x = 2; y = 4 

Vậy công thức phân tử của (X): CaH¿ 

e) Phản ứng: CạH¿ + 3Ó; ——› 2CO¿; + 2HạO 
Muu 28_ 1,75 
Mụy, 16 
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn 11, gam một hợp chất (A), thu được 22 gam 
CO; và 13,5 gam HO. Biết khi hóa hơi A có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 
23. Xác định công thức phân tử của (A)? 

, Lời giải 

Ta có: dạy, = mề" 23 = Mạ = 46 đvC => nạ = T= 0,25 (mol) 


Hụ 


d) Tính tỉ khối hơi: Ta có: dạ„„.ụ, = 


cọ, = mm 0,ỗ (mol) và nụ ¿ = T= 0,75 (mol) 


Vì (A) cháy sinh ra CO; và HạO nên (A) chứa C, H và có thế có oxi 
= công thức tổng quát: C,HyO, (z có thể bằng 0) 


C.H,O, + (: tả- HE —T— x00, + Š HụO 


(mol) 0,25 — 0,25x 0,125y 
Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 
nạo, =0,25x = 0,5 
nạo = 0,125y = 0,75 
{M¿ = 12x + y + 162 = 46 
Giải hệ phương trình, ta được: x = 2; y = 6; z= 1 
Vậy công thức phân tử của (A): CaH¿O 
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§4. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
© Biết công thức của hợp chức, xác định thành phần phần trăm 
các nguyên tố trong hợp chất, gồm các bước sau: 
Bước 1: Tùn khối lượng mol của hợp chất 
Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 
Bước 3: Chuyển đổi số mol nguyên tử thành khối lượng 
Bước 4: Tính thành phân phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. 
© Biết thành phân các nguyên tố, xúc định công thức hoáứ học 
của hợp chất. Gồm các bước sau: 
Bước 1: Tùn khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 
Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 
Bước 3: Quy ra số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phôn tử hợp chất. 
Bước 4: Viết công thức hoá học của hợp chất 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 71 
—Ì2_— x 100% > 42,86% 
12+16 
%O = 36 x 100% ~ B7,14%; 
12+16 
+ Ø F 12 ~ 2 
Trong CO;: %C = 1BrGx16) +@x18 x 100% ~ 27,27% 
œoz —2x18 _ 
12+(2x16) 
3x56 
b) Trong FeaO¿: %Fe = ——————————— x 100% +x 72,41% 
(3x56) + (4 x16) 
_ 4x16 
_ (3x56) +(4x 16) 
š Trong FeaO¿;: %Fe = =.. 
(2x56) + (3x16) 
là 3x16 
_ (9x56) +(3x16) 
32 
©) Trong §O;: %S = 32+ (2x16) x 100% = ð0% 
2x16 
0= 32+(x18 x 100% = 50%; 
32 
Trong SOạ: %S§ = 32+(3x1® x 100% = 40% 
° 3x16 
_ 38+(3x16) 
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Câu I. a) Trong CO: %C = 


x 100% ~ 72,78%. 
%O x 100% ~ 27,59%; 
x 100% = 70% 


%O x 100% = 30%. 


%O x 100% = 60%. 


Câu 2. a) Gọi công thức của hợp chất A là Na,Cly 
sẻ %Cl x Mu, _ 60,68%x585 _„ 
Mụ; x 100% 35,5 x 100% 

%Na x Mụy - 39/32%x58,5 - 
Mụ„ x100% 23x100% - 

Vậy công thức hóa học của hợp chất A là: NaCl. 

b) Gọi công thức hóa học của hợp chất B là C,O,Na, 

%C x Mcow, - 11,3% x 106 _ 


y= 


*” “Mẹx 100% — "12 x 100% 

_— %0 x Mcow, _ 45,3% x 106 _ 
7” “Mẹ x 100% — "16 x 100% 
TU 5 Mua 44 x 10G _ 


Mụ, x 100% 23 x 100% 
Vậy công thức hóa học của hợp chất B là: NazCO¿. 
Câu 8. a) Trong 1 mol phân tử C¡;H;;O¡; có 12mol nguyên tử C; 22mol 
nguyên tử H; 11mol nguyên tử O. Do đó trong 1,Bmol phân tử C¡¿H;¿¿O¡; có 
số mol nguyên tử của: 
nẹ = 1,ỗ x 12 = 18 (mol) nguyên tử cacbon 
nụ = 1,ỗ x 22 = 33 (mol) nguyên tử hiđro 
nọ = 1, x 11 = 16,B (mol) nguyên tử oxi. 
b) Mẹo, = 12 x 12 + 22 x 1 + 11 x 16 = 342 (gam). 
e) Trong 1 mol C¡zH›;O\; có: 
mẹ = 12 x 12 = 144 (gam); mụ = 22 x 1 = 22 (gam); 
mọ = 11 x 16 = 176 (gam) 
Câu 4. Gọi công thức hóa học của đồng oxit là Cu,O¿. 
%Cu x Mu,o, - 80% x 80 


Ta có: x= = =Í 
ˆ®" X” Mẹ, x 100% — 64 x 100% 


= %O x Mu,o, _ 20% x 80 _ 
Ÿ” Mẹ x 100% ` 16 x 100% ˆ 
Vậy công thức hóa học của đồng oxit là: CuO. 
Câu B. Ta có: dạy = 17 => Mụ= dạ¿,.Mụ, = 17x2=34 (gam). 
Gọi công thức hóa học của khí A là: H,Sy 
%H x Muy 5,88% x 34 - 


Ta có: x= = 
M,, x 100% 1 x 100% 


— %8 x Mu - 94,12% x 34 - 
Ÿ“ M, x100% ~ "32x 100% ` 


Vậy công thức hóa học của khí A là H;§. 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài l. Cho công thức muối ngậm (muối tỉnh thể) có dạng: Na;CO¿.aH;O, 
biết trong muối ngậm nước Na;CO; chiếm 37,03% theo khối lượng. Xác 
định giá trị của a. 
' Lời giải 
Ta có: My, c¿, = 23.2 + 12 + 16.3 = 106 
"Theo đề bài, ta có: 
%Na;CQ; = =.n x 100% = 37,03% 
106 + 18a 

> 106 + 18a = 286 = a = 10 

Vậy công thức hóa học của muối là: NazSO;.10HạO 
Bài 2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong 
hợp chất sau: Fez(SO¿)a 

Lời giải , 

Ấp dụng công thức tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong 

hợp chất: 

Với M,, „o,„ = 56.2 + 96.3 = 400 (gam) 


56x2 


'Ta có: %Fe = .” 100% = 28% 


%s = 32* „ 100% = 94% 
400 

%O = 18* 12 „ 100% = 48% 
400 


Bài 8. Xác định công thức hóa học của hợp chất có thành phần khối lượng 
như Sau: 
a) Hợp chất (X) có: mẹ; : mẹ : mọ = 1: 0,3: 1,2 
b) Hợp chất (Y) có: 57,7%Na; 40%O và 2,5% có phân tử khối 10 đvC 
©) Hợp chất (2) có: cứ 2,4 gam Mg kết hợp với 7,1 gam Cl 
d) 6,4 gam sắt oxit có 4,48 gam Fe và 1,92 gam O 
Biết rằng, trong phân tử của các chất X, Y, Z chỉ có một nguyên tử 
kim loại 
Lời giải 
a) Gọi công thức tổng quát của (X): Ca,C;O, 
Theo đề bài, ta có tỉ lệ: 
mạụ,m„ mụ _- 1,0,3 1,2 1, 
40 12 16 40 12 16 3ˆ 
Công thức nguyên tử (X): (CaCO¿)¿ 
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b) Cách 1: Gọi công thức tổng quát của (Y): Na,H;O,. 
mụ„ạ, = 57,5 gam 
Xết 100 gam (Y) = 4m, = 2,B gam 
m,, = 40 gam 
Lập tỉ lệ: x: y : z = - NA - in: ng”: 1:1 
= Công thức nguyên (Y) (NaHO); hay (NaOH), 
Vì trong (Y) có 1 nguyên tử kim loại Na ©n = 1 
Vậy CTPT (Y): NaOH ` 
Cách 2: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong (Y) là: 
ð7,5 x40 _ 
100 x23 
2,5x40 C 
100 x1 


40x40 _ 
100 x16 - 


s Số nguyên tử Na: 


s« Số nguyên tử H: 


s _ Số nguyên tử O: 


Vì trong (Y) chứa 1 nguyên tử kim loại nên công thức phân tử của 
(Y) là: NaOH 
Cách 3: 


Lập tỉ lệ: 23x _ y_ _ 16z _ ly 23x y 16z 40 


#Na %H %O 100% C575 25 40 100% 


Giải các phương trình trên, ta được: x = 1; y = 1; z = 1 
Vậy công thức phân tử của (Y): NaOH 

c) Tương tự câu a => CTPT (Z2): MgC]; 

d) Công thức phân tử là: FezO; 


Bài 4. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RạO;. Hợp chất khí với 
hiđro chứa 91,18% R theo khối lượng. Xác định tên của nguyên tố R và 
hợp chất với hiđro. 
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Lời giải 
Theo để bài, oxit cao nhất của R có dạng: R;O; 
= Hợp chất khí với hiđro có dạng: RHạ 


Ta có: %R = No x 100% = 91,18% = R = 31: photpho 
+ 


Vậy ra: Công thức của R với hiđro là: PHạ 
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Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một hợp chất (X) chứa: C, H, O thu được 
8.8 gam CO¿ và 5,4 gam HO. 

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất (X), biết tỉ khối hơi của 
(X) đối với Hạ bằng 23 

b) Hãy viết phương trình phản ứng đốt cháy (X) 

c) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố trong (X) 

Lời giải 

a) Xác định CTPT (X) 

Gọi công thức tổng quát của (X): C,HyO,. 

Ta có: mẹ = nạọ,x 12= „ x 12 = 2,4 (gam) 


mụ = nụ,oạx 2= = na 2= 0,6 (gam) 
mọ = mx — (mẹ + mụ;) = 4,6 - (2,4 + 0,6) = 1,6 (gam) 
mẹ mm, mạ 2,4 0,6 1,6 

h b = b :—=2:6:1 
12. L 16 12 1. 16 
ulx = 46 = CTPT (X): C;HạO 


b) Phản ứng: C¿HạO + 3O; —”—› 2CO; + 3HạO 


Lập tỉ số: x:y :z= 


c) Tính phần trăm: %C = 2t x 100% = 24 x 100% = 5,22% 
my 46 
%H = Tt „ 100% = ĐỂ x 100% = 1,3% 
mx 46 
%O = 00% - (%C + %H) = 100% - (5,22% +1,3%) = 93,48% 
Bài 8. Tìm công thức phân tử của hợp chất (D) 
Tìm công thức phân tử của hợp chất (D) gồm ba nguyên tố: nhôm, lưu 
huỳnh và oxi. Trong đó, nhôm chiếm 15,79% theo khối lượng; còn khối 
lượng của oxi gấp đôi khối lượng của lưu huỳnh. Biết công thức nguyên 
trùng với công thức phân tử. 
h Lời giải 
Gọi công thức tổng quát của chất (D): Al,S,O, 
mụ, = 15,79 gam 
Xét 100 gam chất (D) = ‡mụ„ + m, = 84,31 gảm 
mụ = 2m, 
=> mại = 1ỗ,79 gam; mạ = 28,07 gam và mọ = 56,14 gam 
Lập tỉ lệ: 
xiy:z PA, mẹ mụ 1679 28.07 5614 1 1, 
27 32 16 27 32 16 6 4 
: =3:8: 12 
= Công thức phân tử của (D): AlaS;O¡; hay Alz(SO¿)s 
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Bài 7. Nếu hàm lượng phần trăm của một kim loại trong muối cacbonat là 40% 
thì hàm lượng phần trăm của kim loại trong muối photphat là bao nhiêu? 
Lời giải 
Gọi kim loại trong muối là R, có hóa trị a 
= Công thức muối cacbonat là: Rạ(COa); 
Theo đề bài, ta có: 
%R= — 2E x 100% = 40% c> 2R + 60a = 5R © R = 20 
ì 2R + 60a 
Gọi công thức muối photphat là: R;ạ(PO;¿); 
cơ Ni S< PC — „J0 2E... tạng 
3R + 95a 3x20a + 95a 
- -ÊP2 x 100% = 38,7% 
155a 
Bài 8. Công thức hóa học của đường là C¡;H;zO\ 
a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, Ó trong 1, mol đường 
b) Tính khối lượng mol đường 
e) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O? 
Lời giải 
a) Trong Ơ¡;H;;O;¡¡ chứa 12 nguyên tử C; 22 nguyên tứ H và 11 
nguyên tử O 
= Trong 1, mol Ơi;H;;O¡; chứa 18 mol nguyên tử C; 33 mol 
nguyên tử C; 33 mol nguyên tử H và 16,5 mol nguyên tử O. 
b) Khối lượng mol đường là: (12 x 12 + 22 x 1 + 11 x 16) x 1,5 = 
ð13 (gam) 
€) Trong 1 mol đường: 
«Khối lượng cacbon là: 12 x 12 x 1 = 144 gam 
e_ Khối lượng hiđro là: 22 x 1 = 22 (gam) 
e Khối lượng oxi là: 11 x 16 x 1= 176 (gam) 
Bài 8. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: 
- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần 
~ Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%H và 94,128 
Lời giải 
Gọi công thức phân tử của (A) có dạng H,Sy 
Theo để: Mạ = 17 x 2 = 34 đvC 


š = 5,88 gam 
Xét 100 gam chất (A) => | ""u g 
mạ = 94,12 gam 


5,88 94,12 
Lập tỉ lệ: x: y= ——:———=2:1 
ập tỉ lệt x:y = TT Z 
= Công thức phân tử của (A): HạS 
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Bài 10, Có hai chất khí có công thức: AO, và BHy. Phân tử khối của AO, 
gấp 4 lần phân tử khối của BH,. thành phần phần trăm theo khối lượng 
của oxi trong AO, chiếm 50% và thành phần phần trăm theo khối lượng 
của hidro trong BH; chiếm 25% 

a) Xác định nguyên tố A, B và công thức của 2 chất khí trên? 

b) Giải thích sự lựa chọn đó? 

Lời giải 
a) Theo đề bài, ta có: 
Mạo, =4Mjj  Á + 16x = 4(B +y) S©A- 4B=4y— 16x (1) 
và #C(O = —1ÖX _ „100% = 50% œ A = lồx 
xẻ A+l6x 
Báng biện luận: 


Vậy x = 2; A = 32: lưu huỳnh (S) 
=> Công thức phân tử của (A): SO; 


%B, =;. # = 
tĐ nh 1 S08200085809020P0u 


Bảng biện luận: 


B 3 6 9 
Vậy y = 4; B = 12: cacbon (C) 
=> Công thức phân tử của (B): CHạ 
b) Dựa vào bảng biện luận để xác định A, B 
§5. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
_A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
6 Phương trình hoá học cho biết: 
s _ Công thức hoá học của chất tham gia uà chất tạo thành 
s  TÌỷ lệ số phân tử chất tham gia 0ò tạo thành 


6 Tính số mol hoặc khối lượng hoặc thể tích các chất tham gia nà sản 
phẩm: gôm 4 bước sau: 


se - Viết phương trình hoá học. 
e© - Chuyển đổi khối luợng chất hoặc thể tích thành số mol chất. 
« - Dựa uào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia hoặc 
chất tạo thành. 
e© Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n. M) hoặc thể 
tích khí ở đktc (V = nx22,4). 
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$ Các dạng toán thường gặp: 
a) Dạng toán 1: Khi đề bài cho khối lượng một chất tham gia(hoặạc sản 
phẩm) uà yêu câu tính khối lượng hoặc thể tích các chất tạo thành (hay 
thể tích, khối lượng các chất ban đầu) 
Phương pháp: Tính số mol chất tham gia; sử dụng quy tắc tam suất để 
suy ra số mol sản phẩm. Sau đó tính toán theo yêu cầu của đề bài. 
Ví dụ 1: Hoà tan hết 1,35 gam nhôm trong dung dịch axit sunfuaric 
loãng, dư. Hãy tính khối lượng nhôm sunfat và thể tích khí hiđro thu 
được ở đktc. 
Giải. 
š 1,35 

Ta có: nại = E 0,05 (mol) 

Phản ứng: 2AI + 3H;SO, —> Alz(SO,); + 8HạT' (1) 

(mol) 0,05 —> 0,025 0,075 

Từr(1) => ñyge,,= _— 0,025 (mol) 


= mại so, = 0,025x 342 = 8,Bỗ (gam) 


0,05 x8 
2 


và (1) nụ = = 0,075 (mol) 


= Vụ, =0,075x29,4 = 1,68 (lít) 
Ví dụ 2: Cho phương trình hoá học sau: 


CaCO; „ạ—“—> CaO,¿a + CO¿ iu 
a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO; để điều chế được 11,2 gam CaO? 
b) Muốn điều chế được 7 gam CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO;? 
e) Nếu có 3,ỗ mol CaCO; tham gia phản ứng sẽ tạo thành bao nhiêu lít 
CO; (đktc) : 
d) Nếu sau phản ứng thu được 13,44 lít khí CO¿ (đktc) thì có bao nhiêu 
gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng? 

Giải: 


11,2 


a) Ta có: ncạo = ” 0,2 (mol) 


Phản ứng: CaCOạ —'—> CaO + CO; () 
(mol) 0,2 «0,2 


0,2x1 
1 


Từ (1) > T(xco, cần dùng = = 0,2 (mol) 
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y4 xế ý 7 
b) Ta có: ncạo = TïN 0,125 (mol) 
Tương tự câu a) — nạ„co, cán dung=0,125 (mol) 


=> T(„co, cán dùng = 0,125 x 100 = 12,5 (gam) 


B 
e) Từ (1) nạo,= x1 


= 3,ỗ (mol) 
=> Vụụ, = 3,õx29,4 = 78,4 (lít) 


d) Ta có: nụụ, = EI = 0,6 (mol) 


Phản ứng: CaCO; —“—> CaO + CO¿Ÿ' (2) 
(mol) 0,6 0,6 © 0,6 


0,6x1 
1 


=> mo tạo thành= 0,6xõ6 = 33,6 (gam) 


Từ (1) nao tạo thành = = 0,6 (mol) 


Và n(„co, phán úng= Ô,6 (mol) => mc¿co, phản ứng = 0,6x 100 = 60 (gam) 
b) Dạng toán 2: Khi đê bài cho khối lượng của cả hai chất tham gia uà 
yêu cầu tính lượng chất tạo thành 
Phương pháp: Các em chuyến đổi khối lượng hai chất này thành số 
mol rồi so sánh số mol của chất nào hết thì tính khối luợng chất tạo 
thành theo số mol của chất hết. 


số mol chất 


Cụ thể: so sánh tỉ số: ——————D—— 
* ... x- hệ số của chất đó 


, tỉ số nào bé hơn thì chất đó hết _ 


- Ví dụ 1: Đốt 8,4 gam bột sắt trong bình chứa 96 gam khí oxi, thu được 
sản phẩm là oxit sắt từ (FeaSO/ ) 
a) Viết phản ứng xảy ra 
b) Sau phần ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam 
e) Tính khối lượng FeạO¿ tạo thành 
Giải: 
Ta có: ngạ= n 0,15 (mol) và nọ, = ” 3 (mol) 
a) Phản ứng: 3Fe + 2O; ——>Fe;SO, q) 


(mol) 0,15 -> 0,1 0,05 
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b) Khối lượng chất dư: 


ĐH - TỔ — 00g 
Lập tỉ số: 5 k =sau phản ứng (1), O; còn dư 
nọ 3 
—><==Lð 
2 2 


Từ (Ï) 2 nọ, phánung= 0,1(mol) = nụ, a„= 3 — 0,1 = 2,9 (mol) 
= nụ, ¿„= 2,9x89 = 99,8 (gam) 
c) Tính khối lượng Fe¿O, 
Từ (1) => n;¿o, so uánn=0,05 (mol) 
= my. o, =0,05x232 = 11,6 (gam) 
Ví dụ 2: Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với muối đồng sunfat 
(CuSO,) tao ra muối nhôm sunfat (Al;(SO¿)a và kim loại đồng. 
a) Nếu cho 8,1 gam nhôm vào một dung dịch có chưá 36 gam đồng 
sunfat. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng. 
b) Tính khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành. 
Giải: 
Phản ứng: 2Al + 3CuSO¿; -> Al;(SO;)s + 3Cu} (1) 
(mol) 016 «0,24 -> 0,08 


8,1 36 
a) Ta có: PA =0,3 (mol) và nạ„„¿, = TT 0,24 (mol) 
Lập tỉ số 
ng = Ô.Š _. 0,18(mol) 
° `, = sau phản ứng (1) thì Al còn dư 
` =~a—.= 0,08(mol) 


Từ (1) = nạighan ứng= 0,16 (mol) => nạ¡au =0,3-0,16=0,14(mol) 

= Khối lượng AI dư là: 0,14x 27=3,78 (gam) 

c) Từ (1) > HẠI,(so,›, tạo thành = 0,08 x 342 = 27,36 (gam) 
%'Hiệu suất phản ứng: 
Thực tế cho thấy, hầu hết các phản ứng hoá học xảy ra khôrg hoàn 
toàn, nghiã là hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%. Để tính hiệu suất cuả 
một phản ứng, ta sử dụng hai công thức sau: 
+) Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng 
khối lượng chất đã phản ứng 

khối lượng chất đã lấy 
+) Dựa vào một các chất tạo thành 
Khối lượng sản phẩm thực tế thu được 
Khôi lượng sản phẩm thu theo lí thuyết 
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Hiệu suất (H) = x 100% 


x 100% 


Hiệu suất (H)z 
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Ví dụ 1: Cho 16,8 gam sắt phản ứng với dung dịch HƠI dư, thu được 
5,04 lít khí H; (đkte) và muối sắt (IL) clorua. Tính hiệu suất cuả phản 
ứng trên. 
Giải: 
16,8 5,04 


Ta có: ngạ = ———= 0,3 (mol) và nụ, = -—— = 0,225 (mol) 
56 °, 32.4 


Cách 1: Dưa vào lượng chất tham gia 
Phản ứng: Fe + 2HCI —> FeCl; + Hạ Ÿ (1) 
(mol) 2,225 «- 0,225 
Từ (1) => nạ, phán øng = 0,225 (mol) 
- =Ð mạ, phán ứng = 0,295 x 56 = 12,6 (gam) 
Vậy hiệu suất phản ứng là: 
_ khối lượng sắt phản ứng 12,6 


H= : : TẾ x100%=-^” x100%=75% 
Khối lượng sắt ban đầu 16,8 ` ⁄ 


Cách 9: Dưa vào sản phẩm 
Phản ứng: Fe + 2HCI —>FeCl; + H; † (2) 
(mol) 0,3 —> 0,3 
Từ (2) = số mol H; thu được theo lí thuyết là: 0,3 (mol) 
= Vụ, theo lí huyết = 0,3 x22,4 = 6,72 (lít) 
Vậy hiệu suất phản ứng là: 
5,04 


— Thể tích H, thu được thực tế x 100%= : 


= ¬ s 100% = 75% 
Thể tích H, thu theo lí thuyết TY Mihgu 


Ví dụ 3: Nung 10 gam một loại đá vôi có trong tự nhiên, người ta thu 
được 4,48 gam vôi sống (CaO). Tính hàm lượng (CaCOa) có trong loại đá 
vôi trên (giả thuyết hiệu suất cuả phản ứng là 100%) 
Giải: 
4,48 
Ta có: ncạo = S Nướng: (mol) 


Phản ứng: CaCOạ ——> CaO + CO¿Ÿ (1) 
(mol) 0,08 « 0,08 
Từ (1) = n(„co, phán ứng = 0,08 (mol) 

— m(xco, phán ứng=0,08 x 100 = 8 (gam) 


Hay hàm lượng CaCQ¿ có trong loại đá vôi trên là 80% 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 75 - 76 
Câu I. Phương trình hóa học: : 
Fe + 2HCI -› FeCl; + H;Ÿ 


t9 


,8 


Số mol của sắt tham gia phản ứng: nrạ = = 0,05 (mol) 


œ\ 
® 


Theo phương trình hóa học: 
1mol Fe tham gia phản ứng thì thu được 1mol H; 
Vậy 0,05mol Fe tham gia phản ứng thì thu được 0,05mol Hạ. 
a) Thể tích khí H; thu được ở đktc: 
Vụ, =22,4.nụ, = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít). 
b) Theo phương trình hóa học: 
1mol Fe tham gia phản ứng cần dùng 2mol HCI 
Vậy 0,05mol Fe tham gia phản ứng cần dùng 0,1mol HCI 
Khối lượng axit clohidrie cần dùng: 
mụei = ngei.Mici = 0,1.36,5 = 3,65 (gam). 
Câu 2. a) Phương trình hóa học: 8 + O; -°› SO; 
b) Số mol của lưu huỳnh tham gia phản ứng: 


ns= ——Š = -— = 0,05 (mol) 


+) Theo phương trình hóa học: 
1mol S tham gia phản ứng sinh ra 1mol SO; 
Vậy 0,05mol tham gia phản ứng sinh ra 0,05mol SO; 
Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc: 
Vạo, = 22,4. neo, = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít) 
+) Theo phương trình hóa học: 
1mol S tham gia phản ứng cần 1mol O; 
Vậy 0,05mol S tham gia phản ứng cần 0,05mol O; 
Thể tích oxi cần dùng ở đktc: 
Vọ, = 22,4.no,= 22.4 x 0,05 = 1,12 (ít). 


Thể tích không khí cần dùng ở đktc: 
Vụ, = B Vọ, = ö x 1,12 = B,6 (lít) 
92 HỌC TỐT HÓA HỌC 8 


Câu 3. Phương trình hóa học: CaCO; -"> CaO + CO;† 
To _ 11,2 
M¿„o  40+16 


a) Số mol của CaO sinh ra: nẹạo = = 0,2 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 

1mol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 1mol CaO 
Vậy 0,2mol CaCO; tham gia phản ứng sinh ra 0,2mol CaO. 
b) Số mol của CaO điều chế được: 


m 
Teao = MS. = ———— =0,125 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 
1mol CaCO¿ tham gia phản ứng, điều chế được 1mol CaO 
Vậy 0,125mol CaCQ¿ // LÚỦ Ủ/0 0,125mol CaO. 
Khối lượng CaCO¿ cần dùng: 
me„eo,= neạco,-Mc,co,= 0,125 x 100 = 1,25 (gam) 


©) Theo phương trình hóa học: 
1mol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 1 mol CO; 
Vậy 3,Bmol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 3,5mol CO; 
Thể tích CO; sinh ra ở đktc: 
Veo, = 29,4. nọ, = 99,4 x 3,5 = 78,4 (lít) 
d) Số mol CO; sinh ra: cọ, = 22.7 = 224 := 0,6 (mol) 
Theo phương trình hóa học: 
1mol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 1mol CO; 
Vậy 0,6mol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 0,6mol CO; 
Khối lượng CaCQ¿ tham gia phản ứng là: 
seo, = Reeo, - Mụ;cọ,= 0,6 x 100 = 60 (gam). 
Theo phương trình hóa học: 
1mol CO¿ sinh ra cũng tạo ra 1mol CaO 
Vậy 0,6mol CO; sinh ra cũng tạo ra 0,6mol CaO 
Khối lượng CaO tạo thành: 


INcao = ncao.Mẹao = 0,6 x56 = 33,6 (gam). 
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Câu 4°. a) Phương trình hóa học: 2CO + O¿ -› 2CO›¿ 
b) Theo phương trình hóa học: 
2mol CO tham gia phản ứng cần dùng 1mol O›; 
Vậy 20mol CO tham gia phản ứng cần dùng 10mol O; 
Do đó cần dùng 10mol O; để sau phản ứng người ta chỉ thu một 
chất khí duy nhất là CO; (vì khí CO và O; đều tham gia hết vào 
phản ứng). 
€) 


CÁC THÔI ĐIỂM. 
: IESNG 


hời điểm ban đầu tọ maaw 


Câu B*. Ta có: dạa¿ = 0,B52 —> Mạ = dạ¿„y x 29 = 0,Bð2 x 29 = 16 
Gọi công thức hóa học của khí A là C,H, 


%C.M.n,  75%.16 


 —. 


Vậy công thức hóa học của khí A là CH¡. 
Phương trình hóa học: CHÍ + 2O; ->› CO; + 2H;O 


để $ Vẻ h Vụụ, - 11/2 
ố mol của khí CH¡¿ là: nụ¿, = LÊN âm 0, (mol) 


__ Theo phương trình hóa học: 
1mol CH¿ tham gia phản ứng cần dùng 2mol O; 
Vậy 0,5mol CHạ tham gia phản ứng cần dùng 1mol O¿; 
Thể tích khí O; cẩn dùng: Vụ = nụ,.22,4 = 1 x 22,4 = 22,4 (lít). 
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GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 4 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 79 
âu I. Số moÌ của nguyên tố lưu huynh trong lưu huỳnh oxit: 


1s = ø = 0,0625 (mol) 


Số mol của nguyên tố oxi trong lưu huỳnh oxit: 


no = q = 0,1875 (mol) 


n _ 0065 _ 1 
ng 01875 3 
Do đó, trong 1 phân tử lưu huỳnh oxit, cứ 1 nguyên tử lưu huỳnh kết 
hợp với 3 nguyên tử oxi. Vậy công thức hóa học đơn giản nhất là SO¿. 
Câu 2. Gọi công thức hóa học của hợp chất đó là Fe,S,O, 
: %Fe.M,,so,  36/8%.159 
Ta đố: x= = = 
M,,.100% — 56.100% 
— %6.My so - 214.152 - 
Ÿ“ “M..100% 7 33.100% ˆ 
_— #OMy so - 422%.152 - 
M,.100% — 16.100% 
Vậy công thức hóa học của hợp chất đó là: FeSO¿. 
cau 8.a) Mụ uọ, = (2 x 39) + (1 x 12) + (3 x 16) = 138 (gam). 
b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có 
trong KạCO; là: 
%K= -*M‹ 1oo+ - _ 100% = 56,52% 


K;CO, 


Tỉ lệ: 


%4o« JMc pg¿ - Tag 100% = 8,1% 


* K,CO¿ tẺ 


%O= -5MG_ 1oạy „ 316 100g - 34,78%, 
K,CO, 138 
Eâu 4. Phương trình hóa học: CaCO¿; + 2HCI -› CaClạ + CO; + HạO 
a) Số mol của CaCO; tham gia phản ứng: nạ„cọ, = 1o = 0,1 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 
1mol CaCO; tham gia phản ứng sinh ra 1mol CaOl, 
Vậy 0,1mol CaCO¿ tham gia phản ứng sinh ra 0,1mol CaCl; 
Khối lượng CaCl; thu được: 
mạ, = nạ„,.Mu¿c, = 0,1 x (40 + 2.35,5) = 11,1 (gam). 
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b) Số mol CaCO; tham gia phản ứng: n¿„cọ, = Too = 0,05 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 

.1mol CaCOa tham gia phản ứng thu được 1mol CO¿ 
Vậy 0,05mol CaCO¿ tham gia phản ứng thu được 0,05mol CO; 
Thể tích CO; thu được: Vọạo, = 24 x nạo, = 24 x 0,05 = 1,2 (ít). 


Câu B. Phương trình hóa học: 


CH¡ + 2O; -“> CO; + 2H¿O 

a) Theo phương trình hóa học: 

Ở cùng t° và p, 1 lít CHạ tham gia phản ứng cân dùng 2 lít O; 
Vậy 2 lít CHạ tham gia phản ứng cần dùng 4 lít O¿. 


:b) Theo phương trình hóa học: 


1mol CH¿ tham gia phản ứng sinh ra 1mol CO; 
Vậy 0,15mol CHạ tham gia phản ứng sinh ra 0,15mol CO; 
Thể tích khí CO; thu được: Vạo, = 22,4 x nọọ, = 29,4 x 0,15 = 336 (lít) 


e) Mẹy, = 12 + (4 x 1) = 16 (gam) 


d X Mẹ 16 _— 
CH/k To 29 
Vậy khí metan nhẹ hơn không khí 0,55 lần. 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Cho 8,1 gam AI tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam HCI 


96 


a) Hoàn thành phản ứng hóa học 

b) Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? 

c) Tính khối lượng AIClạ tạo thành 

đ) Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao nhiêu gam CuO 
Lời giải 

Ta có: nại củ = 0,8 (mol) và noi = An” 0,6 (mol) 

a) Phản ứng: 2Al + 6HCI -› 2AIClạ + 3H;Ÿ @) 

(mol) 0,22 © 0,6 —> 0,2 0,3 

b) Chất nào dư sau phản ứng? Khối lượng bao nhiêu? 

Lập tỉ số: 


BẠ _ Ö3 _o1g 
3 = Sau phản ứng (1) thì AI dư 
nụa _ 0,6 0 
6 8o” 


Từ (1) — BẠI phản ứng = 0,2 (mol) © nại du = 0,3 — 0,2 = 0,1 (mol 
mẠI du = 0,1 x27 = 2,7 (gam) 
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c) Lượng AICl; tạo thành 
Từ (1) = nạ, = 0,2 (mol) = mụụ, = 0,9 x 133,5 = 26,7 (gam) 


d) Phản ứng: Hạ + CuO —'—; Cu + HạO (2) 

(mol) 0,3 -> 0,3 

Từ (2) = neuo phản ứng = 0,3 (mol) 

=? TCuO phán ứng = 0,3 x 80 = 24 (gam) 
Bài 2. Đốt cháy 2,7 gam một kim loại X trong khí Cl; vừa đủ, thu được duy 
nhất. 13,35 gam một muối clorua kim loại. Xác định tên kim loại (X) 


Lời giải 

Gọi a là hóa trị của kim loại X. và X là nguyên tử khối của kim loại 
X 
Phản ứng: 2X + aCl; — 2XCI, 
(gam) 2X 2(X + 35,5a) 
(gam) — 2,7 _ 18/85 

2X = 2X +35,5a) _„ X _ X+35,5a 

Su 13,35 27 138,35 


=. 13,35X = 2,7X + 95,85ða © X = 9a 
Bảng biện luận: 

a 1< # 

X 96 18 
Vậy a = 3; X = 27: nhôm (AI) 

Bài 3. Bạc cacbonat khi bị nung ở nhiệt đọ cao là: 
AgaCO;ạ —”—> Ag + CO¿† + O; Ề 

Nếu khối lượng AgaCO; tham gia phản ứng là 27,6 gam. Hãy: 
a) Tính khối lượng Ag thu được sau phần ứng 
b) Tính thể tích của mỗi khí thu được ở đktc và điều kiện phòng 


Lời giải 
Phần ứng: 2Ag;COạ —“—› 4Ag + 2CO;† + O;† (1) 
(mol) 0,1-> 02 01 0,05 
27, 
Ta có: nụ, cọ, = ^ 0,1 (mol) 


a) Tính khối lượng Ag 
Từ (1) = nay = 2n¿, cọ, = 2 x 0,1 = 0,2 (mol) 


— Tủ tạo thành = 0,2 x108= 21,6 (gam) 
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b) Tính thể tích các khí: 

+) Thể tích khí CO; và O; ở đktc: 

Từ (1) = nạo, = 0,1 (mol) = Vạo, = 0,1 x 22,4 = 2,24 (lí) 
Và nụ, = 0,05 (mol) = Vạ, = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít) 

+) Thể tích khí CO¿ và O; ở điều kiện phòng: 

Vu, = 0,1 x 24 = 2,4 (lít) và Vụ, = 0,05 x 24 = 1/2 (lít) 


Bài 4. Nung a gam CaCO; đến khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí 
CO; (đkte) 


a) Tính khối lượng của a gam CaCQ¿ đã nung 
b) Tính khối lượng vôi tôi (CaO) thu được bằng 2 phương pháp 


khác nhau 


Lời giải 
3,36 
———=0,lð | 
29,4 0,15 (mol) 
Phản ứng: CaCO; —!—>› CaO + CO¿;† 1) 
(mol) 0,15 0,15 <- 0,15 
a) Tính a 
Từ (1) Z n¿coa¡sạy = 0,15 (mol) 
wauy= 0,1ỗ x 100 = 15 (gam) 
b) Tính khối lượng của CaO 
Cách T1: Từ (1) — ncạo = 0,15 (mol) > mẹạo = 0,15 x ð6 z 8,4 (gam) 


Cách 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1), 
ta có: (¿co  Hcao + mẹo, 


Ta có: nạo, = 


— mM„cọ, 


© mẹ¿o = mẹ„cọ, =mụ¿ = a— mụạ, = lỗ — 0,1ỗ x 44 = 8,4 (gam) 


Bài 5. Người ta điều chế sắt từ oxit sắt từ (FeaO¿) theo sơ đồ: 


CO + FeaO¿ —!—› Fe + CO; đq) 
a) Nếu dùng một tấn quặng chứa 90% FezO; (cèn lại là tạp chất 


khác) thì lượng sắt kim loại thu được là bao nhiêu kg? 


b) Để thu được 1 tấn sắt thì phải dùng bao nhiêu tấn quặng nói 


trên? Biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất không đárg kể. 
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Từ (1) = khối lượng Fe thu được là: x = 


Lời giải 
a) Phần ứng: 4CO + FezO¿ ———> 3Fe + 4CO; Œq) 
(kg) 232 3x56 
(kg) 900 X 


Khối lượng Fe;O¿ trong 1 tấn quặng là: 1000 x in“ 900 kg 


900 x3x§6 


= 651,7 (k 
952 651,7 (kg) 
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b) 1 tấn = 1000 kg 
4CO + FeạO, -› 3Fe + 4CO; 


(kg) 982 3x56 
(kg) y 1000 
Khối lượng FesO, phản ứng: y = 2321009 _ 1agọ 9ø (kg) 


3x56 


Vì trong quặng chứa 90% FezO¿ nên khối lượng quặng là: 


1380,95 x Sạ ~ 1530 kg x 1,3 (tấn) 


Bài 6. Cho 3,612.10”? phân tử MgO tác dụnz vữa đủ với axit clohiđric. 


a) Tính số phân tử axit cả:....:iz? 
b) Tính số phân tử muối magie clorua tạo thành? 
e) Tính số nguyên tử H và O tạo thành? 

Lời giải 
3,612.10” 

6.10? 

a) Số phân tử axit: 
Phản ứng: MgO + 2HCI -› MgCl; + HạO đ) 
(mol) 0,602 —> 1,204 0,602 0,602 
Từ (1) = nục¡ = 1,204 (mol) 


Ta có: nụgo = = 0,602 (mol) 


= Số phân tử HCI = 1,202 x 6.10? = 7,224.10?3 (phân tử) 


b) Từ (1) = nụ, = 0,602 (mol) 


= Số phân tử MgC]; = 0,602 x 6.10” = 3,612.10”? (phân tử) 


c) Từ (1) = nụ o= 0,602 (mol) 
s nụ = 2n¡ o= 2 x 0,602 = 1,204 (mol) 


= Số nguyên tử H là: 1,204 x 6.10”? = 7,224.10?° (nguyên tử) 


s nọ = nụ o= 0,602 (mol) 


= Số nguyên tử O là: 0,602 x 6.10? = 3,612.10?2 (nguyên tử) 


Bài 7. a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy 


viết phương trình phản ứng 


b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol CƠ thì phải dùng bao nhiêu mol O; 


để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất? 
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c) Hãy điển vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản 


phẩm có ở những thời điểm khác nhau, biết hỗn hợp CO và O¿ ban đầu 
được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất theo phương trình phản ứng. 


Số mol _, 
Các thời điểm Các chất phản ứng Sản phẩm 
O; CO; 
Thời điểm ban đầu tạ : SP so Ì 
Thời điểm tị = 
Thời điểm t; 1,5 


| Thời điểm kết thúc t; 20 


Lời giải 
a) Phản ứng: 
2CO + O¿ —> 2CO; q) 
(mol) 20-—> 10 
b) Từ (1) = no„¿„¿„= 10 (mol) 


€) 


Các thời điểm 


Thời điểm tị 
Thời điểm t; 
| Thời điểm kết thúc ta. 


Bài 8. Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. biết rằng: 
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- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552 
- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75%C và 25%H. 
Các thể tích khối đo ở đktc 
Lời giải 
Ta có: Mạ = 0,ðð2 x 29 = 16 
Xét 100 gam (A) => mẹ 2 7ð gam và mạ = 2ð gam 
12x _ y Mẹ. 12x y 16 


%C ”%H 100% 78 25 100 
Giải hệ phương trình được: x = 1; y = 4 = CTPT (A): CH¿ 
Phản ứng: CH¿ + 90; —f—› CO; + 2H;O lạ) 


(mol) . — 1 
22,4 


. 


Từ (1) © ñọ,suáa øy= Ì (mol) = VQ nhân m„ạ= Ì x 22,4 = 22,4 (lít) 
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OXI - KHÔNG KHÍ 
§1. TÍNH CHẤT CỦA OXI 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
% Tính chất hoá học 
a) Tác dụng uới kim loại -> oxit bazơ 
3Q¿ + 4AI —› 2Al;O; : nhôm oxtt 
2O; + 8Fe —!—› Fe¿O,  : oxử sắt từ. 
b) Tác dụng uới phi kừm — oxit axit, 


BO¿; + 4P —!—› 2P¿O; : điphotpho pentaoxit 
Ø»+ § —È—+. 80; : khí sunfurơ 

c) Tác dụng uới hợp chất uô cơ —> oxit 
CO + O; —Ẻ—› CO; : khí eacbonic 


2SO¿ + O; =—= 2SO; : /ưu huỳnh trioxit 


4NHạ + 5O; = 4NO + 6H;O 
đ) Tác dụng uới hợp chất hữu cơ thông thường tạo COs uà hơi H;O 
5O; + 2C;H; —. 4CO; + 2HạO 
3O¿ + CạHạO —“—› 2CO; + 8HạO 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 84 
Eâu 1. Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng 
với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất. 
Câu 8. Ví dụ: Oxi tác dụng với hầu hết các chất ở nhiệt độ cao: 


4P + BO; -Ẻ› 2P¿O;; Œ+O; -”> CO; 
3Fe + 2O; -› FeaO/; S+Q¿ -"› SO;. 


Câu 8. Phương trình hóa học: 2C„Ho + 130; -› 8CO; + 10HạO 
. Gâu 4. a) Phương trình hóa học: 4P + 5O; -”> 2P;¿O; 


12,4 
Số mol của P: n = 6c 2 =04( ]) 
ú: P Mẹ 31 mơ 
h m 17 
Số mol của O;: nạ = — + = — = 0,ð3125 (mol) 
: HN N” g8 
Z n nọ, 
Ta thấy: —><‹—- 
j 4g 


Do đó P hết, O; dư và số mol O; tham gia phản ứng là: 
4mol P tham gia phản ứng cùng 5mol Ô¿ 
Vậy 0,4mol P tham gia phản ứng cùng 0,mol O¿ 
Số mol Ò; dư: nụ, a„= nạ, — nọ, pu= 0,ð3125 — 0,õ = 0,03125 (mol) 
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b) Theo phương trình hóa học: 
4mol P tham gia phản ứng tạo thành 2mol P;O; 
Vậy 0,4mol P tham gia phản ứng tạo thành 0,2mol PzO; 
Khối lượng P;O; tạo thành là: 
mụọ,= nạgọ,.Mpo,= 0,2 x (2 x 31 + ð x 16) = 28,4 (gam). 


Câu B*. Khối lượng lưu huỳnh trong 24kg than đá: 
ms = 24000.0,5% = 120 (gam). 


z m 120 
Số mol của lưu huỳnh: ng = —Ê = —— = 3,75 (mol) 
ố mol củ uỳnh: ns TR ) 


Khối lượng của cacbon trong 24kg than đá: 
mẹ = 24000 x (100% - 0,B% - 1,B%) = 23520 (gsm) 
Số mol của cacbon: 


23520 


m, 

= =———— = 1960 

n. M, 12 1960 (mol) 

Phương trình hóa học: 5+Q; + SO¿ 
C+O; -Ẻ› CO; 


Theo phương trình hóa học: 
1mol S§ tham gia phản ứng sinh ra Imol SO; 
Vậy 3,75mol S tham gia phản ứng sinh ra 3,75mol SO; 
Thể tích khí SO; sinh ra: V;o,= 22,4 x ngọ,= 22,4 x 3,75 = 81 (lít) 


1mol C tham gia phản ứng sinh ra 1mol CO; 
Vậy 1960mol C tham gia phản ứng sinh ra 1960mol CO; 
Thể tích khí CO; sinh ra: 
V¿o,= 22,4 x nạọ, = 22,4 x 1960 = 43904 (lít). 

Câu 6. a) Con dế mèn (hoặc con châu chấu) sẽ bị chết vì sau một thzi gian 
trong bình kín hết oxi mà oxi lại cần cho sự sống của con dế. 

b) Phải sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các clậu, bể 
chứa cá sống, vì cung cấp thêm oxi cho cá, giúp cá sống tốt hơn. 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Tính khối lượng khí oxi cản dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than 
(chứa 80% cacbon). Biết những hợp chất còn lại không cháy được. 
Lời giải 
Khối lượng cacbon trong 1 kg than là: 
80 
100 


1000 x -——= 800 (gam) 


Phản ứng: 
C + O; ——›CO; 
(gam) 12 32 
(gam) 800 a 
Khối lượng oxi cần dùng là: 
s= 800 x32 


= 2133 gam = 2,13 kg 


Bài 2. Cho một gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thấy khối lượng 
bột đã vượt lên 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó 
là oxit nào trong các oxit sau: FeO; Fe¿O và FeạO,? 
Lời giải 
Khi để sắt tiếp xúc với oxi sẽ bị oxi hóa nên kim loại tăng lên là 
khối lượng oxi: mọ = 1,41 - 1 = 0,41 gam 
Gọi công thức tổng quát của oxit sắt: Fe,O, 
Ta có: Mẹ,„ = ð6x + lồy = mpạ + mọ 
Lập tỉ lệ: 
56x l6y 56X_ 16y 20 biên 16x1 .* 
ty tg 1 041 y 56x0,41 3 


Chọn x = 2; y = 3 => Công thức oxit: FeaOa 
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn 20 gam một hợp khí gồm 80% C„H¡o và 20% 
CH¡. Hãy tính: 

a) Khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

b) Khối lượng khí oxi tham gia phần ứng đốt cháy. 

c) Tính thể tích CO; và khối lượng nước thu được. 

Lời giải 

a) Tính khối lượng mỗi khí: 

20 


100 
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Ta có: mụ„„„= 20 _ 16 gam và mụ¿, = 20 x =4 gam 


b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng: 


Ta có: new, = sa (mol) Và nẹụ, = l." 0,25 (mol) 


Phản ứng: 
2G¿H¡o + 130; —° y 8COs+ 10H;O 4) 
16 13x8 64 80 
(mol) — -> bác b=ké 
58 58 58 58 
CH + 2O; —% › CO; + 2H;O (2) 
(mol) 0,35 —¬> 0,5 025 05 
Từ (1), (2) = tổng số mol O; là: 1Š*Š „ 0g ~ _ (mol) 


= Khối lượng oxi phản ứng: s x32 > 73,38 (gam) 


e) Từ (1), (2) = nooy „„= mạT 0,25 = _ (mol) 


T5, 8 _ 224 ~ 30,32 (lít) 
58 
80 109 
ừ (1), (2 =— “= 
Từ (1), (2) © nụ œ1; sa 0,ỗ r7) (mol) 
= m¡o= _. >~ 33,83 (gam) 
Bải 4. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí (Z) gồm CO và H; cần dùng 
4,48 lít khí O; (đkte). Thể tích khí sinh ra chứa 3,36 lít CO¿. Hãy tính 


thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đâu. 


> Vcọ,= 


Lời giải 
Ta có : nọ = = = 0,2 (mol) và nọẹọ, = sa = 0,15 (mol) 
Phản ứng: 
2CO + O;—°—› 2CO; đq) 
(mol) 0,15 0,075 «©— 0,15 
2Hạ + O;—*—› 2H;O (2) 
(mol) 0,25 -› 0,125 0,25 


Từ (1) = no saa„ạ = 0,07ỗ (mol) 
= nọ, = 0,2 — 0,07ð = 0,125 (mol) 
Vì là chất khí nên %V = %n 


0,15 
Vẹo = = ————_ x 100% = 37,5% 
VậYC “Vos=f eo“ rũng “TU 
%V„=#%ny, = —P:” x100% = 625% 
: : F 0,15+0,25 
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Bài 5. Cho 3,36 lít oxi (đkte) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hóa trị 
(HD, thu được 10,2 gam oxit. Xác định tên kim loại đó. 
Lời giải 

Gọi kim loại hóa trị (II) là R và nguyên tử khối là R 

Ta có: no “Ống = 0,15 (mol) 

Phản ứng: 

4R + 3O; —"—› 2R¿O¿ 
(mol) 0,2 0,15 -> 0,1 
Theo để bài, ta có phương trình: 
mụ¿o,= 0,1(2R + 48) = 10,2 © 2R + 48 = 102 = R = 27: Nhôm (AI) 


Bài 8. Oxi hóa 22,4 gam sắt, thu được 32 gam oxit sắt 

a) Xác định tên và công thức của oxit sắt 

b) Xác định hóa trị của sắt trong oxit này 

Lời giải 
a) Ta có: NN— = 0,4 (mol) 
56 
Phản ứng: 
2xFe + yO; —*—> 2Fe,O, (1) 
04 
x 

Theo đề bài, ta có phương trình: 


(mol) 0,4 -> 


ĐÁ ca 4+ 16y) =8 16y « 0áxeyŠE „ 18 „ Ê 
x y 4 3 


Chọn x = 2, y = 8 = công thức oxít sắt; FezOa 
b) Hóa trị của sắt trong Fe;O; là: III 
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,B% tạp chất lưu huỳnh 
và 1,ð% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO; và SO› tạo 
thành (đktc) 
Lời giải 


Khối lượng lưu huỳnh là: 24 x Tạ = 0,12 (kg) 


Khối lượng tạp chất là: 24 x _ = 0,86 (kg) 


Khối lượng của cacbon là: 24 - (0,12 + 0,36) = 23,52 (kg) 
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Phản ứng: 


Œ « 'O =*“_yx EÒs (1) 
12 (kg) 22,4 (lít) 
23,52 (kg) x (lít) 
- 2352 22'4 - 4a 904 (Hù 
12 
8 + O; — —› §O; (2) 
32 (kg) 22,4 đít) 
0,12 (kg) - y (lít) 
0,12x22,4 
=—————=0,0 lí 
=>y be ,084 (lít) 


Bài 8. Đốt cháy hết 0,8 gam một nguyên tố (R) trong không khí, dẫn toàn 
bộ sản phẩm thu được qua nước vôi trong, thì nước vôi trong bị vẫn 3ục và 
nặng thêm 1,6 gam. 

a) Xác định tên của nguyên tố (R) 

b) Hãy viết các phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra 


Lời giải 
a) Xác định R: 
4R +aO; —#—› 2R;O, 
(gam) 4R 2(2R + 16a) 
(gam) 0,8 1,6 


Khối lượng bình đựng nước vôi tăng chính là khối lượng của RạO; 
4E „22+ 168) S G.4R = 92R + 25,6a © R= Ba 
0,8 8 1,6 
Bảng biện luận: 
a v§ 2 3 4 
R 8 16 24 32 
= Nghiệm hợp lí: a = 4; R = 32: lưu huỳnh (S) 
b) Phản ứng: S + O¿ ——› SO; 
SO; + Ca(OH)¿ -› CaCOạ + HạO 

Do, SO; kết hợp với Ca(OH); tạo kết tủa CaSO; nên làm đục nước 

vôi trong. 

Bài 9. Cho 17,92 lít O; (đktc) vào bình đựng 20 gam hỗn hợp lưu hưnh và 
hidro rồi thực hiện phản ứng cháy sau khi phản ứng xong, ngâm bình vào 
nước đá. 

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các thất có 
trong bình trước khi đốt? Biết số phân tử hiđro BH hỗn hợp là 2,4.10® 
phân tử 

b) Khối lượng các chất có trong bình sau phản ứng? 
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Lời giải 
a) Ta Có: nụ, = 0,4 (mol) =3 mụ = 0,4 x 2= 0,8 (gam) 
19,2 
=> ms = 20 — 0,8 = 19,2 (gam) = ns = kx“ 0,6 (mol) 


Vậy: %m,,„„„ = Ai x 100% = 4% 


b x 100% = 96% 


và %TTS phản ứng = 


b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng 
_17,99 


Ta có: nạ, = 29,4 = 0,8 (mol) 

2H; + O¿—#—>2H;O q) 
(mol) 0,4 -> 0,2 0,4 

8 + O0; —*—› §O; (2) 
(mol) 0,6 — 0,6 0,6 


Từ (1), (2) = sau phản ứng gồm: 
nụ ¿ = 0,4 (mol) ©m,,¿ = 0,4 x 18 = 7,2 (gam) 


Và nạọ, = 0,6 (mol) => mụu, = 0,6 x 64 = 38,4 (gam) 


§2. SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP 
ỨNG DỤNG CỦA OXI 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
© Sự tác dụng của một chất uới oxi gọi là.sự oxi hoá. 
Ví dụ: Cu + O¿ —“—›y CuO 
C¿H¡zO; + 6O; ——> 60O; + 6HạO 
6 Phản ứng hoá hợp là phản úng hoá học trong đó chỉ có một chất mới 
(sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
Ví dụ: 4NO; + O; + 2H;O -› 4HNO¿. 
2Fe + 3Clạ —“—› 3FeCl; 
Phản ứng hòa tan đá uôi tạo thành hahg động trong tự nhiên: 
CaCO; + CO; + H;O -› Ca(HCO¿); 
6 Ứng dụng của oxi 
s Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người uà động uật 
s Cần oxi để đốt cháy nhiên liệu (củi, than, dầu, xăng..).. lấy nhiệt 
__ dùng trong đời sống uà trong sản xuất. 
s Ox¿ nén trong bình đặc biệt dùng trong y học, cho những người làm 
uiệc dưới nước, trong hâm mỏ, ở trên cao... 


e Ox¡ lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 87 
Eâu I. a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự ox¿ hóa. 
b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có mội chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chết ban đâu. 
e) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đối 
nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 
Câu 2. Phương trình hóa học: - 
S+Mg -› MgS, S+Fe -”› FeS 
S+Zn -Ủ› Zn§, 38+ 2AI -Ẻy AlsS;. 
Câu 3*. Thể tích khí metan CH¡ nguyên chất: 


_. = 980 (lít) ; (ImŠ = 1000 lít) 
: Vệ 980 
Số mol của khí metan CHạ: =——+ =— =43,75 (mol 
ố mol của khí me 4: Tien,= 294 7 994 (mol) 


Phương trình hóa học: CH„ + 2O; -“> CO; + 2H;O 
Theo phương trình hóa học: 
1mol CH¿ạ tham gia phản ứng cần 2 mol O; 
Vậy 43,75mol CH¿ tham gia phản ứng cần 87,ð mol O; 
Thể tích khí oxi cần dùng: 
Vạ,= 22,4 x nọ, = 22,4 x 87,5 = 1960 (lít). 


Eâu 4. a) Khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút 
kín, ta thấy ngọn lửa cây nến sẽ yếu dân rồi tắt, vì khi cây nến cháy lượng 
oxi trong lọ thủy tỉnh sẽ giảm dần rồi hết, lúc đó nến sẽ tắt. 

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại, vì: để ngăn không cho 
côn và không khí tiếp xúc (trong không khí có oxi). 

Câu B. a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng 
giảm vì khí oxi nặng hơn không khí. 

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt 
hơn trong không khí, vì ở trong bình chứa oxi, bể mặt tiếp xúc của các 
chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần trong không khí. 

c) Bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới 
nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt, vì oxi cần cho sự 
hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ am người sinh ra năng lượng 
để duy trì sự sống. 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự oxi hóa các chất sau: 


a) Rượu etylic (O;HạO) b) Khí metan (CHạ) 
©) Khí đất đèn (C;H;) d) Khí gas (C„H¡p) 
e) Khí ammoniac (NH;) tạo thành NO và HO 

0 Khí hiđro ` 


Sản phẩm cháy của các hợp chất: CạHạO; CạH;; CHạ; CạHạ đều tạo 
thành CO; và HO 
Lời giải 
4) C;Hạ¿O + 3O; ——› 2CO; + 3H;O 
b) CHạ + 2O; —f—› CO; + 2H;O 


‹©) CạHạ + s0 —Ẻ—› 9CO¿ + HạO 


4) OHip tr. O; —*—> 4CO; + 5H;O 


e) 4NHạ + 5O; —#—› 4NO + 6HạO 

0 2Hạ + O¿—®—>›2H;O 
Bài 8. Piển các chất và hệ số thích hợp vào các chỗ trống trong các phản 
ứng sau 


đc. 222 => „B¿O b)... +... —Ê—>s... NÑÖ 

© „NO +.... NO; Ñ)....#... CN .AlzOa 

lÙ....#.... —=Ê—> ..EbØ@ Ð....PbO +..... —— ....PbO; 
Lời giải 

¿) 9Hạ + Oạ ——>2H;O b) N+ O¿—#—›2NO 

ö 2NO + O¿ —#—y2NO; d) 4AI + 3O; —> 2AlzO¿ 

+) O;+ 2Pb—#—› 2PbO f) 2PbO + O¿ —#—>›2PbO¿ 


Bài 8. Một bình có chứa 33,6 lít khí oxi (đktc) với lượng khí oxi này có thể 
đốt cháy hoàn toàn được: 

£) Bao nhiêu mol photpho, mol lưu huỳnh và mol cacbon 

Ð) Bao nhiêu gam bột kẽm và bột sắt 


9 Bao nhiêu mol C;Hạ; CO; CạH,O; 
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Lời giải 

Ta có: nọọ, “na = 1,ð (mol) 
a) Phản ứng: 

4P + 5O; — —>2P¿O; 
(mol) 1,2 «© 1,ỗ 

S8 + O; —*—› 8O; 
(mol) 1,ỗ «© 1,5 

C + O;ạ —'—>›CO; 
(mol) 1,ð «© 1,5 
b) 2Zn + O¿ — —>2ZnO 
(mol) 3  «- 1,ỗ 

3Fe + 2O; —!—>FeO, 
(mol) 2,25 «- 1,ỗ 


œ — OHg+ s0 -› 2CO; + 3H¿O 


(mol) : «© 1,ỗ 


2CO + O¿ — —› 2CO; 
(mol) 3  « 1,5 

C;H,O; +® 2O; _> 2CO; + 2H;O 
(mol) 0,75 «© 1,5 


Bài 4. Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 
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a) 0,25 mol Cu; 0,09 mol Fe và 0,75 mol bari. 
b) 7,75 gam photpho; 11,2 gam lưu huỳnh và 1,08 gam cacbon. 
c) ð,6 lít C;Hạ; 0,896 lít CạH; và 3,36 lít C;H¿. 


Lời giải 
a) Phản ứng: 
2Cu + O;—t—>2CuO q1) 
(mol) 0,25 — 0,125 
38Fe + 2O; —#—>›Fe¿O, (2) 
(mol) 0,09 —› 0,06 
2Ba + O; - 2BaO (3) 


(mol) 0,75 -› 0,375 
Từ (1), (2), (3) © nọ, = 0,125 + 0,06 + 0,375 = 0,56 (mol) 


Vậy mạ, = 0,ð6 x 32 = 17,92 (gam) 
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b)'Ta cóc ng= Ễ225 ~.0/86 (mol);ng= LÊ ~ 0,85 ứng) 
31 32 


và nc= nh = 0,09 (mol) 


Phản ứng: 

4P + 5O; —'*—› 2P¿O; (1) 
(mol) 0,25 -› 0,3125 

8 + O; — —› 8O; (2) 
(mol) 0,35 —› 0,35 

C€ + O;——›CO; (8) 


(mol) 0,09 -› 0,09 
Từ (1), (2) và (3) l6, = 0,3125 + 0,35 + 0,09 = 0,7525 (gam) 


=> mụ = 0,755 x 39 = 24,08 (gam) 


©) Tương tự 
Bài ö. Để đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp (2) gồm metan và khí butan 
(CaH¡¿). Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 11 gam khí CO¿. Tính phần 
trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 
Lời giải 
Gọi a là số mol CH¿ và b là số mol C¿Ho 


Ta có: ẹọ, = mn = 0,25 (mol) 


Phản ứng: 

CH¡ + 2O; —'—› CO; + 2H;ạO (1) 
(mol) a= a 

CHu + S0 — 4CO, + 5H,0 (2) 
(mol) — b-> 4b 


Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 
m¿ = mụy, + Mụn, sẻ 16a + 5ð8b=83,7 
Họp, = Hạo, Ý Roo„, a + 4b=0,25 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,05; b = 0,05 
Vậy: mạ, = _ x 100% = 21,62% 
0,05 x 58 


%mcw„ = x 100% = 78,38% 
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Bài 6. Tính thể tích khí oxi cẩn thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan 
(CH¿) có trong 1 mỂ khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó 
được đo ở đktc 
Lời giải 
Thể tích khí metan là: 1 — 1 x Trộ = 0,98 mŠ = dmŠ = 980 (lít) 


Phản ứng: : 
CHạ + 2O; —“—> CO; + 2H;O (1) 
980 980 
(mol) —— > ——— 
22,4 11,2 
980 
Từ (I =—— l| 
(Œ) 2 nọ, 112 (mol) 
980 


=V x 29,4 = 1960 (lít) = 1960 dmŸ = 1,96 m” 


Ÿ 11.2 
Bài 7. Đốt cháy cacbon bình chứa khí oxi dư, cho sản phẩm đi qua dung 
dịch Ca(OH); dư thì thu được 2 gam kết tủa. Tính khối lượng cacbon đem 
dùng, nếu hiệu suất phản ứng 90%. 
Lời giải 
Ta có: nạ„cọ, “108 = 0,02 (mol) 
Phản ứng: 
C + O; —-% CO; () 
(mol) 0,02 < 0,02 
CO¿ + Ca(OH); —-> CaCO¿Ì + H;ạO (2) 
(mol) 0,02 « 0,02 
Từ (1), (2) = số mol cacbon phản ứng: 0,02 (mol) 
= khối lượng cacbon phản ứng: 0,02 x 12 = 0,24 (gam) 
Vì H = 90% = khối lượng cacbon cần dùng là: 
100 ỷ 
0,24 l-—'ÊN 0,2667 (gam) 
§3. OXIT 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
6 Ozit là hợp chất hoá học gôm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố 
là oxi. 
Ví dụ: SO;, Al;O;, CuO.. 
$ Công thức của oxit có dạng R„Oy trong đó: 
e R: là kí hiệu một nguyên tố (có hoá trị a) 
e© x, y lần lượt là chỉ số của R và O. 
112 HỌC TỐT HÓA HỌC 8 


% Oxit bazơ: là oxit của hùn loại 0à tương ứng uới một bazơ. 
Ví dụ: BaO tương ứng với bazơ Ba(OH)s. 
Fe;Oa tương ứng với bazơ Fe(Ol1);. 
$% Ox/£ axit: là oxit của phì hùm 0à tương ứng uới một axit. 
Vị dụ: SQ¿ tương ứng với axit H;ạSO¡. 
N;O; tương ứng với axit HNO¿; 
% Tôn gọi của oxit. 
® — Tiên oxit = Tên nguyên tố + oxi. 
Vị dụ: BaO_ : Bari oxit 
NazO_ : Natri oxit 
®© - Nếu kim loại có nhiều hoá trị: 
Tên oxit: Tên hữm loại (kem theo hoá trị) + oxi. 
Ví dụ:  FeO_ : sắt (ID oxit 
Fe¿O; : sắt (II) oxit CrạO;: Crom (II) oxit 
® - Nếu phi kim có nhiều hoá trị: 
Tên oxit: Tên phì kim + oxit 
(kèm tiền tố chỉ sổ nguyên tử) (kèm tiên tố chỉ số nguyên tử) 
Các tiền tố: mono là 1, đi là 2, trí là 3, teta là 4, pen ta la 5ð, hexa là 6 
Ví dụ: NO; : nitơ đioxit 
NzO; : đinitơ pentaoxit hay đinitơ pentoxit. 
SO;  : lưu huỳnh trioxit. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 91 
âu I. Oxit là hợp chất của hơi nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 
Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với từ oxi. 
Eâu 2. a) Gọi công thức hóa học: P„Oy 
Qui tắc hóa trị: x.V = y.II © x = 2, y =5 
Vậy công thức hóa học của photpho (V) oxit là:: P„O;s. 
h) Gọi công thức hóa học: Cr,Oy 
Qui tắc hóa trị: x.II = y.II  x = 2, y = 3 
Vậy công thức hóa học của crom (III) oxit là: CraOa. 
Câu 3. a) Oxit axit: CO¿, SOa 
Oxit bazơ: Na;O, CaO. 
b) Thành phần trong công thức của các oxit là: 
Oxit axit gồm phi kim và oxi. 
Oxit bazơ gồm kim loại và oxi. 
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e) Tên gọi: Oxit axit = tên phi kim + oxit 
CO;: cacbon đioxit; SƠa: lưu huỳnh trioxit 
Oxit bazơ = tên kim loại + oxit. 
NaaO: natri oxit; CaO: canxi oxit. 

Eâu 4. Oxit bazơ: FezOa, CuO, CaO 
Oxit axit: SOa, N;O;, CO¿. 


Gâu 5. 
Na:O, ta có: 2.I = 1.II -› đúng HOI, ta có: 1.I = 1.1 -> đúng 
NaO, ta có: 1.I # 1.II -> sai CaO; ta có: 1.II = 1.II -> đúng 


CaCO¿, ta có: 1.1I = 1. -> đúng Ca¿O, ta có: 2.II # 1.lI -y sai 
Ca(OiT)›, ta có: 1.II = 2.] —> đúng FeO, ta có: 1.II = 1.II -› đúng. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Một oxit của kim loại (X) có hóa trị VI và chứa 48% oxi theo khối 
lượng. Xác định tên của (X) và công thức oxit 


Lời giải 
Gọi công thức của (X) có dạng: XO; và X là nguyên tử khối 
Theo để bài, ta có: %O = — Z 1Ổ_—_ x 100% = 48% 
X+3x16 


Vậy công thức oxit là: CrOs 
Bài 2. Hợp chất với oxi của nguyên tố X có dạng X,O, gồm 7 nguyên tử 
trong phân tử. Tỉ lệ khối lượng giữa X và oxi là 1 : 1,29. Xác định tên của 
X và công thức oxit 


Lời giải 
Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 
bệ Sử h tr b=7 
a. 
T16b = 1,29 X.a= 12,4 b 


Với a, b là những số nguyên dương 


Bảng biện luận; 


„ lÍr |§S ]m 3 & ¬s 


b 6 ð 4 3 2 1 
74,.4|31 |165 9,3 4,96 2,067 


X 
Vậy nghiệm hợp lí là: a = 2; b = ð; X = 31: photpho (P) 
= Công thức oxit: P¿O; 
Bài 3. Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải cùng một 
lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Định tên R. 
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Lời giải 
4R + xO; -> 2lO, 
(gam) 4.Mụẹ 32x 
Theo đề bài, ta có phương trình: 
2X „100 = 40% => Mụ = 20x 
4M, 
Bảng biện luận: = 
3 j1 JÐ |5 _ 
Mạ Ì20 |40 | 60 
Vậy nghiệm hợp lí: a = 2; Mạ = 40: canxi (Ca) 
Bài 4. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (biết hệ số trước các công 
thức phụ thuộc vào x, y) 
a) C,Hy + Q¿ —*—> CO; + HạO 
b) Fe + O; ———> Fe,O0, 
€)8+ O; ——— 8,0, 
đ) FeaO; + HCI -> FeCl; + FeCl¿ + H;O 
e) FezO; + H;SO¿ -> Fe;(SO¿); + HO 
Những phản ứng nào biểu thị sự oxi hóa. 
Lời giải 


a) Ơ,Hy + [x:š-š)o —> xCO; + š HạO 


b) 2xFe + yO; —'—> 2Fe,O, 

c) 2x8 + yO¿ —"—> 28,0, 

đ) FezO¿ + 8HCI -> FeCl; + 2FeClạ + 4H:O 

e) Fo¿O¿ + 8H;SO¿ -> Fe;(SO¿)¿ + 3H;O 
Bài B. Hòa tan hết 10,08 gam một oxit sắt vào dung dịch axit clohidric. Sau 
phản ứng thu được 19,05 gam một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức 
hóa học của oxit sắt 
ˆ Lời giủi 

Gọi công thức hóa học của oxit sắt là: Fe,O, 

Fe,O, + 2yHCl -› xFeClay„ + yH;O 


(gam) 56x + 16y x(B56 + 1y, 
X 
(gam) 10,8 19,05 
7ly 
` 56x + 16y x(564 * 
Lập tỉ số: = 
10,8 19,05 


« 1066,8x + 304,8y = 604,8x + 766,By ‹+ 462x = 462y => = 1 


Vậy công thức của oxit sắt là: FeO 
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Bài 6. Dẫn luồng khí CO dư di qua 20,05 gam hỗn hợp hai oxit ZnO và 
FezO; ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp hai kim loại và khí CO;. Dẫn khí 
CO; sinh ra vào dung dịch Ca(OH); dư, thu được 35 gam kết tủa. 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 
b) Tính khối lượng mỗi kim loại tạo thành 
e) Tính thành phần phân trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong 


hỗn hợp ban đầu. 
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đ) Tính thể tích khí CO tham gia phản ứng ở đktc 


Lời giải 

a) Các phản ứng:. 

CO + ZnO —“—› Zn + CO; () 
(mol) x  «ex-> X x 

3CO + Fe;O; ——› 2Fe + 3CO¿ (2) 
(mol) 3y «ecy > 2y 'ẩy 

CO; + Ca(OH); -› CaCO;}+HạO (3) 
(mol) 0,35 « 0,35 


Ta có: nạ„oọ, = âm = 0,8ỗ (mol) 


b) Tính khối lượng mỗi kim loại 
Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của FezOs 
Theo để bài, ta có hệ phương trình: 
a+ 3b =0,35 

sài + 160b = 20, 05 
Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,05; b = 0,1 
Từ (1) = nza =.0,05 (mol) = mzn = 0,05 x 6ð = 3,25 (gam) 
Từ (2) = ngạ = 0,2 (mol) => mg; = x ð6 = 11,2 (gam) 
c) Tính phần trăm 
Theo câu (b) = nzno = 0,0B (mol)  mzno = 81 x 0,05 = 4,05 (gam) 


4,05 
Vậy: % =— = 20,2% 
ạay Tzno 2005 x 100% = 20, 


và  %my¿o,= 100% - 20,2% = 79,8% 
d) Tính Vẹọ, phản ứng 
Từ (1),(2) — = ŸW n¿=x+ 3y = 0,05 + 0,3 = 0,35 (mol) 


= Vco = 0,35 x 22,4 = 7,84 (lít) 
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Bài 7. Đốt cháy hết 16,8 gam sắt nguyên chất trong bình chứa khí oxi ở 
nhiệt độ cao, thu được 23,2 gam một oxit sắt xác định công thức oxit đó 
Lời giải 
"Fa có: ngạ = _ 0,3 (mol) 
56 
Phần ứng: 
2xFe + yQ¿ ——› 2Fe,O, 


(mol) 0,8 iu 
x 


Cách 1: Theo để: mụ„¡ = 238,2 © 8ã (B6x + 169) = 23,2 
X 
« 0,3(56x + 169) = 23,2x © 


Chọn x = 3; y = 4 = CTPT: FeO, (oxit sắt từ) 
Cách 2: 2xFe + yO; ———> 2Fe,O, 
(gam) 2xxð6 2(56x + 169) 


112x _ 112x + 32y 


x_ở 
= —— C€@ —==—€@G 
16,8 23,2 y 4 | 


Vậy công thức oxit: FeaO¿ 


`§4. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN tNG PHÂN HỦY 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


É. Trong phòng thí nghiệm, khí oxi dược điều chế bằng cách nung 


những hợp chất giàu oxi tà dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO; uà 
KCIO:. 


2 KMnO, - š KaMnO¿ + MnO; + O¿7 
2KCIO; —yra-> 2KCI + 30;Ÿ 
Ò Trong công nghiệp: 
® Sản xuất khí oxi từ không khí: 
ø Sản xuất khí oxi từ nước: điện phân nước trong bình điện phân 
2H,O -8#ttPhân, 27],7+ Q„ƒ 


$ Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 
hai hay nhiều chất mới. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 94 
Câu 1. Những chất để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: KCIO;, KMnO;. 
Câu 2. Sự khác nhau về việc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong 
công nghiệp: 
— Nguyên liệu: phòng thí nghiệm từ KClO;, KMnO;, còn công 
nghiệp từ không khí và nước. 
~ Sản lượng: phòng thí nghiệm thể tích nhỏ, còn công nghiệp sản 
lượng lớn. 
— Giá thành: phòng thí nghiệm thì giá thành cao, còn công nghiệp 
thì giá thành hạ vì nguyên liệu rẻ từ không khí và nước. 
Câu 3. Sự khác nhau giữa phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủúy là: 
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
Ví dụ: CaO + HO -› Ca(OH); 
3Fe + 2O; - + Fe;O, 
Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 
hai hay nhiều chất mới. 
Ví dụ: CaCO¿ -“> CaO + CO; 
Cu(OH); -“> CuO + HạO 
Eâu 4. Phương trình hóa học: 


2KCIO; -”› 2KCI + 3O;† 
a) Số mol của khí oxi là: nạ, = $° = 1,B (mol) 


Theo phương trình hóa học: 
2mol KClO¿ tham gia phản ứng sinh ra 3mol Ô; 
Vậy 1mol KCIOa tham gia phản ứng sinh ra 1,ðmol O¿ 
Khối lượng của KCIO; là: 
mựao,= Dgào, Ma, = 1 x (89 + 35,5 + 3 x 16) = 129,5 (gam). 


b) Số mol của khí oxi là: nạ = -——^~- = _— “ÊT, (mol) 
;, 224 224 
Theo phương trình hóa học: 
2mol KCIO¿ tham gia phản ứng sinh ra 3mol O; 


Vậy amol ICIO¿ tham gia phản ứng sinh ra 2mol O¿ 


Khối lượng của KCIO; là: 
R `. 
mgdo,= Tgăo, My, = š - 199,5 x 163,3 (gam). 
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Câu 8. a) Phương trình hóa học: 
CaCO; -"› CaO + CO; 

b) Phản ứng nung vôi là phản ứng phân hủy vì từ một chất là đá 
vôi sinh ra hai chất mới là vôi sống và khí cacbonic. 
Câu 8. :) Phương trình hóa học: 

3Fe + 9O; - y Fe¿O, 
Số mol của Fe;O; là: 
Tự. 0, 232 


Tr¿uo,= = = 0,01(mol) 
ho Mj¿o, (3x56)+(4x16) 


Theo phương trình phản ứng: 

3mol Fe tham gia phản ứng cùng 2mol O;¿ -> 1mol FezO¿ 
Vậy 0,03mol Fe tham gia phản ứng với 0,02mol O; — 0,01 mol FeạO; 
Khối lượng của Fe: mg, = nrạ.Mẹạ = 0,03 x 56 = 1,68 (gam) 
Khối lượng của O;: mạ = nạ,.Mạ, = 0,02 x 32 = 0,64 (gam) 
b) Phương trình hóa học: 

2KMnO; -*> K¿MnO, + MnO; + O;† 
Theo phương trình hóa học: 
2mol KMnO, tham gia phản ứng sinh ra 1mol Ò¿ 

Vậy 0,04mol KMnO; tham gia phản ứng sinh ra 0,02mol O¿; 
Khối lượng KMnO;: 
Mgguo,= Dggao, ‹ Mỹyuo, = 0,04 x (39 + Bố + 4 x 16) = 6,32 (gam). 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài 1. Trộn đều 2 gam MnO; và 98 gam hỗn hợp gồm KCI và KCIO; rồi 
. đem đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn 
cân nặng 76 gam. Xác dịnh khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 
Lời giải 


Ta có: mụ = 9 ¡ Độ - 76 = 24 (gam) => nụ `= = = 0,75 (mol) 


Phim ứng: 

KCIO, - ®“-Ÿ ý KƠI+ s0i! ( 
(mol) 0,5 4 0,75 
Từ (1) 2 mu = 0ð x 122,5 = 61,25 (gam) 


và mục = 96 — 61,95 = 36,75 (gam) 
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Bài 2. Đun nóng muối kali clorat không có xúc tác nó bị phân hủy đồng 
thời theo hai phản ứng: 
a) 2RClO; -—Ẻ— 2KCI + 3O;† 
b) 4KC1O; -———> 3KC]O¿ + KCI 
1) Có bao nhiêu phần trăm khối lượng KCIO; bị phân hủy theo (a)? 
2) Có bao nhiêu phản trăm khối lượng KCIO; bị phân hủy theo (b}? 
: Biết rằng khi phân hủy hoàn toàn 73,5 gam kali clorat thì thu 
được 33,525 gam kali elorua 
Lời giải 
Gọi x là số mol KCIO; bị phân hủy theo (a) 
và y là số mol KCIO¿ bị phân hủy theo (b) 


Phản ứng: 
2KClOạ —“—› 2KCI + 3O;† (a) 
(mol) bệ — x 
4KCIO¿ ——'—› 3KCIO¿ + KCI (b) 
3y y 
(mol) vy> Ka bì 
se Tổng số mol KClO;: x + y = Ki SN 0,6 (mol) (*) 
122,5 
33,525 


s Tổng số mol KClÌ: x + 5 = _. 0,45 (mol) (**) 


Giải (*) và (**), ta được: x = 0,04; y = 0,2 
Vì cùng KC]O; bị phân húy theo-2 phản ứng khác nhau nên: 


Vậy % khối lượng KCIO; phân hủy theo (a): vn x 100% = 66,87% 


% khối lượng KC]Oạ phân hủy theo (b); m x 100% = 33,33% 


Bài 3. a) Để điều chế oxi, người ta nung KCIO¿, phản ứng xảy ra theo 
phương trình: 

Sau một thời gian nung, thu được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít 
“O¿; (đktc). Tính khối lượng KCIO; ban đầu và phần trăm khối lượng đã bị 
nhiệt phân N 
b) Người ta cũng có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMnO¿, 
sản phẩm gồm K;MnO, MnO; và O¿ 

- Viết phản ứng xảy ra : 

- Để thu được thể tích khí như câu a (53,76 lít) thì phải dùng bao 
nhiêu gam KMnO/? Biết hiệu suất phản ứng là 90%? 
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Lời giải 
_ 2,4 (mol) => mạ = 2,4 x 32 = 76,8 (gam) 
32/4 : 
Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 
mụuj¿= mại + mạ = 168,2 + 76,8 = 245 (gam) 


a) Ta có: nạa, = 


2KC]O; —*—> 2KƠI + 3O; (1) 
(mol)l 1,6 “2/4 
Từ ( ngào suuang= 1,8 (mol) 
= 1,6 x 122,B = 196 (gam) 


T(Q0, phận ứng 


x 100% = 80% 


% khối lượng KC]O; bị phân hủy là: 3 San 
b) 2KMnO¿ —Ẻ—> K;ạMnO¿ + MnO; + O;† (2) 
Từ (2) = ngụuo,gán ¿„= 4,8 (mol) 

= 4,8 x 158 = 758,4 (gam) 

Vì H = 90%, khối lượng KMnO/ cần dùng là: 


=? TkuO,phẩn ứng 


158,4 x So” 842,67 (gam) 


Bài 4. Đun nóng 22,12 gam KMnO¿, thu được 21,26 gam hỗn hợp rắn 
a) Tính thể tích oxi thu được ở (đktc) 
b) Tính % khối lượng KMnO¿ éã bị nhiệt phân 
e) Đề thu được lượng O; như trên phải nhiệt phân bao nhiêu gam HgO? 
Biết hiệu suất của phản ứng là 80% 
Lời giải 
Phảr ứng: 2KMnO; —#—› KạMnO¿ + MnO¿ + O;† (1) 
a) Tíah Vụ -ở đktc t 
Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (Ì), ta có: 
TEwno, chất rán = Họ €9 Họ = Hiwuo, — Hy: yáa 
= 22,12 - 21,26 = 0,86 (gam) 


0,86 0,86 P 
=2 nạ = ` (mol) = Vọ, = KT) x 32,4 = 0,602 (lít) 
` $ 0,86 86_ 0,86 86 
b) Tù (1) 2 ngưyo phan „ng = 2o, = 2x | ĐH NG” (mol) 


— To phi øng = _ x 158 = 8,4925 (gam) 


ễ, ¬ x 100% = 38,39% 


Vậy % KMnO/ bị nhiệt phân là: 
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c) Phản ứng: 
2HgO ——'—>› 2Hg + O; (2) 


(mol) ———— ¬ 
32 
Từ (2) — ngõ phản ứng = ". (mol) 
0,86 186, §2 
=— THgO phản ứng = Ta 217= S (gam) 


Ni. ý mm = 14,58 (gam) 

Bài 5. Đề điều chế 4,48 lít khí O; (đkte) trong phòng thí nghiệm, có thể 
dùng một trong hai chất KCIO¿ và KCIO¿. Hãy tính toán và chọn chất có 
khối lượng nhỏ hơn. 


Vì H = 80 = migo bạn dáu 


Lời giải 


Ta có: nạ = .S 0,2 (mol) 
: 22/4 
Phản ứng: 
2KCIOạ —“—> 2KCI + 3O; : (1) 
(mol) 6.4 «0,2 
3 
2KMnO, —Ý—› K;MnO; + MnO; + O;† (2) 
(mol) 0,4 « 0,2 


Từ (1) = ngào, š = (mol) => myy,, = _. 122,5 = 16,33 (gam) 


Từ (2) © ngụuo,= 0,4 (mol) © mo, = 0,4 x 158 = 63,2 (gam) 


_ Vậy cần lấy KCIO¿ sẽ có khối lượng nhỏ hơn. 
Bài 6. Nung nóng kali nitrat (KNO¿), chất này bị phân hủy thành kali 
nitrit (KNO;) và oxi (Ö;). 
a) Viết phương trình hóa học bieu điển sự phân hủy này 
b) Tính khối lượng kali nitrat cần dùng để điều chế được 11,2 gam 
khí oxi. Biết hiệu suất phản ứng là 802, 
€) Tính khối lượng: khí oxi điều chế được khi phân hủy 40,4 gam 


kali nitrat. Biết hiệu suất phản tu là 85%, 
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Lời giải 
a) Phản ứng: 2KNO; ——> 2KNQ; + O; 


b) Ta có: nụ = Thế. 0,35 (mol) 
: 32 
2KNO¿ ——› 2KNO; + O; (1) 
(mol) 0,7 « 0,35 


Từ (1) = nạo „„= 0,7 (mol) 


— To lau øy= 0,7 x 101 = 70,7 (gam) 
Vì H = 80% = khối lượng KNO¿ cần dùng là: 
100 


70,7 x - —-= 88,375 (gam) 
80 : 


€) Ta có: nẹyo, = "ả 0,4 (mol) 


2KNO; -› 2KNO; + O;¿ (2) 
(mol) 0,4 -> 0,2 
Từ (2) = nọ „u¿ueạo = 0,2 (mol) 
TQ „sành = 0,2 x 32 = 6,4 (gam) 
Vì H = 85% = khối lượng oxi thu được thực tế là: 
6,4 x ¡on 5,44 (gam) 


Bài Y. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được: 
a) 48 gam khí oxi 
b) 44,8 lít khí oxi (ở đkte) 
Lời giải 
a) Ta có: nạ = — 1,5 (mol) 
: 82 


2KGCIO; —**”— 2KCI + 3O; Œ) 
(ml) 1 < 1,5 
Từ (1) © ngạo, = 1 (mol) > my¿ạ,= 1 x 122,5 = 122,5 (gam) 
44,8 
b) Ta có: nạ, = 224" 2 (mol) 


2KCIOạ —**—› 2KCI + 3O; (2) 


(mol) z « 2 
3 


Từ (2) = nu, =5 (mol) => myuo, = T" 122,5 = 91,875 (gam) 
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Bài 8. Nung đá vôi (thành phần chính là CaCO;) được vôi sống CaO và kh: 
caebonic CO; 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng 

b) Phản ứng nung vôi thuộc laai phản ứng nào? Vì sao? 

Lời giải 

a) Phản ứng: CaCO¿ —!°—; CaO'+ CO; 

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì từ một chất 

sinh ra 2 chất mới 
Bài 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta điểu chế oxit sắt từ FesO, bằng 
cách dùng oxi hóa ở nhiệt độ cao. 

a) Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để điều ckế được 
'2,32 gam oxit sắt từ. 

b) Tính số gam kali pemanganat KMnQ; cần “ng để có đượ: lượng 
oxi dùng cho phản ứng trên. 


Lời giải 
a) Ta có: nụ, o, = _ = 0,01 (mol) 
3Fe + 2O; —“—› FeạO, (1) 


(mol)003 0,02” «0,01 
Từ (1) = ng, = 0,03 (mol) = mực = 0,03 x 56 = 1,68 (gam) 
Và nụ, = 0,02 (mol) > mụ, = 0,02 x 32 = 0,64 (gam) 


b)  2KMnO, —“—› K;MnO¿ + MnO; + O; (2) 

(mol) 0,04 c 0,02 k - 

Từ (2) © nụụuo, = 0,04 (mol) > mụyu¿o,= 0,04 x 158 = 6,32 (gsm) 
Bài 10. Tính khối lượng KMnO¿ cần để điều chế 4,8 lít khí oxi (cho rằng ở 


điều kiện 25°C và áp suất latm thì 1 mol khí có thể tích là 24 (lí). Nếu 
thay bằng KCIO; thì khối lượng đó có thay đổi không? 


Lời giải 
4,8 

Ta có: nọ, = ” 0,2 (mol) 

2KMnO¿ —*“—› K;ạMnO¿ + MnO; + O¿Ÿ: Œ) 
(mol) 0,4 «© 0,2 
Từ (1) © nguuọ, = 0,4 (mol) > mạo, = 0,4 x 158 = 63,2 (gam: 

2KCIOạ ——› 2KCI + 3O;† (2) 
(mol) _ « 02 


0,4 


Từ (2) © ngọo, = TÃ (möl) => mạao, = “ Ê x 128,5 = 16,383 (gam) 


Vậy nếu thay KMnO¿ bằng KClO¿ thì khối lượng KCIO¿ ít hơa 
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§5. KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
6 Thanh phần của không khí: 
s©_ Khóng khí là hỗn hợp nhiêu chất khí. 
s Thành phản phần trăm theo thể tích của các khí là: 21% oxi, 78% 
nơ, còn 1% là các khí khác (CO;, hơi nước, khí hiếm, H....). 
Š$ Sự cháy uà sự ơxi hoá chậm: 
»©Ò - Sự cháy: là sự oxi hoá có tỏa nhiệt uà phát sáng. 
5° - Sự oxi hoá chậm: là sự oxi hoá có tỏa nhiệt nhưng không phát sâng. 
$ Điều hiện phát sùnh sự cháy: 
e© - Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 
® - Phải đủ khí oxi cho sự cháy. 
% Dập tắt sự cháy: phải thực hiện một hoặc đông thời cả 2 biện pháp sau: 
© - Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 
© - Cách l¡ chất cháy uới khí oxi. 
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Câu 1. Câu trả lời đúng là c. 
Câu â. Không khí bị ô nhiễm không những gây tác hại đến sức khỏe con 
người và đời sống của động vật, thực vật mà còn phá hoại dần những công 
trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử... 

Bảo vệ rừng, trồng rừng, trông cây xanh là những biện pháp tích 
cực để bảo vệ không khí trong lành. Hoặc phải xử lí khí thải của các nhà 
máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông... để hạn chế đến mức thấp 
nhất việc đưa vào khí quyển các khí có hại như CO;, CO, bụi, khói,... 

Câu 3. Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp 

hơn so với sự cháy trong khí oxi. Bởi vì trong không khí thể tích khí nitơ 
.- gấp 4 lần khí oxi, điện tích tiếp xúc của chất cháy với phân tử oxi ít hơn 

nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt tiêu hao để đốt 

nóng khí nitơ và các khí khác nên nhiệt độ đạt được thấp hơn. 

Câu 4. Giống nhưu: giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm đều là sự oxi hóa có 

tỏa nhiệt 

Khác nhau: sự oxi hóa chậm không phát sáng còn sự cháy có phát sáng. 
Câu B. Điều kiện cẩn thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là 
chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ khí oxi cho sự cháy. 

Câu 6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dâu cháy, người ta thường trùm vải 
dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước, vì để cách li ngọn lửa 
với không khí còn xăng nhẹ hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy nếu dùng nước 
để cách li. : 
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Đâu 7. a) Mỗi người trong một ngày đêm cần dùng lượng không khí ià: 
0,5 x24 = 12 (m3) 
b) Mỗi người trong một ngày đêm cần dùng lượng khí oxi là: 
12 x 5 x 91% = 0,84 (m”) 
GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 5 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 100 - 101 
Eâu 1. Phương trình hóa học: 


C+QO; ý CO; (CO; : cacbon đioxit) 
4P + 5O; — > 2P¿O; (P¿O; : điphotpho pentaoxit) 
2H; + O; —”> 9H¿O (H;O_ : nước) 


4Al+ 3O; — + 3AlzO; — (AlzO; : nhôm oxit) 
Câu 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là hạ naiệt độ 
chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy, cách li chất cháy với khí oxi. Bởi vì 
nếu thực hiện được các biện pháp ấy sẽ không duy trì được sự cháy? 
Câu 8. Ta biết oxit axit thường là oxit của phi kim còn oxit bazøơ là oxit 
của kim loại. 

Oxit axit là  : CO;, SO;, PO; 

Oxit bazơ là : Na;O, MgO, Fe¿Oa. 

CO;  : cacbon đioxit 

SO;  : lưu huỳnh đioxit 

PO; : điphotpho pentaoxit 

NazO_ : natri oxit 

MgO_ : magie oxit 

Fe¿O; : sắt(III) oxit 
Eâu 4. Chọn câu đúng là d. 
Câu B. Oxit được chia ra hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ: đúng. 

a) Tất cả các oxit đều là oxit axit: sai, vì còn có oxit bazơ. 

b) Tất cả các oxit đều là oxit bazơ: sai, vì còn có oxit axit. 

c) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một tt: lúng. 

d) Oxit axit đều là oxit của phi kim: sai. 

e) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazư: lúng. 
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Eâu 8. Phản ứng hóa hợp là câu b, vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban 
đầu. Phản ứng phân hủy gồm câu a, c, d, vì một chất sinh ra hai hay nhiều 
chất mi. 
Câu 7. Phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa là a, b. 
Câu 8. a' Phương trình hóa học: 
2KMnO, —'—> K;ạMnO¡;-+ MnO; + O,† 
Phể tích khí oxi thu được: 
Vụ, = (20 x 100) : 90% = =.—.h ` (ít) 


Vụ, "5 .= (mol) = ca 
294 2249 201,6 


3õ mol của khí oxi là: nạ = 


Theo phương trình hóa học: 
2mol KMnO¿ tham gia phản ứng sinh 1mol O; 


tham gia phần ứng sinh mol O¿. 


_40 20 
Ÿ 201,6 201,6 


Khối lượng của KMnO¿: 


40 
KMnO, # Dgạuo,-ÑMao, = 201,6 6 =—z(39 + 5õ + 4 x 16) x 31,35 (gam). 


m 


b) 2KCIO,—_——>2KCI + 3O, † 


“mốc” 
Thể tích khí oxi thu được: 

20 x 100 = 2000 (ml) = 2 (lít) 
Số mol của khí oxi là: 


nọ, “ca =aa-z(mol) 


Theo phương trình hóa học: 
2 mol KClO¿ tham gia phản ứng sinh 3 mol O¿. 


Sẽ 5 — mol KCIO¿ tham gia phản ứng sinh - TT mol O; 


Khôi lượng của KClO; 
mo = Bgoo,Mụeg,= a9 + 85,5 + 16 x 3) = 7,29 (gam) 


HỌC TỚI HÓA HỌC 8 127 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP. 
Bài I. Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,ðmẺ không khí, cơ thể giữ 
lại 1⁄3 lượng oxï có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong 
một ngày đêm cần trung bình: 
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a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 
b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 
Biết các khí được đo ở đktc 

Lời giải 


Số giờ trong một ngày đêm: 24 giờ 


` a) Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 


Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 


24 x 0,5 = 12 (m”) 


b) Thể tích oxi mỗi người cần trong một ngày đêm: 12 x 1⁄3 = 4 mổ. 
Vậy: Thể tích không khí mỗi người cẩn trong một ngày đêm:12 (mổ). 


Thể tích oxi mỗi người cần trong một ngày đêm: 4 mỸ 
Bài 2. Tính thể tích oxi (đkte) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn: 


a) 1 kg than tổ ong chứa 60% cacbon, 0,8% lưu huỳnh và phần còn 
lại là tạp chất không cháy l 


b) 1 kg khí butan (CaH¡ạ) 


Lời giải 
a) Các phản ứng: 
C + O;——— CO; đŒ) 
(mol) 50 -> 50 : 
8 + O——›8Q; (2) 


(mol) 0,95 -› 0,25 
Trong 1 kg (1000 gam) than tổ ong có: 


nẹ = 2060 500 = 50 (mol) 
100 x12 

ng. 2U Ô Ỗ 95 (nhBÏ) 
100 x 32 


Từ (1), (2) = 3 `nạ, = 0 + 0,25 = 50,25 (mol) 


Vậy Vụ = 50,25 x 22,4 = 1125,6 (lít) 
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b) Phần ứng: 

2C„Hịo + 130; —“—› 8CO;+10HO (3) 
(mol) 17,24 -›> 112,06 
Ta có: nạ„„= 17,24 (mol) 


Từ (3) = nạ, = 112,06 (mol) © Vọ = 112,06 x 22,4 = 2510,14 (lít) 


Bài 3. Một bình kín có dung tích 5,6 lít chứa đầy không khí (ở đktc). Người 
ta đưa vào bình 10 gam photpho để đốt. Hỏi lượng photpho trên có cháy 
hết không? Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 
Lời giải 
Ta có: Vụ, = “Đ”= 112 (lí) 
4P + 5O; ——y  92P;¿O; 
4x31(gam) 5 x 22,4 (lít) 
a (gam) 1,12 (ít) 
Khối lượng photpho tham gia phản ứng (cháy được) trong bình là: 
_ 112x4x3l 
5x22.4 
Vậy 10 gam photpho không cháy hết, khối lượng ph: đư là: 
10 - 1,24 = 8,76 (gam) 
Bài 4. Hiđro cháy trong oxi tạo thành nước. 
a) Muốn đốt cháy 20 lít hiđro thì cần bao nhiêu lít oxi (đktc)? 


= 1,24 (gam) 


b) Trong phần ứng, hiđro hóa hợp với oxi theo tỉ lệ: "¬ là bao nhiêu? 


oxi 


bị Lời giải 
a) Phản ứng: 
2H; + O; —°—› 2H¿O 
ít) 2 234 294 
đít) 20 a 
Thể tích oxi cần để đốt 20 lít Hạ là: a= 2222 _ 10 q() 
2x224 
b) Cách 1: Tỉ lệ: Vua» „ 20 _ 2 
XIN Tạ: 
Cách 2: Ti lạ: Thá» _ 2*22.4 _ 2 
Vu, 224 1 
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CHƯƠNG U. 


___ §1. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

© Tính chất hóa học 

Ở nhiệt độ thích hợp, khi hiđro không những kết hợp được uới đơn chất 
oxi, mà nó còn kết hợp được uới nguyên tố oxi trong một số oxit kùn loại. 
Khí hidro có tính khử. Cúc phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt. 

© Tác dụng uới oxi: 2H; + O; ——y 2H;O 

Hồn hợp sẽ nổ mạnh khi đúng tỉ lệ Vụ, : Vụ, =2: 1. 


©  Túc dụng uới đồng oxi: CuO + Hạ ——yx Cu + HạO. 
® Ứng dụng: Khí hiđro dùng làm nhiên liệu; nguyên liệu trong sản 
xuất amoniae, axit; làm chất khử để điều chế kim loại; bơm uào hình khí 
câu, bóng thám không. 
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Câu I. Phương trình hóa học: 
Fe;O;+3H; —“› 2Fe + 3H;ạO 
HgO + Hạ -“› Hg+HạO 
PbO+ Hạ -“› Pb+HạO. 
Câu 2. Ứng dụng: Khí hiđro dùng làm nhiên liệu; nguyên liệu trong sản 
xuất amoniac, phân đạm, axit; làm chất khử để điều chế kim loại; hàn cắt 
kim loại; bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không... 
Câu 3. Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử. 
Trong phản ứng giữa H; và CuO, H; có tính khử vì chiếm oxi của chất 
khác; CuO có tính oxi hóa vì nhường oxi cho chất khác. 
Câu 4. Phương trình hóa học: CuO + H; -Èy Cũ + H;O. 
a) Số mol của CuO: nẹụo = Thao - s. = 0,6 (mol) 
Mặ„› + 
Theo phương trình hóa học: 
1mol CuO tham gia phản ứng thu được 1mol Cu. 
Vậy 0,6mol CuO tham gia phản ứng thu được 0,6 mo] Cu. 
Khối lượng đồng kim loại thu được: 
mẹu = ncụ.Mẹ„ = 0,6 x 64 = 38,4 (gam). 
b) Theo phương trình hóa học: 
1mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 1mol H;. 
Vậy 0,6mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 0,6mol H; 
Thể tích khí hiđro cần dùng: 
Vụ, = 29,4 x nụ, = 22,4 x 0,6 = 13,44 (líU). 
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Câu B. Phương trình hóa học: HgO + Hạ ——› Hg + H;ạO 
21,7 
201 +16 

Theo phương trình hóa học: 

1mol HgO tham gia phản ứng thu được 1mol Hg 
Vậy 0,1mol HgO tham gia phản ứng thu được 0,1mol Hg. 
Khối lượng thủy ngân thu được: mụ;ạ = 0,1 x 201 = 20,1 (gam). 
b) Theo phương trình hóa học: 

1mol Hg tham gia phản ứng cần dùng 1mol H;. 
Vậy 0,1mol Hg tham gia phản ứng cần dùng 0,1mol Hạ. 
Thể tích khí hiđro cần dùng: 

Vụ, = 99,4 x nụ = 29,4 x 0,1 = 2,24 (líU). 


a) Số mol HgO là: nụzo = = 0,1 (mol). 


Câu 6*. Phương trình hóa học: 2Hạ + O; —“—› 2HạO 


Số mol của khí hiđro là: nụ = _n_ 0,375 (mol). 
;, 22/4 
Số mol của khí oxi là: nạ = Ji: > 0,125 (mol). 
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Ta thấy ." > nụ, => O; hết, Hạ còn dư. 
Theo phương trình hóa học: 
1 mol O; tham gia phản ứng thu được 2mol HO 
Vậy 0,125mol O¿ tham gia phản ứng thu được 0,25mol HO 
Khối lượng nước thu được: 
mụ¿ = nụ ¿.Mj ¿ = 0,25 x 18 = 4,5 (gam). 


.C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. a) Trình bày phương pháp hóa học dùng để nhận biết hai khí metan 
và hiđro. 
b) Có bốn lọ riêng biệt đựng các chất khí sau: oxi, hiđro, nitơ, và khí 
cacbonic. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biêt từng khí riêng biệt. 
Giải Ẵ 
a) Đốt khí hiđro cho sản phẩm là HO, còn đốt khí metan ngoài nước 
còn thu được khí CO¿. 
2H;+ O;——*--› 2H;O; CH¡ + 2CO;—-——>CO; + 2H;ạO 
Sản phẩm sau khi đốt khí metan cho qua dung dịch nước vôi trong 
dư (Ca(OH);) sẽ tạo kết tủa trắng CaCO¿ 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;} + HạO 
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b) - Dùng tàn đóm đỏ (cục than hong đang cháy), nếu ngọn lửa bùng 
cháy thì khí đó là khí oxi. Hai khí làm tắt cục than hồng đang cháy 
là khí nitơ và khí cacbonic. 

- Đốt khí còn lại, khí này cháy được cho ngọn lửa màu xanh nhạt và 
nó chính là khí Hạ. 

- Để phân biệt khí nitơ và khí cacbonic, người ta dẫn hai khí này đi 
qua dung dịch nước vôi trong dư, khí nào phản ứng tạo kết tủa là khí 
CO; và khí còn lại là khí nitơ. 


Bài 2. Một hỗn hợp 32 gam gồm Fe;O; và CuO có tỉ lệ về khối lượng 
mạ, o,: mcuo = 3: 2. Dùng khí hiđro để khử hoàn toàn hỗn hợp này ở nhiệt 


độ cao người ta thu được sắt và đồng kim loại 


a) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được. 
b) Tính thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng (đktc). 
Giải 
a) Đặt khối lượng của Fe¿O; là x thì khối lượng CuO là : (32 - x). 
Mà: (32 - x) =3 : 2 = x = 19,2 


ngạo, = TY 0,12 mol  nẹụ = 33-192 B_ 0,16 mol 
#* 160 80 ị 
Fe;O¿ + 3Hạ—°—>2Fe + 3HạO qœ) 
CuO + Hạ ——› Cu + H;ạO (2) 


Từ (1) = nrạ = 2n;„o,= 0,24 mol = mạ = 0,24.56 = 13,44 gam 


Từ (2) = nẹụu = ncụuo = 0,16 mol  mcu = 0,16.80 = 12,8 gam 
b) Từ (1) và (2): nụ,= 3n,„o,= 3.0,12 + 0,16 = 0,ð2 mol 


= Vụ, = 0,ỗ2 x 22,4 = 11,648 lít. 


Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm CO và H; người ta thu được 7,2 
gam nước. Tính thành phần phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp đầu. 
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Giải 
2Hạ + O¿—#—>2H;O q) 
2CO + O¿—°—›2CO; (2) 
Từ (1) ta có nụ, = nạo = nà 0,15 mol 
Từ (1) và (2): Tình khi ban đầu” 2ng, = 0,45 mol 


Thành phần phần trăm thể tích cũng chính là thành phần phần 
trăm về số mol (ở cùng nhiệt độ và áp suất) nên: 


— 0,15 


%V,, s" 100% = 33,33% = Vco =66,67% 


2 
Ũ 
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§2. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

6 Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khủ. 

Š$ Sự tác dụng của oxi uới một chất là sự oxi hóa. 

$ Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

$ Chất nhường oxi cho chất khúc là chất oxi hóa. 

$ Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đông 
thời sự oxi hóa uà sự khủ. 

Sự oxi hóa 


° ‡ 
CuO+ H, -*> Cu+H,O 


chất oxi hóa chất khử 


Sự khử CuO 
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âu l. a) Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. 
b) Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 


c) Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra 
đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 


Câu 8. Phản ứng oxi hóa — khử: đốt than trong lò, dùng cacbon oxit khử sắt 
(HD oxit trong luyện kim, sắt bị gỉ trong không khí. 
Phản ứng a có lợi: sinh ra nhiệt để sản xuất, phục vụ đời sống; tác 
hại: tạo ra khí CO; làm ô nhiễm môi trường. 
Phản ứng b có lợi: luyện quặng sắt thành sắt, điều chế sắt; tác hại: 
sinh ra khí CO; làm ô nhiễm môi trường. 
Phần ứng d có hại: làm sắt bị gỉ dẫn đến hư hại các công trình xây 
- dựng, các dụng cụ và đồ dùng bằng sắt. 
Eâu 3. Phương trình hóa học: 
FezO; + 3CO — “+ 2Fe + 3CO¿. 
FesO, + 4H; — + 3Fe + 4H¿O 
CO; +2Mg —'—› 2MgO + C. : 
Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa - khử. Vì đều xảy ra 
đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 
Chất khử: CO, Hạ, CO¿, vì đều là chất chiếm oxi của chất khác. 


Chất oxi hóa: FezO¿, Fe;O,, CO¿, vì đều là chất nhường oxi cho chất 
khác. 
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Câu 4*.a) Phương trình hóa học 
Fe¿O; + 4CO —“—y 3Fe + 4CO; Œ) 
Fe;O;+3H; —“› 2Fe + 3H;O (2) 
b) Theo phương trình hóa học: 
1mol FezO¿; tham gia phản ứng cần dùng 4mol CO. 
Vậy 0,2mol FezO¿ tham gia phản ứng cần dùng 0,8mol CO. 
Thể tích CO cần dùng: Vẹo = 22,4 x nco = 22,4 x 0,8 = 17,92 (lít) 
1mol Fe;O¿ tham gia phản ứng cần dùng 3mol H;. 
Vậy 0,2mol FeaO; tham gia phản ứng cần dùng 0,6mol H; 
Thể tích Hạ cẩn dùng: Vụ, = 22,4 x nụ, = 22,4 x 0,6 = 13,44 (lít). 


€) 1mol FeạO¿ tham gia phản ứng tạo ra 3mol Fe. 
Vậy 0,2mol FeaO¿ tham gia phản ứng tạo ra 0,6mol Ee. 
Khối lượng Fe thu được ở (1) là mg, = 0,6 x 56 = 33,6 (gam). 
1mol Fe;O¿ tham gia phản ứng tạo ra 2 mol Fe. 
Vậy 0,2mol Fe;O¿ tham gia phản ứng tạo ra 0,4mol Fe. 
Khối lượng Fe thu được ở (2) là: my, = 0,4 x ð6 = 22,4 (gam). 
Câu B*. a) Phương trình hóa học: 
3H; + Fe¿O; —“› 2Fe + 3H;O. 

b) Số mol của Fe: ngạ = _ = 0,2 (mol). 
Theo phương trình hóa học: 

1mol Fe;Oạ tham gia phản ứng thu được 2 mol Fe 
Vậy 0,1mol FeO; tham gia phản ứng thu được 0,2mol Fe. 
Khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng: 

0,1 x (2 x 6 + 8 x 16) = 16 (gam) 

e) Theo phương trình hóa học: 

3 mol H; tham gia phản ứng thu được 2 mol Fe 
Vậy 0,3mol H; tham gia phản ứng thu được 0,2 mol Fe 
Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ: 

Vụ, = 22,4 xnụ, = 29,4 x 0,3 = 6,72 (lít). 


C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I..Dùng khí hiđro dư để khử x gam sắt (II) oxit, sau phản ứng người ta 
thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này cho phản ứng hoàn 
toàn với axit clohidric có dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro đo ở điều kiện 
tiêu chuẩn. 

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. 

b) Hãy xác định giá trị x, y và lượng muối sắt (II) clorua tạo thành 
sau phản ứng. 
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Giải 


a) Các phương trình phản ứng hóa học; 


Fe;Oa + 3Hạ_—*—>2Fe + 8H;O (1) 
Fe + 2HCI -› FeCl; + H; (2) 
b) Từ (2): ng. = nụ, = mà = 0/3 mol = y = mẹ, = 0,3.56 = 16,8 gam 
Ẹ 1 0,3 
Từ (1): n =—n¿¿ =——= 0,lỗ mol 
yên TU BUÔNG: 


=» x= hạ ọ,= 0,1ð x 160 = 24 gam 
Từ (2): ngu, = ngạ = 0,3 mol © my¿¿, = 0,3 x 127 = 38,1 gam 


Bài 2. Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm người ta có thể sử 
dụng hỗn hợp kim loại Mg và Zn có số mol bằng nhau tác dụng với dung 
dịch axit elohidrie, khí hiđro sinh ra có thể tích 13,44 lít ở đktc. 


a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 
b) Tính khối các kim loại phản ứng và lượng HCI đã dùng. 


Giải 
a) các phương trình phản ứng hóa học: 
Mg + 2HCI -› MgC]; + H;† đq) 
Zn + 2HCI -› ZnClạ + Hạ† (2) 
b) Từ (1) và (2) ta €Ó: nhai kim loại = Dị, = v = 0,6 mol 


ng = hzn =. = 0,3 mol = mụạ = 0,3.24 = 7,2 gam; 
và mzn = 0,3 x 6ð = 19, (gam) 

Từ (1) và (2): ngc¡ = 2n¡, = 0,6.2 = 1,2 mol 

= muci =1,2.86,5 = 43,8 gam 


Bài 8. Cho các phản ứng sau: 


2Cu + O;—*—+>2CuO q) 
2H; + O¿——>2H;O (2) 
3CO + FezO¿——t—>2Fe + 3CO; (3) 
2AI + Fe;Oa——t—› 2Fe + AlzO; (4) 
Hạ + CuO——“—>Cu + HO, (B) 
Cung dõi + HạOj¿¡ —“—š COT + HạT (6) 


Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử (cho 
biết chất oxi hóa và chất khử) phản ứng nào là phản ưng thế. 
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Giải 

- Cả 6 phản ứng trên đều là phản ưng oxi hóa - khử: Ở (1) Cu là 
chất khử O; là chất oxi hóa. Ở (2) Hạ là chất khử, O; là chất oxi hóa. Ở (3) 
CO là chất khử, Fe;O; là chất oxi hóa. Ở (4) AI là chất khử và Fe;O; là 
chất oxi hóa. Ở (5) Hạ là chất khử, CuO là chất oxi hóa. Ở (6) C là chất 
khử và HạO là chất oxi hóa. 

- Có 3 phản ứng (4), (5) và (6) là những phản ứng thế (cũng là phản 
ứng oxi hóa khử). Ở (4) nguyên tử AI (đơn chất) thay thế những nguyên tử 
Fe trong FeaO; để tạo thành hợp chất mới AlạO; và giải phóng nguyên tử Fe 
ở dạng đơn chất. Ở phản ứng (ð) và (6) cũng giải thích tương tự: Hạ và C là 
những đơn chất thay thế nguyên tử Cu và H trong hợp chất CuO và H;ạO 
Bài 4. Cho các phản ứng hóa học sau: (chưa cân bằng) 


Pb + Hạ -> Pb + HạO q) 
Mg + HCI — MgCl]; + Hạ (2) 
KCIOạ —> KCI + O; (8) 
Fe + O¿ —> FeaOx (4) 
AIx+ H;SO¿ —> Ala(SO¿)s + Hạ (5) 
Fe + CuSOx -› FeSO¿ + Cu (6) 
CaCO; + CO; + HạO — Ca(HCO¿); (7) 
Fe + Clạ — FeCl¿ (8) 


Hãy cân bằng các phản ứng trên và cho biết phản ứng trên thuộc 
loại phản ứng gì? 
: Giải 
~ Phản ứng hóa hợp: (4), (7) và (8) - 
- Phản ứng phân hủy : (3). 
~ Phản ứng thế: (1), (2), (5) và (6). 
- Phản ứng oxi hóa - khử: (1), (3) và (4). 
Bài B. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử? Nếu là phản ứng 
oxi hóa - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? 
a) Na;O + H;O — 2NaOH b) 2Mg + CO¿—°—>› 2MgO + C 
e) 2H; + O¿ —!—› 2H;O đ) HạO; + Ag¿O — 2Ag + HạO + O;† 
Giải 
Phản ứng oxi hóa khử là: 
b) 2Mg + COz—#—› 2MgO + C 
chất khử _ chất oxi hóa 
e)9Hạ + O; —“—› 2H;O 
chất khử chất oxi hóa 
HO; + Ag;O -> 2Ag + H;O + O;Ÿ 
chất khử chất oxi hóa 
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§3. ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
© Trong phòng thí nghiệm: 
Khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HƠI hoặc HaSO; loãng) tác 
dụng uới kữn loại kẽm (hoặc sắt, nhôm). 
Zn + 2HCI —> ZnCl; + H;f 
Fe + 2HCI —>› FeCl; + H;Ÿ. 
Thu khí H; uèo ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hayv đẩy nước. 
Nhận ra khí Ha bằng que đóm đang cháy. 
$ Trong công nghiệp 
Người ta điều chế H› bằng cách điện phân nước hoặc dùng than khử oxi 
của HạO trong lò khí than hoặc thu Hạ từ khí tự nhiên, khí dâu mỏ. 
2H;O —#Éy 2H,7+ O;7 
$ Phản ứng thế: là phản ứng hóa học giữa đơn chất uà hợp chất, 
trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố 
khác trong hợp chất. 5 
Fe + CuSO; —- FeSO, + Cu. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 117 
Câu 1. Phản ứng dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là a, c. 
Câu #. Phương trình hóa học: 
2Mg + O;¿ —> 2MgO: Phản ứng hóa hợp. 
2KMnO, —t>> K;zMNO¿ + MnO; + O¿;†: Phản ứng phân hủy 
Fe + CuClạ —> FeCl; + Cu: Phản ứng thế. 
cau 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để 
miệng ống nghiệm lên trên vì khí oxi nặng hơn không khí. Còn đối với 
hiđro thì làm ngược lại vì hiđro nhẹ hơn không khí. 
Câu 4*. a) Phương trình hóa học: 
Zn + 2HCl —› ZnCl; + Hạ† 
Fe + 2HCI —> FeOl; + Hạ† 
Zn + HạSO, —>› ZnSO¿ + H;ạ† 
Fe + H;ạSO, —> FeSO¿ + H;† 
ớ 5 : Vụ, _ 2,24 
b) Số mol của khí hiđro: nạ, = 294024 7 0,1 (mol). 
Theo phương trình hóa học: 
1mol Zn (hoặc Fe) tham gia phản ứng thu được 1mol Hạ. 
Vậy 0,1mol Zn (hoặc Fe) tham gia phản ứng thu được 0,1mol H;. 
Khối lượng Zn là: mz„ = 0,1 x 6ð = 6,5 (gam). 
Khối lượng Fe là: mg; = 0,1 x ð6 = ð,6 (gam). 
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âu 6. Phương trình hóa học: Fe + H;SOaua„; —> FeSO;¿ + Hạ† 
a) Số mol của Fe: nrạ = Cà = 0,4 (mol) 
56 
24,5 


——————— =0,25 (mol). 
2+32+(4x 16) 


Số mol của HạSOaoang: Hạ sọ, = 


B : hs c 
Ta thấy Km > = —> Fe dư, H;SO, hết. 


Theo phương trình phản ứng: 

1mol H;SO¿ tham gia phản ứng cùng 1 mol Fe. 
Vậy 0,25mol H;SO, tham gia phản ứng với 0,25mol Fe. 

TƑe dự = Dgẹ — Tge gng = 0,4 — 0,25 = 0,15 (mol). 

Khối lượng sắt dư: 0,15 x 56 = 8,4 (gam) 
b) Theo phương trình hóa học: 

1mol H;SO¿ tham gia phản ứng thu được 1mol H;. 
Vậy 0,25mol HạSO¿ tham gia phản ứng thu được 0,25mol H; 
Thể tích khí hiđro thu được: Vụ, = 22,4 x 0,25 = 5,6 (). 


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 6 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 118 - 119 
Câu 1. Phương trình hóa học: 
2H; + O; —“—› 2H;O 4) 
3H; + Fe¿O; — + 2Fe+ 3H¿O (2) 
4H¿ + FeaO, — “+ 3Fe + 4H¿O (3) 
Hạ+ PbO —“> Pb+ HạO (4) 
Phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp vì chất mới được sinh ra từ hai 
chất ban đầu. 
Phản ứng (2), (3), (4) đều là phản ứng oxi hóa - khử vì trong phản 
ứng đều xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 
Eâu 2. Đưa que diêm đang cháy vào 3 lọ, lọ nào làm que diêm tắt đó là 
hiđro, lọ nào làm que diêm cháy dữ dội hơn là lọ chứa oxi, lọ làm que diêm 
vẫn cháy bình thường là lọ không khí. 
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng c. 
Câu 4. a) Phương trình hóa học: 


CO; + HO ——>› H;COa (1) 
SO; + HạO ——> H;SO¿ (2) 
Zn + 2HCl ——> ZnClạ + H;ạ† (3) 
P¿O; + 3HyO ——>› 2HạPÓO,. (4) 
PbO +H;ạ —> Pb+  HạO (5) 


b) Phản ứng (1), (2), (4) là phản ứng hóa hợp, vì chất mới sinh ra từ 
hai chất ban đầu; phản ứng (3), (5) là phản ứng thế vì nguyên tử của đơn 
chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 

Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa - khử vì có xảy ra đồng thời sự oxi 
hóa và sự khử. 
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Câu B*. a) Phương trình hóa học: 
H; + CuO — —> Cu + HạO Œ) 
3H; + Fe¿O; —!>y 2Fe + 3H¿O (2) 
b) Chất oxi hóa: CuO, FesO;¿ vì là chất nhường oxi cho chất khác. 
Chát khử: H; vì là chất chiếm oxi của chất khác. 


e) Số mol của Fe là: ngạ = s = 0,05 (mol) 


_2,8 


Số mol của Cu là: neụ = g = 0,05 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 

(1): 1mol Hạ tham gia phản ứng tạo ra 1mol Cu 

Vậy 0,05mol H; tham gia phản ứng tạo ra 0,05mol Cu. 
(2): 3mol Hạ tham gia phản ứng tạo ra 2mol Ee. 
Vậy 0,075mol Hạ tham gia phản ứng tạo ra 0,05mol Fe. 
Vậy: nụ, = nụ ¡, + nụ „, = 0,05 + 0,075 = 0,125 (mol). 


Thể tích khí hiđro cần dùng: Vụ, = 0,125 x 22,4 = 2,8 (1). 
Câu 8*. a) Phương trình hóa học: 


Zn + H;§Ouj¿„g —> ZnSO; + H;† q) 
2AI + 8H;¿S5Ouuang —> Alz(SOa¿)¿ + 3H;ạ† (2) 
Fe + H;SOuauäag —> FeSO, + H;† (8) 


b) Gọi x là khối lượng của các kim loại. 


Số mol của Zn: nza = cap DA" Pin = 
cỚG : a a 3 3a a 
Theo phương trình hóa học: nụ „, = Gg' Dhụh “ 1?'5 “ ET F18" 
a 
Dụ tại 56 mỶs..Ắ..ố 


Vậy kim loại cho nhiều hiđro nhất là nhôm. 
e) Gọi y là thể tích khí hidro thu được. 
y_3_ 2y y 


Số mol của hiđro: nụ = K —s TÚI 


2940252243 672 336 
Tin ch, Thìn 
Hung 8 Đã đản 
Nhú M TT 1Ÿ. và ng cm xế 
67,2 1,244 "9234 0,4' 


= HmlẠI < mrạ < ma. 
Vậy khối lượng kim loại nhỏ nhất là nhôm. 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài I. Để điều chế khí hiảro người ta dùng hỗn hợp 18,8 gam gồm kimloại 
nhôm và đồng cho phản ứng với axit HCI dư và thu được 6,72 lít khí hiđro 
ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm của các kim loại trong 
hỗn hợp. 
Giải 
Chỉ có nhôm phản ứng với HCI dư, đồng không phản ứng nên từ 
phản ứng hóa học của AI với axit ta dễ dàng tính được lượng nhôm 
trong hỗn hợp, từ đó suy ra thành phần phần trăm của từng kim loại 
trong hỗn hợp (%Al = 28,7%; %Cu = 71,38%) 
Bài 2. Dùng khí -hiđro để khử hoàn toàn 6 gam một oxit thì thu được 4,2: 
gam Fe. Tìm công thức phân tử của oxít sắt. 


Giải 
Đặt công thức phân tử của oxit sắt là Fe,O, (sắt có hóa trị 2x/y) 


FeO, + yHạ—°—> xFe + yHạO 


(gam) (56x + 16y) B6x 
(gam) 6 4,2 
6 4,2 x23 
————=-~'~=—=“~ =Fe,O, là FeO. 
ð56x+l6y 56x > y S Hư. ku 


Bài 3. Điện phân 0,225 lít nước (D = 1g/m]) thì thu được khí hiđro và khí 
oxi. Khí hiđro sinh ra cho phản ứng hoàn toàn với CuO dư nung nóng thì 
thu được 640 gam Cu. Tính hiệu xuất của phản ứng khử đồng CuO. 
Giải°* 
0,225 lít = 225 mÌ  mạ„„¿c = D.V = 1.225 = 225 gam 
2H;O —ttnphn 2H, + O; (1) 
Hạ + CuO——®—>Cu + HạO (2) 
Theo (1): nụ ạ = nạo = `” 12,B mol 


Theo (2): nụ,„, = nọ, = ¬” 10 (mol) 


Vậy hiệu xuất phản ứng khử CuO: ĐHu) „0,8 hay 80% 
ụ,t 
Bài 4. Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng có chứa 
0,8 mol H;SO,. Dẫn hết khí đi qua 4,8 gam bột đồng (II) oxit đun nóng. 
Tính khối lượng hỗn hợp rắn thu được. 
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Giải 


28 4,8 
Ta có: ngạ = —. 0,05 (mol); noụo = F ` ta 0,06 (mol) 


Phản ứng: 
Fe + HạSO¿ -> FeSO; + H;† q) 
(mol) 0,05 -> 0,05 


2H;ạ + CuO —#—> Cu +2H;O (2) 
(mol) 0,05 -› 0,025 0,025 


Từ (2) = Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng: Cu (0,025 mol) 


và ncụo dư = 0,06 — 0,025 = 0,035 (mol) 

Vậy: mẹ„ = 0,025 x 64 = 1,6 (gam) 

và  meuo au = 0,035 x 80 = 2,8 (gam) 
Bài B5. Người ta thực hiện hai thí nghiệm sau: 


Thí nghiệm 1: Hòa tan hoàn toàn 6,ð gam kẽm vào dung dịch axit có 


chứa 0,2 mol HƠI, thu được V; lít khí (đktc) 


Thí nghiệm 2: Hòa tan hoàn toàn 4,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại 
natri và canxi vào dung dịch axit có chứa 0,1 mol HCI thu được V; lít khí 


(đktc). So sánh Vị và V¿? 
Giải 
Ta có: na = ” 0,1 (mol) 


Thí nghiệm 1: 
Zn + 2HCI —> ZnCl; + Hạ† (1) 

(mol) 0,1 -› 0,2 0,1 

Từ (1) = Vị =0,1.22,4 = 2,24 (lít) 

Thí nghiệm 2: 2Na + 2HCI -› 2NaCl + Hạ† (2) 
Ca + 2HCI -—› CaClạ + H;ạ† (3) 
2Na + 2H;O -› 2NaOH + H;† (4) 
Ca + 2H;O -› Ca(OH); + H;† (5) 

Gọi số mol của Na là: 2a và số mol của Ca là: b 


= nụ ¿4= a (mol) và nụ ¿„„= b (mol) 


Mà: mùàn hợp kìm loại = 23.2a + 40b = 4,7 © 47(a + b) > 46a + 40b = 4,7 


= Wạ = (a + b) x 22,4 > m x 92/4 = 0,1 x 29,4 = 2,24 (lít) = Vạ. 


Vậy Vạ > Vị 
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Bài 6. Khử 48 garn đồng (II) oxit (CuO) bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính khối lượng đồng thu được 
b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 


Giải 
48 
Ta có: ncụo = BH 0,6 (mol) 
Phản ứng: ' 
CuO + Hạ ——› Cu + HạO q) 
(mol) 0,6 > 0,6 0,6 


a) Từ (1) = ncụ = 0,6 (mol) => mẹụ = 0,6 x 64 = 38,4 (gam) 
b) Từ (1) = nụ = 0,6 (mol) => Vụ, = 0,6 x 22,4 = 13,44 (lít) 
Bài 7. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính khối lượng thủy ngân thu được. 
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro cần dùng ở điều kiện thường. 


' Giải 
z 21,7 
Ta có: nhgo = Liên 0,1 (mol) 
Phản ứng: 
HgO + Hạ —*—› Hg + HạO (q1) 
(mol) 0,1-> 0,1 0,1 


a) Từ (1) = nụạ = 0,1 (mol) => mụạ = 0,1.201 = 20,1 (gam) 
b) Từ (1) = V, = 0,1 x 24 = 2,4 (ít) 


Bài 8. Tính khối lượng nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dạng với 
2,8 lít khí oxi (đkte) 


H,cán dùng 


Giải. 
Ta có: nụ, = =x~ = 0,375 (mol) và nụ, = .” 0,125 (mol) 
Phản ứng: 
2H; + O; —“—› 2H;O (1) 
(mol) 0,25 « 0,125 — 0,25 


—m.=.51 9= 0/18Y§ 
Lập tỉ số: 2 2 = sau phản ứng (1) thì Hạ dư 
n 
Ro, „0,125 _ o 1ap 
1 1 


Từ (1) = nụ o= 0,25 (mol) © mụ¿= 0,2ð x 18 = 4,5 (gam 
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Bài 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cacbon oxit (CO) để khử 0,2 
mol FezO¿ và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe;O; ở nhiệt độ cao 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính thể tích khí CO và H; ở đkte cần dùng cho mỗi phản ứng 

e) Tính khối lượng sắt thu được trong mỗi phản ứng 


Giải 
a) Phản ứng: 
FeaO + 4CO ——› 3Fe + 4CO; (1) 
(mol) 0,3-> 0,8 0,6 
Fe;O; + 3Hạ —"—> 2Fe + 3H;O (2) 
(mol) 0,22 -> 0,6 0,4 


b) Tính Veo và Vụ, 


Từ (1) = nco = 0,8 (mol) = Vẹcọ = 0,8 x 22,4 = 17,92 (lít) 

Từ (2) = nụ, = 0,6 (mol) = Vụ, = 0,6 x 22,4 = 12,44 (lít) 

e) Tính khối lượng sắt trong mỗi phản ứng: 

Từ (1) = ngạ = 0,6 (mol) = mgạ¿¿¡, = 0,6.56 = 33,6 (gam) 

Từ (2) =ng¿ = 0,4 (mol) = mẹạ¿z¡ = 0,4.56 = 22,4 (gam) 
Bài 10. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (II) oxit 
và thu được 11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính khối lượng sắt (II) oxit đã phản ứng 

e) Tính thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng (đkte). 

Giải 
11,2 
Ta có: ngạ = _” 0,2 (mol) 


a) Phản ứng: 
Fe;O; + 8Hạ —"—> 2Fe + 3Hạ  * 

(mol) 0,1 0,3 « 0,2 

b) Từ (1) c» nạ„o,= 0,1 (mol) => mạ, „,= 0,1 x 160 =16 (gam) 

e) Từ (1) = nụ, „„= 0,3 (mol) => Vạ„„„„u„= 0,8 x 22,4 = 6,72 (lít) 
Bài H. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt dung dịch axit 
clohiđrie và dung dịch axit sunfuric H;ạSO¿ loãng: 

a) Viết các phản ứng điều chế hiđro 

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (đktc)? 
HỌC TỎT HÓA HỌC 8 143 


Giải 
a) Phản ứng: 
Zn + 2HCI -› ZnClạ + H;† 
Zn + H;SO¿ ¡ng —> ZnSO, + H;† 
Fe + 2HCI -› FeCl; + Hạ† 
Fe + H;SO¿ ¡ạn, -> FeSO/ + H;† 


b) Tính mg¿ và mza 


Ta có: nụ = — 0,1 (mol) 
: 22,4 
Zn + 2HCI -› ZnCl; + H;† (q1) 
(mol) 0,1 ©c_ 0/1 
Zn + H;SO/ ¡ạng —> ZnSO¿ + Hạ† (2) 
(mol) 0,1 “- 0,1 
Từ (1) và (2) = nza = 0,1 (mol) => m;ạ = 0,1.6ð = 6,5 (gam) 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;† (3) 
(mol) 0,1 = 0,1 
Fe + H;SO¿ —› FeSO¿ + H;† (4) 
(mol) 0,1 = 0,1 


Từ (3) và (4) = ngạ = 0,1 (mol) > mựạ = 0,1.ð6 = ð,6 (gam) 


Bài 12. Cho 22,4 gam sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 gam 
axit sunfuric. 
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a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 


Giải 
a) Ta có: ngẹạ = ch 0,4 (mol) và nụ sọ, = _ = 0,25 (mol) 
Phản ứng: 
Fe + H;ạSO, -› FeSO, + H;ạ† q) 


(mol) 0,25 « 0,25 — 0/25 0,25 

Vì ngạ : nụ sọ, = 1: 1 và ngạ > nụ sọ, 

= sau phản ứng (1) thì sắt dư 

= nẹe qự = 0,4 — 0,25 = 0,1ð (mol) > mẹ; au = 0,15.ð6 = 8,4 lít) 
b) Từ (1) > nụ = 0,25 (mol) => Vụ, = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít) 
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Bài 13. a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hiđro 
với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (II oxit ở nhiệt độ thích hợp 

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào 
là chất oxi hóa, vì sao? 

e) Nếu thu được 6 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,8 gam sắt 
thì thể tích (đkte) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt 
(II) oxit là bao nhiêu? 

Giải 
a) Phản ứng: CuO + Hạ ——› Cu + HạO 
FezOa + 3Hạ —“—› 9Fe + 3H;O 
b) CuO và Fe;O¿ là chất oxi hóa vì cho oxỉ 
Hạ là chất khử vì nhận oxi 


e) Theo để bài, ta có: mg„ = 2,8 (gam) = ngạ = ” 0,05 (mol) 


cụ =6 - 2,8 = 3,2 (gam) = nọụ = _N 0,05 (mol) 


CuO + Hạ —f—› Cu + HạO (1) 
(mol) 0,05 «- 0,05 
Fe¿O¿ + 3Hạ —-“—>: 2Fe + 3HạO (2) 
(mol) 0,045 “ 0,05 


Từ (1) = nụ, = 0,05 (mol) = Vụ,„,= 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít) 

Từ (2) = nụ, = 0,045 (mol) = Vạ, „„= 0,045 x 22,4 = 1,008 (lít) 
Bài I4. Cho các kim loại: kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch 
axit sunfUrie loäng. 

a) Viết các phản ứng xảy ra 

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit 
thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 


: e) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng của kim 
loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất? 


: Giải 
a) Phản ứng: 
Zn + H;ạSO¿ -> ZnSO¿ + Hạ () 
2AI + 3H;SO,— Al;(SO¿)a + 3H; (2) 
Fe + H;ạSO,-› FeSO, + Hạ (8) 


b) Gọi a là khối lượng mỗi kim loại 
Vì mại < mgạ < mzn = nẠI > ngạ > nzn 
Vậy thể tích khí hiđro thu được trong phần ứng (2) là nhiều nhất 
e) Lí luận tương tự câu b) = thu cùng thể tích khí hiđro thì khối 
lượng nhôm dùng nhỏ nhất 
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§4. NƯỚC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
$ Tác dụng uới km loại: 
Nước tác dụng uới hừn loại mạnh ở nhiệt độ thường (như Na, EK, Ca...) 
tạo thành dung dịch bazỡ uùà giải phóng khí hidro. 
Na + 2HzO —> NaOH + H;Ÿ? 
$ Tác dụng uới một số oxit bazơ: 
Một số oxit bazơ hóa hợp uới nước tạo thành bazơ tương ứng. Dung dịch 
bazơ làm đổi màu quì từn thành xanh. 
CaO + H;O —> Ca(OH); 
©$ Túc dụng uới oxit axit: 
Các oxit axit (trừ S¡iO;, CO, NO, N;O) hóa hợp uới nước tạo thenh axit 
tương ứng. Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ. 
SO; + HzO —> H;SO,. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 125 
Câu 1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là oxi và hiđro. Nước tác dụng 
với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxi bazơ tạo ra kazơ; tác 
dụng với nhiều oxi axit tạo ra axit. 
Eâu 2. Từ sự phân hủy và tổng hợp, ta thấy: nước là hợp chất tạo bởi hai 
nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng đã hóa hợp với nhau. 

— Theo tỉ lệ là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi. 

- Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần 
hiđro và 16 phần oxi. Như vậy, bằng thực nghiệm người ta đã tìm ra công 
thức hóa học của nước là HO. 

Câu 3. Phương trình hóa học 
2H; + O; —>  ?2H¿O. 


0,Imol «<— 0,05mol «—  0,1mol 


Số mol của HạO: nụ, „ = bề = 0,1 (mol) 


Theo phương trình hóa học, ta có: 
nụ, = 0,05 (mol) Vụ, = 22,4 x nạ:= 22,4 x 0,05 = 1,1: ( ít) 


nụ, = 0,1 (mol) = Vị, = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít). 
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Eáu 4*. Theo phương trình hóa học: 
2H + O; -—*—> 2H;O 


5mo] —> ðmol 


Số mol của khí hiđro: nụ = — =ð(mol) 


2 
Theo phương trình hóa học: nụ ¿ = Šmol -> mị,„ = ð.18 = 90 (gam) 
Thể tích của khối lượng nước ở trạng thái lỏng: 
m=0.V=V= 5 sốt Tân 90 (m]) (D,u¿: = 1g/m]). 


Câu 8. Phương trình phản ứng hóa học tạo ra axit: 
Oxit axit + HạO —> axit 
CO; + HO —> H;CQz;; 
P,O; + 3H;O —> 2H;POi. 

Phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ: 

Oxit bazơ + HO —> bazơ 
Na;O + HạO —> 2NaOH; 
CaO + HạO —> Ca(OH);¿ 

Để nhận biết dung dịch axit hay dung dịch bazơ có thể dùng quì tím 

để thử, nếu dung dịch nào làm quì tím hóa thành màu xanh đó là dung dịch 
bazơ, còn làm quì tím hóa thành màu đỏ đó là dung địch axit. 
Câu 6. Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nước cùng 
tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể con người và 
động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hằng ngày, sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải... 

Để chống ô nhiễm nguồn nước chúng ta không được vứt rác thải 

- xuống ao, hồ, kênh, rạch, sông; phải xử lí nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp trước khi cho nước thải chảy vào ao, hồ, sông, biển. 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài l. Hòa tan hoàn toàn 44,8 lít khí SO; (đktce) vào nước dư, người ta thu 
được dung dịch axit sunfurơ. Cho vào dung dịch này một lượng dư muối 
BaCl;. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. 


Giải 
SQ; + H;O -› H;S5O; q) 
H;SOạ + BaCl; -> BaSO;l + 2HCI (2) 
44,8 


Từ (1) và (2) suy ra: nụ, = Dạy, = 2 (mol) 


224 — 
~> mụ¿u = 2x 217 = 434 (gam). 


HỌC TỐT HÓA HỌC 8 147 


Bài 2. Dùng nước để hòa tan 100kg vôi sống tạo thành vôi tôi. Bit rằng 
vôi sống chứa 16% tạp chất. 


a) Tính khối lượng nước cần thiết cho phản ứng trên. 
b) Tính khối lượng vôi tôi được tạo thành. 
Giải 
Lượng vôi sống không chứa tạp chất tham gia phản ứng là: 
84 
100 x——= 84 (k 
"ng = Bá lạ) 


Phương trình phần ứng tạo vôi tôi từ vôi sống: 
HạO + CaO -›> Ca(OH); q) 


(kg) 18 56 14 

(kg) x 84 y 

a) Từ (1) ta tính được khối lượng nước tham gia phản ứng: 
84x18 


= 2ï (kg) 


b) Từ (1) ta tính được khối lượng vôi tôi tạo thành sau phản ứng: 


84x74 
= =111(k 
J”” gà Đạg 


ˆ hoặc theo định luật bảo toàn khối lượng và dựa vào phươn: trình 


phản ứng (1) ta có: 
M(oi,= mụ o + mẹo = 84 + 27 = 111 (kg) 


Bài 8. Cho hỗn hợp 26,2 gam gồm Na, Na;O tác dụng với nước dư, su phản 
ứng thu được 6,72 lít khí Hạ (đktc) 
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a) Tính khối lượng chất tan thu được sau phản ứng. 
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp ban đầu. 


Giải 
a) Tính khối lượng các chất tan thu được sau phản ứng. 
Ta có: nụ = §12 = 0,3 (mol) 
: 22,4 
2Na + 2H;O -> 2NaOH + H;† (1) 
(mol) 0,6 0,6 «< 0,3 
Na¿O + H;ạO —¬ 2NaOH (2) 
(mol) 0,2 0,4 
Từ (1) = mụạ = 0,6 x 23 = 13,8 (gam) 
=% Hưng E 26.2 — 13/5 _ 0,2 (mol) 


62 
Từ (1) và (2)  = nao = DNa + 2nN,,o= 0,6 + 2 x 0,2 = 1 (mol 


= mwaoơn = 40 x 1 = 40 (gam) (khối lượng chất am) 


b) %mna = H x 100% = ð9,67% = %my, o= 47,83%. 


HỌC TỐT ÓA HỌC 8 


Bài 4. Một hỗn hợp gồm 33,6 lít Hạ và 13,44 lít khí O;. Bật tia lửa điện cho 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 20 gam nước. Tính hiệu 

suất phản ứng tạo thành nước, biết rằng các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Giải 

33,6 

_99.4 


= 1,ỗ (mol); nạ, = TC 0,6 (mol) 


Ta có : nụ, 
Phương trình phản ứng tạo thành nước: 
2H¿ + O¿ —*'°*#“:—„ 2H;O (1) 

Theo (1) cứ 2 mol Hạ thì phản ứng với 1 mol O; nên theo đề cho 
lượng khí Hạ dư, khí O; phản ứng hết nên ta tính lượng nước theo lượng 
khí O¿ : 

nụ = 2nọ,= 0,6 x2 = 1/2 = nụow«a¿= 1,2 x 18 = 21,6 (gam) 


20 


Hiệu suất phản ứng tạo thành nước: rầu 100 = 92,B9% 


Bài 5. Cho 71 gam P;O; phản ứng với nước dư để tạo thành duag dịch axit 
HạPO¿. Dùng NaOH dư để trung hòa hoàn toàn axit vừa tạo thành. 

a) ïlãy tính khối lượng axit tạo thành. 

b) Tính khối lượng NaOH cần để trung hòa hết axit HạPO¿. 

e) Tính khối lượng muối NazPO/ tạo thành sau phần ứng. 

Giải 
a) Ta có : ngọ; = hi 0,5 (mol) 
?* 142 
P¿O; + 3H;O -› 2HạPO¿ %4) 

Theo (1: ng „ọ, = 2nạo,= 0,õ x 2= 1 (mol) 

= mạ pọ,= 1 x 98 = 98 (gam) 

b) 3NaOH + HạPO, -› NaạPO, +3H;O (2) 

Theo (2): ngon = 3n ;ọ, = 3 (mol) => mwaon = 3.40 = 120 (gam) 

c) Theo (2): ngụ pọ, = nụ pọ, = 1 (mol) = nụ,,pọ,= 164 (gam) 
Bài 6. Cho 13,65 gam kali vào nước dư. Hãy tính: 

a) Thể tích khí H; thu được ở đktc. 

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng. 

c) Nếu một bạn học sinh đem nhúng mẫu quỳ tím vào dung dịch l 
trên, theo em quỳ tím chuyển sang màu gì? 
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Giải 


18,65 


Ta có: ng = = 0,35 (mol) 


sử Phản ứng: 
2K + 2H:O -› 2KOH +H¿y? (1) 
(mol) 0,35 —- 0,35 0,175 
Từ (1) = nụ = 0,175 (mol) © Vị, = 0,175.22,4 = 3,92 (lít) 


b) Từ (1) = ngon = 0,35 (mol) mon = 0,35.56 = 19,6 (gam) 
e) Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch KOH thì quỳ tím chuyển sang 
màu xanh. 
Bài 7. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khí đốt cháy 
hoàn toàn 112 lít khí hiđro (đkte) với khí oxi. 


Giải 
Ta có: nụ, = Sa = ð (mol) 
Phản ứng: 
2H; + O; —'—>› 2HạO (1) 
(mol) ð -> 5 


Từ (1) = nụ ¿= ð (mol) => mị,¿= ð x 18 = 90 (gam) 
Bài 8. Hòa tan 9,6 gam hồn hợp gồm Ca và CaO hết vào nước, thu được 
2,24 lít khí H; (đktc). 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn 
hợp ban đảu. 

e) Tính khối lượng Ca(OH); thu được. 


Giải 
a) Phản ứng: 
Ca + 2H;O -› Ca(OH); + H;† () 
(mol) 0,1 «© 0/1 
CaO + H;O -> Ca(OH); (2) 
(mol) 0,1 -> 0,1 
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b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất: 


Ta có: nụ = na = 0,1 (mol) 


Từ(1): =nc¿= nụ =0,1 (mol) = mẹ; = 0,1 x 40 = 4 (gam) 


=» me;o= 9,6 ~ 4 = 5,6 (gam) = nạo = b = 0,1 (mol) 
Vậy ⁄inca= ss x 100 = 41,667% 


%mecao = 100% - 41,667% = 58,333⁄ 
e) Từ (1),(2): = Ð n¿„oụ, = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol) 


= m(„uị,= 0,2 x 74 = 14,8 (gam). 


§5. AXIT - BAZƠ - MUỐI 
A.ÓM TẮT LÍ THUYẾT 
°.Axit 
s Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro 
điên kết uới một gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế 
bằng các nguyên từ khừm loại. 
Công thức hóa học: gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit. 


Phân loại: axit không có oxi và axit có oxi. 


Tên gọi: 
+) Axit không có oxi: Tên axit = axit + tên phì bim + hidric. 
Vị dụ: HCI: axit clohidrie. 
+) Axit có nhiêu oxi: Tên axit = axit + tên của phi kừm + íc. 
Vị dụ: H;SO¿: axit sunfUrie. 
+) Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phì kim + ơ. 
Vị dụ: H;SO;: axit sunfurơ. 
$ Bazơ 
»_Bazơ là hợp clat phản tứ gồm có một nguyên tử bìm loại liên kết uới 
một hay nhiều nhóm hidroxit OH!). 
s Công thức hóa học: R(OIH); (với n là hóa trị của kim loại Rì). 
s Phân loại: bazơ tan trong nước (hay kiểm) và bazơ không tan trong 
nước. 
+» Tên gọi: tên bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có) + hidroxit. 
Ví dụ: NaOH: natri hidroxit; Ca(OH);: canxi hiđroxit; Fe(OH);; sắt 
(HT hiđroxit. 
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$ Muối 


s Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiêu nguyên tử kim 
loại liên kết uới một hay nhiều gốc axil. 


e Công thức hóa học: gồm kim loại và gốc axit. 


® Phân loại: muối trung hòa (là muối mà trong gốc axit không có 
nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loai) và muối 
axit (là muối mà trong gốc axit còn nguyên tử H chưa được thay thế 


bằng nguyên tử kim loại). 


s Tên gọi: tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu bim loại có 


nhiêu hóa trị) + tên gốc axtt. 


Ví dụ: Na;SO¿: natri sunfat, NaHCO;: natri hiđrocacbonat, Fes(SO/)a: 


sắt (III) sunfat. 
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Câu I. Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro 
liên kết với gốc axi. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các 
nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kừn loại 
liên kết với một hay nhiều nhóm Ö¿đroxit (-OH). 


Câu 2. HCI :.axit clohiđrie 
H;SO; : axit sunfurơ 
H;SO, : axit sunfuric 
HạSO, : axit sunfUric 
HNO; : axit nitric. 


Eâu 3. SOa, SOạ, COạ, NO¿, PạO;. 
Câu 4. NazO bazơ tương ứng NaOH 
LiạO bazơ tương ứng LIOH 
FeO bazơ tương ứng Fe(OH); 
Câu B. Ca(OH); oxit tương ứng CaO 
Mg(OH); oxit tương ứng MgO 
Eâu 8. a) HBr: Axit bromhiđric 
H;§O;: Axit sunfurơ 
_ b) Mg(OH);: Magie hiđroxit 


Fe(OH);: Sắt (III) hiđroxit. 


c) Ba(NO¿);: Bari nitrat 
_ Ala(SO,);: Nhôm sunfat 
Na;SO;: Natri sunfit 
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HạCO; : axit cacboric 
HạPO, : axit photphoric 
H;ạS : axit sunfukidric 


HBr : axit bromhidric 


BaO bazơ tương ứng BaOH); 
CuO bazơ tương ứng CutOH); 
AlzO¿ bazơ tương ứng A(OH)¿, 
Zn(OH);: oxit tương ứng ZnO 
Fe(OH);: oxit tương ứng FeO. 
HạPO¿: Axit photphoric 
H;SO¿: Axit sunfuric 

Cu(OH);: Đồng (II) hiđr›xit 


ZnS: Kẽm sunfua 

Na;HPO¿: Natri hiđrophotphat 

NaH;POGx: Natri đihiđrophotphat. 
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GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 7 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 131 - 132 
Eâu I.a) Phương trình hóa học: 2K + 2H;O -› 2KOH + H;ạ† 
Ca + 2H;O -› Ca(OH); + Hạ† 
bì Hai phản ứng trên thuộc phản ứng thế. 
Câu 2. a) Na¿O + H;O -› 2ANaOH 
K;O + H;O -> 2KOH 
b) SO; + H;O -> H;SO¿ 
SO; + HạO -› H;SO, 
N;O; + H;O ->› 2HNO¿ 
e) NaOH + HCI -›.NaCl+ HạO 
2AI(OH); + 3H;SO, -—› Alz(SO,); + 6H;O. 

d) Sản phẩm ở a) (NaOH, KOH) là kiểm, là loại chất tan; ở b) 
(H;S§O;, H;SO¿, HNO;) là axit; ở e) là muối. Nguyên nhân dẫn đến sự khác 
biệt là ở a) là oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành bazơ; ở b) là oxit axit 
tác dụng với nước cho ra axit.. 


e)NaOH_ : natri hiđroxit KOH : kali hiđroxit' 
H;ạSO; : axit sunfurơ H;ạSO, : axit sunfuric 
HNO; : axit nitric NaCl : natri clorua 


Al;(SƠ¿);: nhôm sunfat. 

Câu 3. Công thức hóa học của: 

Đảng (II) clorua: CuCla, 

Kšẽm sunfat: ZnSO¿, 

Sàt (II) sunfat: Fez(SO¿)a, 

Magie hidrocacbonat: Mg(HCOa);, 

Canxi photphat: Caa(PO¿);, 

Natri hidrophotphat: Na;HPO,, 

Natri đihiđrophotphat: NaH;PO,. 
Eâu 4. Thành phần về khối lượng của oxi trong oxit là: 100% — 70% = 30% 
- Goi công thức hóa học của oxit: A/Oy 


%O.M,uo,  30%.160 _ 


"Ta có: Z—————=———= 
#66 Ý“ MG.100%  16.100% 
Khối lượng của kim loại trong oxit: na = 112 (gam) 
T:scó: x.MA= 112 
Biện luận: 
X 3 4 


373, 28 
(loại) . (loại) 


đoại) | (nhận) 
Váy công thức hóa học của oxit là: FezO. 
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Câu B. Phương trình hóa học: AlzO¿ + 8H;SO;¿ —› Alz(SO,)¿ + 3HạO 


Số tugÌ su PUÖÖ fly«e, ==——= —— B5 tii6D) 
kia 2+32+4x16 
Số mol của AlzO;: n ~ 0,59 (mol) 
2 CAO  2yx017+3x16 7 


k n ° 
Ta thấy: — vê s =a -> H;ạSO; hết, AlzO; dư. 


0,5x1 
ĐẠI,O, phản ứng 3 
0,5 
= TẠI 0, phángng = 8 (97 x 2 + 16 x 3) = 17 (gam) 


TẠI 0, dự Mạn, qho — THẠI9, phán nạ = Ö0 — l7 = 43 (gam) 


C. BÀI TẬP LUỆN TẬP 
Bài I. Viết phương trình hóa học theo các dãy biến hóa sau: 


Bài 2. Có 4 bình đựng chất lỏng trong suốt như nhau gồm: nước, rượu, 
etylic, dung dịch NaOH, dung dịch HƠI. Em hãy trình bày phương pháp 


a) Ca —› CaO -› Ca(OH); -> CaCO¿; -> Ca(HCOa); 
b)P — PzO; ->› HạPO¿ -› NaaPO¿ 
e) S -› SO; -› SO¿ -> H;SO¿ —› CaSO; 
Giải 

a) 2Ca + O; -> 2CaO 

CaO + H;O -›> Ca(OH); 

Ca(OI1); + CO; -> CaCOạ 

CaCO; + H;O + CO; — Ca(HCO;); 
b) 4P + 5O; -> 2P¿O; 

PạO; + 3H¿O -> 3HạPO, 

HạPO¿ + NaOH -› Na;PO;, + 3H;O 
e©) 8+(O; —t—>› §O; 

8O; + O¿ —+—> SO¿ 

S§Q¿ + H;O -› H;SO, 

H;SO; + Ca(OH);-› CaSO, 4 2H;O 


hóa học để nhận biết từng chất. 
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Giải 


Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và HCI: dung dịch 
NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh còn dung dịch HCI làm 


quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 


Đốt cháy 2 dung dịch còn lại, dung dịch nào cháy được là rượu etylic, 


dung dịch không cháy được là nước 
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Bài 3. Chỉ được dùng quỳ tím và khí CO; hãy phân biệt các dung dịch 
H;SO,, NaOH, Ca(OH);, BaCl; và NaCl. Viết phương trình phản ứng hóa 
học xảy ra. 
Giải 

Dùng quỳ tím sẽ phân biệt được 3 nhóm: 

~ Nhóm làm quỳ tím hóa đỏ chỉ có dung dịch axit H;SO¿. Như vậy ta 

đã nhận biết được dung dịch axit HạSO;. 

= Nhóm làm quỳ tím hóa xanh có các dung dịch: NaOH, Ca(OH); 

~ Nhóm không làm đổi màu quỳ tím có các dung dịch: BaCl;, NaCl 

Dùng khí CO; sục vào 2 dung dịch kiểm NaOH, Ca(OH);, dung dịch 

tạo kết tủa là Ca(OH);, dung dịch không tạo kết tủa là NaOH 

CO; + Ca(OH);-› CaCOạ} + HạO 

Dùng dung dịch axit H;SO, (đã nhận biết ra lúc đầu) để phân biệt 

hai muối BaCl;. Dung dịch tạo kết tủa với axit HạSO¿ là BaClạ, dung 

dịch còn lại không phản ứng là NaCl. 

H;SO, + BaCl; -› BaSO;Ỷ + 2HCI 

Bài 4. Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây. 

a) HBr; H;SO;; HạPO;; H;SO; 

b) Mg(OH);; Fe(OH);: Cu(OH); 

e) Ba(NO2¿);; Ala(SO¿)a; Na;SO¿; ZnS; Na;HPO¿; NaH;PO¿ 


: Giải 
a) HBr : Axit bromhiđrie. H;ạSO¿ : Axit sunfUrơ. 
HạPO, : Axit photpharie. H;SO¿ : Axit sunfUric. 
b) Mg(OH);  : Magie hidroxit. Fe(OH); : Sắt (II) hidroxit. 
Cu(OlM);  : Đồng (II) hiđroxit. 
e) Ba(NQ¿);  : Bari nitrat. Ala(SO¿)s : Nhôm sunfat. 
Na;SOạ : Natrisunfat. ZnS : Kêm sunfua. 


Na;HPO, : Natri hidrophotphat. 
NaH;PO; : Natri đihidrophotphat. 
"Bài 8. Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau: 
a) Natri —U› Natri oxit —t_>y Natri hidroxit —f#> Natri sunfat 
) 
= Natri A 
b) Photpho —y điphotpho pentaoxit —#"y axit photphorie 
(4) (3) 
Kali photphat Canxi photphat 
c) Sắt T Oxit sắt từ —#T> Sắt (IHI) clorua —!~> Sắt (II) hiđroxit. 
k k 
Bạc clorua Sắt (II) oxit 
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Lời giải 
a) 1) 4Na + O¿ -> 2Na;O 
9) Na;O + HạO -› 2NaOH 
3) 2NaOH + H;SO¿ -› Na;SO¿ + 2H;O 
4) Na¿ạO + CO; mm Na;CO¿ 
5) 2NaOH + CO; -› Na;CO; + HO 
b) 1) 4P + 5O; ——› 2P;O; 
2) P;O; + 3H;O => 2H;PO, 
3) 2HaPO¿ + 3CaO -—› Caa(PO¿); + 6H;O 
Hay 2HPO¿ + 3Ca(OH); —› Cas(PO¿); + 6HạO 
Hay 2HạPO¿ + 3CaCO¿-› Ca;(PO,); + 3CO¿†+ 3HạO 
4) P;O; + 3K;O —› 2KạPO¿ 
€) 1) 8Fe + 2O; — FeaO¿ 
9) FezO¿ + 4Hạ —#—› 3Fe + 4HạO 
Hay Fe;O, + 4CO —#—› 3Fe + 4CO¿ 
8) FeaO¿ + 8HCI —› 2FeClạ + FeClạ + 4HạO 
4) FeClạ + 3NaOH -› Fe(OH)¿Ì + 2NaCl 
5) 2Fe(OH); ——> FeOa + 3HạO 
6) FeCla+ 3AgNQ; -› 3AgCH + Fe(NO¿); 


Bài 6. a) Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị II thì cần 
dùng hết 200ml dung dịch axit HCI 3M. Xác định tên kim loại M đem 


dùng. 


b) Nếu lấy cùng số mol AI và Fe cho phản ứng hoàn toàn với dung 


dịch axit clohiđric dư thì tỉ lệ số mol khí hiđro sinh ra từ AI và Fe theo tỉ 
lệ bao nhiêu? 
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__ Giải 
a) Phản ứng: M + 2HCI —› MCI; + H¿† (1) 
Theo (1) = nụ = b tua % 2 0,2 x 3 = 0,3 (mol) 


Nguyên tử khối của M là: vã = 24: magie (Mg). 


b) Phản ứng: 
2AI + 6HCI -› 2AIClạ+3Hạf† (1) 
Fe + 2HCI —› FeClạ + H;ạ† (2) : 
Đặt số mol của AI và Fe đem phản ứng là x, ta sẽ có: 
3x 
Dụ ăị = EX Tụ, xay = X  Hụ œqị : Bụ, xạ = 3:2 
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CHƯƠNG UI. 


DUNG DỊCH 


§1. DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

$ Dung môi là chất có hả năng hòa tan chất khác để tạo thành dụng dịch. 

$ Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 

$ Dung dịch là hỗn hợp đông nhất của dung môi uà chất tan. 

$ Ở nhiệt độ xác định: 

® Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. 

® Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. 

Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện một, hai hay cả ba 
biện pháp: khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch uà nghiền nhỏ chất rắn. 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 138 
Câu I.— Dung dịch là hỗn hợp đông nhất của dung môi và chất tan. 

~ Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan. 

~ Dung dịch bão hòa là dung dịch không có thể hòa tan thêm chất tan. 

Thí dụ: cho dần dẫn đường vào cốc nước, khuấy nhẹ, đều. 

* Nhận xét: giai đoạn đầu đường tan trong nước tạo thành nước 
đường, nước đường là dung dịch, và vẫn có thể hòa tar. thêm đường gọi là 
dung dịch chưa bão hòa. Giai đoạn sau, ta thu được nước đường nhưng 
không thể hòa tan thêm đường gọi là dung dịch đã bão hòa (nhận biết 
bằng cách lọc qua giấy lọc, có những tỉnh thể đường không tan). 

Câu 2. Cho 2 loại muối hột và muối bột vào 2 lọ ta thấy muối ở bột tan 
nhanh hơn muối hột. Hoặc hai lọ đều cho muối hột vào nhưng một lọ 
khuấy đều thì ta thấy lọ khuấy đều muối sẽ tan nhanh hơn không khuấy. 
Cùng đổ một lượng đường vào 2 lọ nhưng một lọ đun nóng nhẹ, một lọ 
không đun ta thấy lọ đun nhẹ đường tan nhanh hơn. 

Câu 3. a) Pha thêm dung môi (nước) vào dung dịch NaCl bão hòa thì thu 
"được dung dịch NaCl chưa bão hòa. 

b) Cho thêm chất tan (NaCl) vào dung dịch NaCl chưa bão hòa thành 
dung dịch NaCl bão hòa. 

Câu 4. a) Để tạo ra dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước thì hòa tan 
một lượng chưa đến 20 gam đường hoặc chưa đến 3,6 gam muối ăn. 

b) Người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước sẽ thu được dung 
dịch nước đường bão hòa; còn 3, gam muối ăn vào 10 gam nước sẽ thu 
được dung dịch muối ăn chưa bão hòa. 
Eâu 5. Rượu etylic tan vô hạn trong nước và nước tan vô hạn trong rượu 
etylic. Theo đề bài, thể tích của rượu nhỏ hơn thể tích của nước cất nên 
chất tan là rượu etylic và dung môi là nước cất. Câu diễn đạt đúng là a. 

Câu 6. Câu trả lời đúng nhất là câu c. 


HỌC TÔT HÓA HỌC 8 157 


§2. ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
$ Độ tan (khí hiệu S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan 
trong 100 gam nước để tạo thành dụng dịch bão hòa ở một nhiệt độ xóc định. 
$ Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 
ø Độ tan của chất rắn cũng sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. 
« Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ uà tăng áp suớt. 
6 Tỉnh tan của các hợp chất trong nước: 
e Bazơ: hâu hết các buzơ đều không tan trong nước, trừ NaOil, KOH, 
Ba(OH)› là tan, Ca(OH)›; ít tan. 
© Arif: hẳu hết các axit đều tan tốt trong nước trừ H›S¡O; (axư silixie) 
là không tan. 
eỔ Muối: 
+) Tất cả các muối nỉtrat (NO; ) đêu tan. 
+) Tất cả các muối sunfut (SO?' ) đều tan trừ BaSO; là không tan. 
+) Tất cả các muối clorua (CŨ) đều tan trừ AgCl không tan. 
+) Tất cả các muối caebonat uù photphat đều không tan trừ muối 
của natri uà kali là tan. 
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Eâu I. Câu trả lời đúng nhất là câu d. 
Câu 8. Câu trả lời đúng là câu c. 
Câu 3. Câu trả lời đúng là câu a. 
Câu 4. Dựa vào đồ thị (Hình 6.5, SGK trang 140), ta có: 
Ở 10°C thì ĐNaNO, = 80g, ĐkNo,= = Đnu„o, = 60B; xu; = 20g; 
Sun = 25B; Đnueị = 3g, 
Ở 60°C thì S„„¿ọ, = 125g; Swm= 105g; Sy„„so, = 45g 
Snui =6BB;y — Öwwo, = 90B; ĐNaci = đỗg. 
Câu 5. Độ tan của muối Na;CO; ở 18°C là: § = nh = 21,2 (gan). 
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: DUNG DỊCH - ĐỘ TAN 
Bài I. Tính khối lượng muối (NaCl) có thể hòa tan trong 450 gam nước ớ 
259C. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 gam 
Giải 
Khối lượng NaCl có thể hòa tan trong 450 gam nước ở 25°C 
E22 khác ÓC 162,9 (gam) ` 
100 
Bài 2. Ở 30°C , hòa tan 7ð gam muối CuSO,.5H;O vào 300 gam nước thì thu 
được dung dịch bão hòa. Hãy tính độ tan của muối CuSO,.5H;O ở nhiệ: độ đó. 
Giải 
Độ tan của muối Si gdện 511;O ở 30°C là: 


8= x 100= _ x 100 = 2ð (gam) 
300 


my ạÓ 
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Bài 3. Diết lộ tan của muối Na;CO; trong nước ở 18°C là 91,2 gam. Một 
dung dịch Na;CO; nóng có chứa 40 gam Na;CO; trong 160 gam dung dịch 
được làm lạah về nhiệt độ 189C. 
a) Có bao nhiêu gam Na;CO; trong dung dịch 
b) Có bao nhiêu Na;CO; tách ra khỏi dung dịch? 
Giải 
a) Khối lượng nước trong dung dịch: 160 - 40 = 120 (gam) 
Biết ở 18°C, 100 gam nước hòa tan được x gam NazCO¿ 
L0 =5 Lê —-98/44 (s88) 
100 
Khi hạ nhiệt độ dung dịch được làm lạnh về nhiệt độ 18°C, khối 
lượng Na;CO; tan trong dung dịch là: 25,44 (gam) 
b) Khối lượng Na;CQ; tách ra khỏi dung dịch: 
40 - 25,44 = 14,56 (gam) 
Bài 4. Hãy xác định khối lượng muối bari Ba(NO¿); kết tỉnh sau khi làm 
nguội 750 gam dung dịch bão hòa ở 80°C xuống 100C. Biết độ tan của muối 
Ba(NO¿); ở 80°C bằng 27 gam ở 10°C bằng 7 gam. 


: Giải 
+) Ở £0°C, độ tan của muối Ba(NO¿); 
Ñ&= TU NO ¡, _ TH NO), = 91 
mo 750 ~ miuyo,, 


e- đ,7 mhuwo,, = 750 - mụuw¿, => mụ/yọ,, = 202,7 (gam) 
Và mạ,y= 750 - 202,7 =547,3 (gam) 
+) Ở :00C, độ tan,của Ba(NO);: 
s . TpNO,ì, 
547,3 
Khối lượng Ba(NQ¿); kết tỉnh là: 202,7 - 38,311 = 164,389 (gam) 
: §3. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
- — 9© Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số 
gam chất ton có trong 100 gam dung dịch. 


C%= Sâu, 


x 100 = 7 => mụ,„„„,, = 38,311 (gam) 


x 100% (%) 
Tu 
Trong đc: mại: khối lượng chất tan (gam); 
mạa: khối lượng dung dịch (gam) 
mạa = khối lượng dung môi (mạ„) + khối lượng chất tan. 
$ Phương pháp tính khối lượn? dung dịch: 
øe Nếu sau phản ứng không có kết tủa hoặc khí thì 
__ Ha = Hạt + Tim 
øe Nếu sau phản ứng có kết tủa hoặc khí thì 
THaa = Phiẹt Ê Piam — Pihết tủa hoặc khí 
øe Nếu sau phản ứng tạo đồng thời hết tủa uà khí thì 
THaa = Hạt + Tạm — Phyết tua — khi 
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6 Nông độ moi (kí hiệu Cụ) của dung dịch cho biết số mol chất tan có 
trong 1 lít dung dịch. 


Cự = „m hay moÌJ]) 


Trong đó: n: số mol chủ, tan (mol): V: thể tích dung dịch (lít). 
© Mối liên hệ giữa C% uà Cự: 
10xD C„xM 
" Cự = xoa hay C% = Ki 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 145 - 146 
%C.m„, _ 5%.200 


Eâu I. Ta có: %C = 72% ,100% = = = 10 (gam 
` mu AM... x"› . 
Kết quả đúng pi câu b. 
20 20 
Eâu 2. Ta có: Cụ = —, mà = = (mol) 
ga y2 2v hệb-E Ỹ mỖ Ban, ^ 144(3 x16) IÔI 
20 
V = 850 ml = 0,85 lít = Ow(KNÔ;) = HT ~ 0,283M. 
Đáp số đúng là da. 
n 1 4 
Câu 3. a) C =—==_-———=—_ằ.M 
u 8. a) CM(kCI) = V075 3 
n 0,5 1 
b) Ôwo,s = VF1I5“ ạsM 
400 2,5 


€) noygg, = 64.32:axi8ˆ 2,5 (mol) = Ởncuso,) = X êm ©,625M 


q) boa,co,› = ra = 0,04M. 
tâu 4. a) Cụ = z => ngạọ, = Cụ.V = 0,ð x 1= 0,ð (mol) 
= Mạụạci = 0,ỗ x (28 + 35,5) = 29,25 (gam) 
b) Tưng, = 2.0,5 = 1 (mol) 
= mựyo,= 1 x [39 + 14 + (3 x 16)] = 101 (gam) 
©) nạ, = 0,1 x 0,35 = 0,025 (mol) ả 
. = mụạạ,= 0,025 x [40 + (2 x 35,ð)] = 2,775 (gam) 
đ) na sọ, = 0,3 x 2 = 0,6 (mol) 
= mạ so,= 0,6 x [(2 x 23) + 32 + (4 x 16)] = 85,2 (gam) 


x 100% = -2U_ x 100% ~ 3 ,33% 
600 


Câu B. a) C%yeọ = 


Tựa 
32 
b) C5 (yano,› = 9000 x 100% = 1,6% 
L) 
©) #,s„› = TcÊg * 100% = õ% 
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Câu 8. a) Ta có: Cạy = v = ngạc = Cụ.V = 0,9 x 9,5 = 2,25 (mol) 


~z mwac, = 9,25 x (23 + 35,5) = 131,695 (gam). 


b) CW = T4“ x 100% + mụày, = CC ế ; — —” =Ø(gam) 
mụi Mực, Ð 100% 7 '100% 


€) Ty go, = Ơại.V = 0,1.0,25 = 0,025mol 
= myy,= 0,035 x (24 + 33 + 4 x 16) = 3 (gam) 
Câu 7. Cứ 100g nước hòa tan được 36g muôi ăn để tạo ra dung dịch bão hòa. 
Do đó: rì¿¿ = 100 + 36 = 136 (gam) 
Vậy C% (NaCl) = K.ội .100% x 26,47% 
136 : 
Cứ 100g nước hòa tan được 204g đường để tạo ra dung dịch bão hòa. 
Do đó: mạa = 100 + 204 = 304 (gam) 


Vậy C% (đường) = 204 1ogạ, = 67,11%. 
304 


§4. PHA CHẾ DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
$ Pha chế dung dịch theo nông dộ phần trăm cân trước: 
Bước 1; Tính khối lượng chất tan uà khối lượng dung môi (nước) cỏ: 
dùng = khối lượng dung dịch. 
Bước 2: Trình bày cách pha chế dung dịch. 
6 Pha chế dung dịch theo nông dộ mol (Cụ) cho trước: 
Bước 1: Tính số mol chất tan, sau đó chuyển sang khối lượng chất tan 
để có thể cân được. 
Bước 2: Trình bày cách pha chế, 
-  © Pha loãng một dung dịch theo xông độ phần trăm cho trước: 
Bước 1: Tính khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi pha loãng. 
Bước 2: Tính khôi lượng dung dịch ban đầu ứng uới nông độ ban đầu 
uà khối lượng chất tai: 0uừa tính. 

Bước 3: Tính khối lượng nước eán pha thêm uùo. 

Bước 4: Trình bày cách pha loãng. 

6 Pha loãng một dung dịch theo nông độ mol cho trước: 

Bước 1: Tính số mol chất tan có trong dụng dịch sau khi pha loãng. 

Bước 2: Tính thể tích dung dịch ban đâu chứa số mol chất tan tính 
được ở trên. 

Bước 3: Trình bày cách pha luãng. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 149 
âu 1. Gọi x là khối lượng dung dịch ban đầu thì khối lượng dung dịch sau 
khi làm bay hơi: x — 60. ' 
Khối lượng chất tan trong dung dịch ban đầu: 
L9/ t#/ 
mục Cu „16x Dgìg, 
100%. 100% 
Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi làm bay hơi: 
ghy E C%.m,ạ s 18⁄(x- 60) _ 0,18(x — 60) 
100% 100% : 
Mà khối lượng chất tan trước và sau khi bay hơi không đổi tvì chỉ 
làm bay hơi nước): 
Nên: 0,15x = 0,18(x - 60) -> x = 360 gam. 
Eâu 2. Nông độ phần trăm của CuSO:: 
C#Z(CuSO,) = “4+ x 100% = Sọ ‹ 100% = 18% 
dd 
Eâu 3. 1m] dung dịch cho khối lượng 1,05 gam 
200m] dung dịch cho khối lượng  mạa = 210g 
Nông độ phần trăm: 


C%(Na;CO) = The „ 100 = 1ÙỔ „ 100 = 5,05% 
mụu 210 
TÌN¿uob, = —a.. = 0,1 (mol) 
Thư. (2x28) + 12 +(3x 16) 
0,1 
=> Cw(Na¿CO¿) = 02 = 0,5M. 
Câu 4*. 
BEt 8E EesglBipii4-vg 
B (a) (b) (e) (d) 

mộ | 30g | 0148g | 30g | 42g | 3g 
[may — | THÚy | 19989g| lê | 210g | HE, 
[Vụ | 18182ml| 200ml | 125ml | 300ml | 1739ml | 
11 
15% 
[Cụ  — | 28M | 001M | 012M | 25M | 1978M | 


a)m„¿ = mu. + mạ„ = 80 + 170 = 200 tzam) 


mạ, 200 
Vụ, = Pu - ^^ - 181,82(ml) 
®ˆˆ.T1.” DỊ : 
C% < Tx „ 100% = -ẺU. x 100% = 15% 
mụ 200 
30. 
30 n_ 585 
sơi = "—=w= = = : = 2,8(M). 
0” DHY8B56 VÔ 018182 
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b) mạa = D.V = 1 x 200 = 200 (gam) 
m,/„ = mạa — mạ; = 200 — 0,148 = 199,852 (gam) 


C#(CatOH);) = ` x 100% = 0,074% 


`. _ = 0,002 (mol) = Ow(Ca(OH);)= °:092 - o o1M, 
©) Vạa = Ta = 125 (ml) = 0,125 (1) 
W = đc. „ D0 —x Hạ = CC TH, „40 LÚU “SH qaạm) 
mụ 100% 100% 
=> Hụua, = vn = 0,14 (mol); mị„ = 1õ0 - 30 = 120 (gam) 


0,14 
Cu(BaCl;) = -®'Ê = 0,12(M). 
bàng 0,125 : 


Ũ 


d) mạ¿ = 300 x 1,04 = 312 (gam) 
Ôi = : = ngọn = 2,ð x 0,3 = 0,75 (mol) 
= mwow = 0,7ỗ x ð6 = 42 (gam); m,,¿ = 312 - 42 = 270 (gam) 


Œ# (KOH) = = x 100% = 13,46% 
312 


m m 
e) {% = —“= x 100% => mạa = —“~ x 100% = 
“6 « ldd Ơ% 


x 100% = 20 E 
mu e 15% 
20 
mị ¿ = 20 — 8 = 17 (gam) ; Vạa = T118 = 17,39 (ml) ñ 
Hàusg, 160 = 0,01875 (mol) = Cw(SuSO,) = boÁ hoi DU = 1,078M 


0,01739 
Câu B*. Ta có: mạa = 86,26 — 60,26 = 26 (gam) 


m„. = 66,26 - 60,26 = 6 (gam) 
my = mạa — mạ: = 26 — 6 = 20 (gam) 


Ở 200C, cứ 20 gam nước hòa tan 6 gam muối tạo dung dịch bão hòa. 
Vậy ở 200C, 100 gam nước hòa tan khối lượng muối là : 
se 100x6 : 
90 
- Vậy độ tan của muối ở 20°C là 30 gam. 
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Câu l. a) Ở nhiệt độ 20°C, độ tan của KNO; là 31,6 gam 
Ở nhiệt độ 200C, độ tan của CuSO¿ là 20,7 gam 
Ở nhiệt độ 100°C, độ tan của KNO; là 246 gam 
Ở nhiệt độ 100°C, độ tan của CuSO¿ là 75,4 gam. 
b) Ở nhiệt độ 20°C, và áp suất. 1atm, độ tan của CO; là 1,73 gam 


Ở nhiệt độ 60°C, và áp suất 1atm, độ tan của CO; là 0,07 gam. 
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= 30 (gam) 


168 


50%.20 
100% 


Câu 2.a) m,,¿o, = = 10 (gam) =€#%(H;SO,) = mm x 100% = 20% 


b) mạa = D.V = Vạa = = 45,455 (m]) 
0 0,109 
fhườc. “ —.& 0,108 0ngll <s OufEuSOo CC S— = 32M 
l/50, Ð ng N0067001266620//111717 077 


Câu 3. Ở 200C, cứ 100 gam nước hòa tan 11,1 gam K;§O; tạo ra dd bão hòa. 


C4%(K;S5O,) = = x 100% = 9,99% 


100 + 11,1 


¿ 8 „ 0,2 
Câu 4*. a) Ta có: nxaon = 10 = 0,2(mol) = Cặi naoH = rx = 0,25M. 


b) Số mol của NaOH trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là: 
nNaon = 0,25 x 0,2 = 0,05 (mol) 
Vậy: VNaon = _. 0.05 „ sọo (ml) 
Vậy thể tích của nước để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M 
thành dung dịch NaOH 0,1M là: Vị; = 500 - 200 = 300 (ml). 


á se . 4% x 400 
Câu 5. a) Khối lượng của CuSOx: mụ„„o, = 100% 

Khối lượng dung môi: mạm = mạa - mạ: = 400 — 16 = 384 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 16 gam CuSO, khan (màu trắng) cho vào 
cốc có dung tích 500ml. Đong lấy 384 ml nước cất, rồi đổ dần dân vào cốc 
rồi khuấy nhẹ. Ta thu được 400 gam dung dịch CuSO¿ 4%. 

b) Số mol cúa NaC!l: neạci = 3 x 0,3 = 0,9 (mol) 

Khối lượng của NaCl: mwạc¡ = 0,9 x 58,5 = 52,65 (gam) 

* Cách pha chế: cân lấy 52,65 gam muối ăn (NaCl) cho vào cốc thủy 
tỉnh có dung tích 500ml. Đổ dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 300ml. 
Ta thu được 300m] dung dịch NaCl] 3M. 

2%.150 


= 16 (gam) 


Câu 6. Ta có: mụ:„„ = =3 ệ 
u 6. a) (u50, TY NG (gam) 
100% x 3 
Suy ra: maung dịch = "¬n— = lỗ (gam) 


Khối lượng nước cần dùng để pha chế: m,,¿ = 150 - 1ð = 135 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 15 gam dung dịch CuSO¿ 20%, sau đó đổ 
vào cốc đựng dung dịch CuSO; nói trên. Khuấy đều, ta thu được 150 gam 
dung dịch CuSO¿ 2%. 

b) Số mol NaOH có trong 250ml dung dịch NaOH 0,5M: 

nwaoH = 0,ỗ x 0,25 = 0,125 (mol) 
Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có chứa 0,125mol NaOH là: 
Naon = .. = 0,0625 (lít) = 62,5 (ml) 

* Cách pha chế: Đong lấy 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc 
chia độ có dung tích 400ml. Thêm từ từ nước cất. vào cốc đến vạch 250m] và 
khuấy đều, ta thu được 250ml dung dịch NaOH 0,5M. 
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C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


PHA CHẾ DUNG DỊCH 


Bài l. Hãy trình bày cách pha chế: 


Bài 


a) 400 gam dung dịch CuSO¿ 4%. 
b) 300ml dung dịch NaCl 3M. 
Giải 
* “ s nX 
a) Khối lượng của CuSOx: mụu„„o, = —. = 16 (gam) 
Khối lượng dung môi: mạ„, = mạa - mạ; = 400 —- 16 = 384 (gam) 
+ Cách pha chế: Cân lấy 16 gam CuSO¿ khan (màu trắng) cho vào 
cốc. Cân lấy 384 gam (hoặc đong lấy 384ml) nước cất, rồi đổ dần dần 
vào cóc rồi khuấy nhẹ. Ta thu được 400 gam dung dịch CuSO¿ 4%. 
b) Số mol của NaCl: nẹạci = 3 x 0,8 = 0,9 (mol) 
Khối lượng của NaCl: mxạc¡ = 0,9 x 58,5 = 52,65 (gam) 
* Cách pha chế: cân lấy 52,65 gam muối ăn (NaCl) cho vào cốc thủy 
tỉnh có chia độ. Đổ dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 300m]. Ta 
thu được 300m] dung dịch NaCl] 3M. 
Hãy trình bày cách pha chế: 
a) 150 gam dung dịch CuSO¿ 2% từ dung dịch CuSO¿ 20%. 
b) 250 ml dung dịch NaOH 0,BðM từ dung dịch NaOH 2M. 
Giải 
a) Khối lượng CuSO¿ có trong 150 gam dung dịch CuSO¿ 2% là: 


ĐGuso,. # xa 
100% 
Khối lượng dung dịch CuSO;, 20% có chứa 3 gam CuSO, là: 
100% x 3 
20% 
Khối lượng nước cần dùng để pha chế: . 
mụ,o = 150 - lỗ = 135 (gam) 


* Cách pha chế: Cân lấy 15 gam dung dịch CuSO¿ 20%, sau đó đổ 
135 gam nước vào cốc đựng dung dịch CuSO¿ nói trên. Khuấy đều, ta 
thu được 150 gam dung dịch CuSO¿ 2%. l 
b) Số mol NaOH có trong 250ml] dung dịch NaOH 0,5M: 

NaOH # 0,B x 0,25 = 0,125 (mol) 
Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có chứa 0,125 mol NaOH là: 


2c, = 0,062ð (/) = 62, (ml) 


Mạa = = lỗ (gam) 


VNaoH = 


* Cách pha chế: Đong lấy 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc 
chia độ. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250ml và khuấy đều, ta 
thu được 250ml dung dịch NaOH 0,ðM. 


. Hòa tan 6 gam NaCl vào 144 gam H;O thu được dung dịch (X) 


a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch (X) 
b) Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch NaCl 20% 
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Bài 4. 


Giải 

a) Tính C% 
Khối lượng dung dịch thu được: 6 + 14 = 150 (gam) 
Nông độ phần trăm của dung dịch (X) là: C% = Tụ 
b) Tính khối lượng NaCl thêm vào: 
Gọi a là khối lượng của NaCl thêm vào 
Khối lượng NaCl sau khi thêm: a + 6 (gam) 
Khối lượng dung dịch NaCl sau khi thêm a + 150 (gam) 
Ấp dụng: O%aeu= -Š *Ố.. x 100 = 90% 

a +150 
©a+6= (150 + a).0,2 c©> a + 6 = 30 + 0,2a =› a = 30 (gam) 
Trong 500 ml dung dịch (2) có chứa 8,4 gam KOH 
a) Tính nồng độ mol của dung dịch (Z) 
b) Phải thêm bao nhiêu mÌ nước vào 300 m]l dung dịch (Z2) để được 


x 100 = ‡% 


dung dịch KOH 0,1M 


Giải 
a) Tính Cụ 


8,4 0,15 
Ta có: ngoại = : sm 0,15 (mol) = moi = r1 0,3M 


_b) Tính Vụ 


Bài B. 


Vì khi pha loãng dung dịch thì số mol chất tan không đổi nên: 
TIKOH ban đầu  TẦKOH lúc sau 
© 0,15.0,3 = Vạa.1 (Với V là thể tích dung dịch sau khi pha loäng) 
= Vụa = 0,45 (lít) = 450 m] 
Vậy thể tích nước cần thêm vào là: 
Vụuj¿= Vay = 200 = 450 ~ 200 = 250 (ml) 


Hòa tan Na;O vào nước, xảy ra phản ứng: Na¿O + H;ạO -> 2NaOH 


Cần hòa tan bao nhiêu gam Na¿O vào 27 gam nước để được dung dịch 
NaOH có nồng độ 65,57% 


Giải 

Na;O + HO + 2NaOH (1) 
(mol) a>  a 2a 
Gọi a là số mol của Na;O cần dùng 
Từ (1) = khối lượng K;O phản ứng: 62a (gam) 
Và khối lượng NaOH tạo thành: 80a (gam) 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: (62a +27) gam 
Theo đề bài, ta có phương trình: ng 100 = 65,57% 

62a + 27 
«© 62a + 27 = 122a > a = U,45 

Vậy, khối lượng K;O cần dùng: 0,45 x 62 = 27,9 (gam) 


Bài 6. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12%, 
nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch. Hãy xác định nồng độ 
phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện làm thí nhiệm. 
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Giải 
Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu: 
00 x 12 
— 100 
Sau khi nước bay hơi, khối lượng muối còn lại: 
84 — õ = 79 (gam) 
Khối lượng dung dịch bảo hòa sau khi làm bay hơi là: 
mạa = 700 — (300 +5) = 395 (gam) 
Vậy, nóng độ phần trăm của dung địch muối bảo hòa là: 


C 
C% = sug x 100 = 20% 
s11 


= 84 (gam) 


Bài 7. [lòa tan 6 gam NaC]l vào 144 gam H;O thu được dung dịch X 
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X 
b) Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch NaCl 20% 
Giải 
a) Tính C%: 
Khối lượng dung dịch thu được: 6 + 144 = 150 (gam) 
x 100 = 4% 


Nông độ phần trăm của dung dịch X là: C% = nà 


b) Tính khối lượng NaCl thêm vào: 
Gọi a là khối lượng của NaCl thêm vào 
Khối lượng NaCl sau khi thêm: a + 6 (gam) 
Khối lượng dung dịch NaCl sau khi thêm a + 150 (gam) 
Áp dụng: C%yạei su = =5 TỔ” x 100 = 20% 
a+150 
c>a +6 = (150 + a).0,2 © a + 6 = 30 + 0,2a = a = 30 (gam) 
Bài 8. Trong 500ml dung dịch 2 có chứa 8,4 gam KOH 
a) Tính nồng độ mol của dung dịch Z 
b) Phải thêm bao nhiêu m] nước vào 300 mÌ dung dịch Z để được 
dung dịch KOH 0,1M 


Giải 
a) Tính Ơw on, 
F 8,4 0,15 

Ta có: ngon = Xe 0,15 (mol) = CM (goH› = nà” 0,3M 
b) Tính Vị, „ phải thêm: 
Vì khi pha loàng dung dịch thì số mol chất tan không đổi nên: 

fKOH bán đầu = TÌKOH lúc sau 
Gọi V là thể tích dung dịch sau khi pha loãng. 
Ta có: V=..2. „ Đỗ _ 15 đít) = 1600 (rmÌ) 

Ôn, 0,1 
Vậy thể tích nước cần thêm vào là: 
1500 — 500 = 1000 (ml) 
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